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GIӞIăTHIӊUăTĨIăLIӊU 

Mөcăđích 

Mөc đích cӫa TƠi liӋu hѭӟng dүn Đánh giá rӫi ro thiên tai dӵa vƠo cӝng đӗng 
(Đánh giá RRTT-DVCĐ) là: 

 Hѭӟng dүn cho các cán bӝ cҩp xư, cҩp thôn vƠ ngѭӡi dơn tә chức thӵc hiӋn 
đánh giá RRTT-DVCĐ.  

 Giúp ngѭӡi dơn có thӇ xơy dӵng sѫ hӑa bҧn đӗ rӫi ro thiên tai vƠ chӫ đӝng 
đӅ xuҩt các giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai ӣ đӏa phѭѫng.  

 

Đӕiătѭӧngăsӱădөng 

Tài liӋu đѭӧc biên soҥn cho các đӕi tѭӧng: 

 Chính quyӅn các cҩp đặc biӋt lƠ cҩp xư; thôn/bҧn/ҩp; 

 Các tә chức chính trӏ, xư hӝi trên đӏa bƠn xư; 

 Ngѭӡi dơn; 

 Các cá nhơn vƠ tә chức liên quan khác. 

 

CҩuătrúcătƠiăliӋu 

Tài liӋu hѭӟng dүn nƠy gӗm nhӳng phҫn chính sau: 

 PhҫnăI:ăGiӟiăthiӋuăvӅăđánh giá RRTT-DVCĐ. Phҫn nƠy giҧi thích mӝt sӕ 
thuұt ngӳ, giӟi thiӋu vӅ Đánh giá RRTT-DVCĐ vƠ mӝt sӕ yêu cҫu trong 
đánh giá RRTT-DVCĐ.   

 PhҫnăII:ăCácăbѭӟcăđánhăgiáăRRTT-DVCĐ. Phҫn nƠy giӟi thiӋu các bѭӟc 
thӵc hiӋn đánh giá RRTT-DVCĐ. 

 Phҫnă III:ăHѭӟngă dүnă sӱă dөngă côngă cө đánhă giá RRTT-DVCĐ. Phҫn 
nƠy mô tҧ cө thӇ mӝt sӕ công cө sӱ dөng trong đánh giá RRTT-DVCĐ và 

đѭa ra ví dө minh hӑa, biӇu mүu ứng dөng, thӵc hƠnh. 

 PhҫnăIV:ăPhөălөc vƠăbiӇuămүu. Phҫn nƠy cung cҩp mӝt sӕ ví dө, biӇu mүu 
liên quan, nhӳng lѭu Ủ khi tiӃn hƠnh đánh giá vƠ danh mөc mӝt sӕ giҧi pháp 
phòng, chӕng thiên tai. 
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̪nh 1: Giới thiệu đánh giá RRTT-DVCĐ với người dân B̫n Hồ, Sa Pa (Nguồn: Live & 
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1. Giҧi thích thuұt ngӳ  

Thiên tai1: là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt h̩i về người, tài s̫n, 

môi trường, điều kiện sống và các ho̩t động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp 

nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, s̩t lở đất do mưa lũ hoặc dòng ch̫y, 

sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng ch̫y, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, h̩n 

hán, rét h̩i, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các lo̩i thiên tai khác. 

Rӫiăroăthiênătaiă(RRTT)2 là thiệt h̩i mà thiên tai có thể gây ra về người, tài s̫n, môi 

trường, điều kiện sống và ho̩t động kinh tế - xã hội. 

Ví dө: Rӫi ro thiên tai do bão gây ra có thӇ là nhà cӱa bӏ tӕc mái hoặc sұp đә; ngѭӡi 

dân bӏ thiӋt mҥng hoặc thѭѫng tích; thuyӅn đánh cá bӏ phá hӓng; cây trӗng bӏ quұt ngã, 
mùa màng thҩt thu, ... 

Cҩpăđӝ rӫi ro thiên tai3 Rủi ro thiên tai được phân thành các cấp độ. Cấp độ rủi ro 
thiên tai là cơ sở cho việc c̫nh báo, chỉ đ̩o, chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu qu̫ 
thiên tai. 

Tiêu chí phơn cҩp đӝ rӫi ro thiên tai bao gӗm: Cѭӡng đӝ hoặc mức đӝ nguy hiӇm cӫa 
thiên tai; Phҥm vi ҧnh hѭӣng; Khҧ năng gơy thiӋt hҥi đӃn tính mҥng, tƠi sҧn, công trình 
hҥ tҫng vƠ môi trѭӡng. 

Thӫ tѭӟng Chính phӫ quy đӏnh chi tiӃt vӅ cҩp đӝ rӫi ro thiên tai.  

BiӃnăđәiăkhíăhұuă(BĐKH) là sự thay đổi của khí hậu diễn ra trong một kho̫ng thời 

gian dài, do nguyên nhân tự nhiên hoặc ho̩t động của con người. 

Các ngành công nghiӋp, nông nghiӋp, giao thông vұn tҧi phát thҧi vào khí quyӇn mӝt 

lѭӧng lӟn các khí nhà kính. Ví dө: sӱ dөng nguӗn nguyên liӋu hóa thҥch (than, dҫu, 
khí đӕt); khói bөi tӯ các nhà máy nhiӋt điӋn, lò gҥch, xe cѫ giӟi, đӕt rѫm rҥ, chặt phá 

rӯng, bãi tұp trung rác thҧi, ... 

TìnhătrҥngădӉăbӏătәnăthѭѫngă(TTDBTT)4 là những đặc điểm và hoàn c̫nh của một 

cộng đồng, môi trường hoặc tài s̫n dễ bị ̫nh hưởng của các tác động bất lợi từ thiên 

tai. 

Ví dө: Ngѭӡi dân xây dӵng nhà, công trình ӣ nhӳng khu vӵc dӉ xҧy ra sҥt lӣ, lũ quét; 
khu vӵc có nhiӅu nhà tҥm, nhà cҩp 4 trong vùng bưo, lũ; ngѭ dơn đánh bắt thӫy hҧi sҧn 

thiӃu trang thiӃt bӏ đҧm bҧo an toàn, ầ   

Nĕngălӵcăphòng,ăchӕngăthiênătai là tổng hợp các nguồn lực, điểm m̩nh, và các điều 

kiện và đặc tính  sẵn có trong cộng đồng, tổ chức và xã hội có thể được sử dụng nhằm 

đ̩t được các mục tiêu đề ra. 
                                                

1 Luật phòng, chống thiên tai 
2 Luật phòng, chống thiên tai. 
3 Luật phòng, chống thiên tai. 
4 Chiến lược quốc tế về gi̫m nhẹ thiên tai Liên hiệp quốc (UNISDR) 
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Ví dө: Năng lӵc ứng phó (tә chức di dӡi kӏp thӡi, diӉn tұp, tә chức thành lұp các nhóm 

ứng phó nhanh, cứu hӝ); HӋ thӕng công trình (nhà kiên cӕ, hӋ thӕng đê điӅu); ý thức, 
kinh nghiӋm, kӻ năng cӫa cӝng đӗng vƠ ngѭӡi dân. 

Cӝngăđӗng (sử dụng trong tài liệu này) bao gồm những nhóm người dân sống trong 

cùng một làng xã, thôn/b̫n/ấp. 

ĐӕiătѭӧngădӉăbӏătәnăthѭѫng5 là nhóm người có đặc điểm và hoàn c̫nh khiến họ có 
kh̫ năng ph̫i chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những nhóm người 
khác trong cộng đồng. Đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng bao gӗm trẻ em, ngѭӡi cao tuәi, 
phө nӳ đang mang thai hoặc đang nuôi con dѭӟi 12 tháng tuәi, ngѭӡi khuyӃt tұt, ngѭӡi 
bӏ bӋnh hiӇm nghèo vƠ ngѭӡi nghèo.  

MӕiăquanăhӋăgiӳaărӫiăroăthiênătai,ătìnhătrҥngădӉăbӏătәnăthѭѫngăvƠănĕngălӵc phòng, 
chӕngăthiênătai: 

Khi thiên tai xҧy ra, thiӋt hҥi tҥi mӝt đӏa phѭѫng có thӇ lӟn hoặc nhӓ và phө 
thuӝc vƠo nhiӅu yӃu tӕ nhѭ: đặc điӇm thiên tai xҧy ra, tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng vƠ 
năng lӵc phòng, chӕng thiên tai.  

- Rӫi ro thiên tai (mức đӝ thiӋt hҥi có thӇ xҧy ra) sӁ tăng lên nӃu thiên tai tác 
đӝng đӃn mӝt cӝng đӗng có nhiӅu yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng vƠ có năng lӵc 
phòng, chӕng thiên tai hҥn chӃ.  

- VƠ ngѭӧc lҥi, rӫi ro thiên tai sӁ giảm nӃu cӝng đӗng đó có năng lӵc phòng, 

chӕng thiên tai tӕt hѫn. 

 Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình tr̩ng dễ bị tổn thương và năng lực 
phòng, chống thiên tai được thể hiện qua biểu thức sau: 

Cấp độ thiên tai  &  Tình trạng dễ bị tổn thương 

Rủi ro thiên tai   ↔ ------------------------------------------------------------ 

Năng lực phòng, chống thiên tai 

 

 Do đó, đӇ giҧm rӫi ro thiên tai, mӝt cӝng đӗng có thӇ thӵc hiӋn các biӋn pháp 
lƠm giҧm TTDBTT vƠ nơng cao năng lӵc phòng, chӕng thiên tai. 

Ví dụ đối với trường hợp thiên tai là bão được minh họa như sau: 

Cường độ của bão  &  Tình trạng dễ bị tổn thương 

Rủi ro do bão   ↔   ----------------------------------------------------------- 

Năng lực phòng, chống bão 

 
                                                

5 Luật phòng, chống thiên tai  
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2. Giӟi thiӋu vӅ Đánhăgiáărӫi ro thiên tai dӵa vào cӝngăđӗng  
2.1. Khái niệm  

 Đánh giá RRTT-DVCĐ là quá trình thu thұp, tәng hӧp và phân tích thông tin có 

sӵ tham gia cӫa ngѭӡi dân vӅ: các loҥi hình thiên tai, tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng vƠ 
năng lӵc phòng, chӕng thiên tai tҥi đӏa phѭѫng nhằm xác đӏnh mức đӝ rӫi ro thiên tai 

cӫa cӝng đӗng.  

 Đánh giá RRTT-DVCĐ do nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt, nhóm cӝng đӗng vƠ ngѭӡi dân 

cùng thӵc hiӋn. 

2.2. Mục đích  

Đánh giá RRTT-DVCĐ nhằm giúp ngѭӡi 
dân và các cán bӝ đӏa phѭѫng:  

 Xác đӏnh nhӳng thiên tai đư vƠ có nguy 
cѫ xҧy ra tҥi các khu vӵc trên đӏa bàn; 

 Xác đӏnh đѭӧc các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn 
thѭѫng cӫa cӝng đӗng trѭӟc thiên tai; 

 Xác đӏnh đѭӧc năng lӵc phòng, chӕng 

thiên tai cӫa cӝng đӗng;  

 Xác đӏnh các rӫi ro thiên tai và thứ tӵ ѭu 
tiên đӇ tìm ra các giҧi pháp phù hӧp, 

trong đó lѭu Ủ tӟi nhóm đӕi tѭӧng dӉ bӏ 
tәn thѭѫng. 

KӃt quҧ đánh giá trên sӁ giúp: 

 Cung cҩp thông tin cho viӋc lұp kӃ 

hoҥch phòng, chӕng thiên tai vƠ lƠ cѫ sӣ 
lӗng ghép vào các kӃ hoҥch phát triӇn 

cӫa đӏa phѭѫng, ví dө nhѭ: KӃ hoҥch 
phòng, chӕng thiên tai; Chѭѫng trình 
mөc tiêu quӕc gia xây dӵng nông thôn 
mӟi và KӃ hoҥch phát triӇn kinh tӃ - xã 

hӝi; 

 Nâng cao nhұn thức vƠ năng lӵc cho ngѭӡi dân và cán bӝ đӏa phѭѫng vӅ phòng, 
chӕng thiên tai. 

3. Yêu cҫu cӫa công tác ĐánhăgiáăRRTT-DVCĐ 
3.1. Thành phần tham gia  

 Đҥi diӋn lưnh đҥo cҩp xã; 

̪nh 2: Kinh nghiệm phòng, chống thiên 

tai vũng lũ lụt (Nguồn: Hồ Văn Cử) 
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 Đҥi diӋn các ban ngƠnh/đoƠn thӇ, tә chức chính trӏ-xã hӝi tҥi xã;  

 Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng6 (Chi tiết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ 

của 2 nhóm này tham kh̫o phụ lục 1); 

 Ngѭӡi dân: Thành phҫn ngѭӡi dân tham gia cҫn có đӫ đҥi diӋn vӅ giӟi, đӝ tuәi, 
mức sӕng, ngành nghӅ, tôn giáo, đӏa bƠn dơn cѭ, ầ Có sӵ tham gia cӫa đҥi diӋn 
các nhóm dơn cѭ, nhóm đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng (ngѭӡi cao tuәi, trẻ em, phө nӳ, 

ngѭӡi khuyӃt tұt, ngѭӡi nghèo, ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ, ...). 

3.2. Thời gian cần thực hiện đánh giá 

 HƠng năm trѭӟc mùa thiên tai; 

 Trѭӟc khi lұp kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai, hoặc kӃ hoҥch phát triӇn kinh tӃ xã 
hӝi cӫa xã. 

3.3. Nguyên tắc đánh giá 

 Đҧm bҧo tính chӫ đӝng vƠ huy đӝng đѭӧc nӝi lӵc cӫa ngѭӡi dân; 

 Mӑi ý kiӃn đӅu đѭӧc ghi nhұn; 

 Có xét đӃn tác đӝng cӫa biӃn đәi khí hұu; 

 ViӋc thu thұp thông tin cҫn đѭӧc tiӃn hành tӯ dѭӟi lên (thôn → xư); 

 Đҧm bҧo bình đҷng giӟi và có sӵ tham gia cӫa các nhóm đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 

thѭѫng; 

 Các thông tin cҫn đѭӧc kiӇm chứng vƠ đӕi chiӃu; 

 Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt chӫ trì và phӕi hӧp vӟi nhóm cӝng đӗng hѭӟng dүn đӇ ngѭӡi 

dơn tham gia đóng góp Ủ kiӃn, thҧo luұn, đánh giá, phơn tích, xác đӏnh ѭu tiên vƠ 
đѭa ra giҧi pháp; kӃt hӧp lӗng ghép nâng cao nhұn thức cho ngѭӡi dân trong quá 

trình đánh giá. 

                                                

6 Tham kh̫o phụ lục 1 về Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng, bao gồm việc thành lập và nhiệm vụ đánh 
giá RRTT-DVCĐ, trích dẫn theo Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ  
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̪nh 3: Người khuyết tật tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ (Nguồn: Malteser) 

 

3.4. Nội dung đánh giá 

 Đánh giá rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng bao gӗm các nӝi dung: (i) đánh giá 
các loҥi hình thiên tai và xӃp loҥi nguy hiӇm, (ii) đánh giá tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng, 

(iii) đánh giá năng lӵc phòng chӕng thiên tai và (iv) đánh giá nhұn thức vӅ rӫi ro cӫa 
ngѭӡi dân. 

a. Đánh giá các loại hình thiên tai và xếp loại nguy hiểm 

 Đánh giá các loҥi hình thiên tai và xӃp loҥi nguy hiӇm là quá trình thu thұp, 

tәng hӧp và phân tích thông tin vӅ các loҥi hình thiên tai và xem xét tӟi mức đӝ nguy 
hiӇm thѭӡng xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng trong nhӳng năm gҫn đơy (5-10 năm) vƠ thiên tai 
lӏch sӱ.  

 Thông tin cҫn thu thұp, tәng hӧp và phân tích bao gӗm:  

 Xác đӏnh loҥi hình thiên tai vƠ tác đӝng đư xҧy ra ӣ đӏa phѭѫng; 

 Phơn tích đặc điӇm cӫa tӯng loҥi thiên tai theo mӝt sӕ tiêu chí: thӡi gian xҧy ra, dҩu 
hiӋu báo trѭӟc, sӕ lҫn xuҩt hiӋn, mức đӝ tác đӝng, nguyên nhân gây ra thiên tai và 

xu hѭӟng tăng/giҧm cӫa các loҥi thiên tai, và mức đӝ nguy hiӇm cӫa các loҥi hình 
đó, đặc biӋt trong bӕi cҧnh biӃn đәi khí hұu; 

 Nhұn đӏnh tình hình, xu hѭӟng thiên tai trong thӡi gian tӟi. 

b. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương  

 Đánh giá tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng lƠ quá trình thu thұp, tәng hӧp và phân tích 

thông tin vӅ các nhóm dơn cѭ, cѫ sӣ hҥ tҫng, hoҥt đӝng kinh tӃ, văn hóa, xư hӝi nào 
đang ӣ trong điӅu kiӋn không an toàn, dӉ bӏ thiӋt hҥi do tӯng loҥi thiên tai gây ra.  
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 TiӃn hành phân tích nhӳng nguyên nhơn cѫ bҧn, nguyên nhân sâu xa dүn đӃn tình 

trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng. 

 Các thông tin thu thұp cҫn tách biӋt sӕ liӋu nam, nӳ vƠ các đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 

thѭѫng nhҩt. 

 Xác đӏnh các công trình hҥ tҫng xung yӃu nhѭ đê điӅu, hӗ đұp, đѭӡng, trҥm, trҥi, 
nѫi trú ҭn neo đұu tàu thuyӅn, ... 

 Xác đӏnh các khu vӵc dӉ bӏ tәn thѭѫng nhѭ nhƠ tҥm cӫa các khu dơn cѭ, các công 
trình công cӝng chѭa đѭӧc kiên cӕ, .... 

 Xác đӏnh các hoҥt đӝng dӉ bӏ tәn thѭѫng nhѭ đánh bắt thӫy hҧi sҧn nhѭng thiӃu 
trang thiӃt bӏ an toàn, vӟt cӫi gӛ trên sông trong khi có lũ cao, ngѭӡi dân cӕ tình ӣ 
lҥi các chòi canh nuôi trӗng thӫy sҧn khi có bão, .... 

c. Đánh giá năng lực phòng, chống thiên tai 

Đánh giá năng lӵc phòng, chӕng thiên tai cӫa cӝng đӗng là quá trình thu thұp, 

tәng hӧp và phân tích các thông tin vӅ nguӗn lӵc (con ngѭӡi, cѫ sӣ vұt chҩt, tài chính), 
giҧi pháp công trình, phi công trình trên đӏa bàn. 

Đánh giá các kinh nghiӋm, kӻ năng sҹn có cӫa mӛi cá nhơn, gia đình vƠ cӝng 
đӗng có thӇ thӵc hiӋn trѭӟc, trong và sau thiên tai theo phѭѫng chơm bӕn tҥi chӛ;  

Xác đӏnh các nguӗn lӵc này ӣ đơu, do ai đang quҧn lý, cách sӱ dөng và tә chức 
huy đӝng nhѭ thӃ nào (Tham kh̫o phụ lục 2). 

d. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân 

Đánh giá mức đӝ nhұn thức vӅ rӫi ro thiên tai cӫa ngѭӡi dân là quá trình thu 

thұp, tәng hӧp và phân tích các thông tin vӅ sӵ hiӇu biӃt cӫa hӑ trong công tác phòng, 
chӕng thiên tai và nhӳng kinh nghiӋm ứng phó cӫa hӑ vӟi thiên tai. 

 

 

 

Chú ý: 

Trong đánh giá rủi ro thiên tai cần thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin 

theo 3 lĩnh vực: i) An toàn cộng đồng; ii) Sức khỏe, vệ sinh, môi trường; iii) S̫n 

xuất/kinh doanh.  

Khi đánh giá TTDBTT và năng lực phòng, chống thiên tai mỗi lĩnh vực trên 

được đánh giá với 3 khía c̩nh: i) Vật chất, ii) Tổ chức/xã hội, iii) Nhận thức, 

Kinh nghiệm, Thái độ, động cơ. (Chi tiết xem phụ lục 3). 
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3.5. Các công cụ đánh giá 

Có 9 công cө thѭӡng đѭӧc sӱ dөng trong đánh giá, bao gӗm: Công cө 1: Thông 
tin sҹn có; Công cө 2: Lӏch sӱ thiên tai; Công cө 3: Lӏch theo mùa; Công cө 4: Sѫ 

hӑa bҧn đӗ rӫi ro thiên tai; Công cө 5: ĐiӇm mҥnh và yӃu trong công tác phòng, 
chӕng thiên tai; Công cө 6: Tәng hӧp rӫi ro thiên tai; Công cө 7: XӃp hҥng; Công cө 
8: Phân tích nguyên nhân; Công cө 9: Tәng hӧp giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai. 

Dѭӟi đơy lƠ bҧng tóm tắt nӝi dung cӫa các công cө đánh giá:  

TT Côngăcө Nӝiădung 

1 Thông tin sҹn có Thu thұp, tәng hӧp vƠ phơn tích thông tin sҹn có tӯ 
các báo cáo, dӳ liӋu vӅ nhӳng thiên tai đư xҧy ra tҥi 
đӏa phѭѫng và các thông tin liên quan. 

2 Lӏch sӱ thiên tai Thu thұp thông tin vӅ các loҥi thiên tai đư xҧy ra (5-
10 năm gҫn đơy) vƠ nhӳng thiên tai lӏch sӱ; thiӋt hҥi 
do thiên tai, xu hѭӟng và nhӳng kinh nghiӋm phòng, 
chӕng thiên tai cӫa đӏa phѭѫng. 

3 Lӏch theo mùa Thu thұp thông tin vӅ thӡi gian thӵc hiӋn các hoҥt 

đӝng kinh tӃ, xã hӝi; vӅ mùa thiên tai trong năm và 
xu hѭӟng thiên tai do tác đӝng cӫa biӃn đәi khí hұu. 

Tӯ đó, nhұn biӃt tác đӝng cӫa thiên tai đӃn các hoҥt 
đӝng trên và kinh nghiӋm phòng, chӕng thiên tai cӫa 

ngѭӡi dân. 

4 Sѫ hӑa bҧn đӗ rӫi ro 
thiên tai 

Xác đӏnh các khu vӵc nguy hiӇm vƠ khu vӵc an toƠn 

tҥi đӏa phѭѫng đӕi vӟi tӯng loҥi thiên tai.  

5 ĐiӇm mҥnh vƠ yӃu 
trong công tác phòng, 
chӕng thiên tai 

Thu thұp ý kiӃn đánh giá điӇm mҥnh, điӇm yӃu trong 

công tác phòng, chӕng thiên tai cӫa ngѭӡi dân và các 
tә chức đoƠn thӇ liên quan. 

6 Tәng hӧp rӫi ro thiên 
tai 

Xây dựng B̫ng tổng hợp rủi ro thiên tai: Sӱ dөng 
kӃt quҧ cӫa các công cө thu thұp thông tin đӇ tәng 
hӧp vƠ phơn tích vӅ: thiên tai, xu hѭӟng thiên tai, 
TTDBTT, năng lӵc và rӫi ro thiên tai (Chi tiết xem 
B̫ng 6.1). 

7 XӃp hҥng Xác đӏnh các rӫi ro/vҩn đӅ/quan tơm ѭu tiên cӫa 
ngѭӡi dơn tҥi đӏa phѭѫng.  



9 

 

8 Phân tích nguyên nhân Xác đӏnh nhӳng nguyên nhơn sơu xa cӫa các rӫi 
ro/vҩn đӅ vƠ nhӳng quan tơm cҫn giҧi quyӃt. 

9 Tәng hӧp giҧi pháp 
phòng, chӕng thiên tai 

Xây dựng B̫ng tổng hợp gi̫i pháp phòng, chống 
thiên tai:  Xác đӏnh nhӳng giҧi pháp phòng, chӕng 
thiên tai phù hӧp vӟi đӏa phѭѫng (chi tiết xem B̫ng 
9.1). 

 

 Mӛi loҥi hình thiên tai đӅu phҧi thӵc hiӋn 9 công cө nƠy đӇ bҧo đҧm thu thұp đҫy 

đӫ thông tin vƠ có cѫ sӣ đӇ phân tích các thông tin cho tӯng loҥi thiên tai.
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1. Bѭӟcă1:ăChuҭnăbӏ đánhăgiá 

1.1. Kết quả mong đợi 

 Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng đѭӧc tұp huҩn và đѭӧc phân công trách 

nhiӋm rõ ràng;  

 KӃ hoҥch thӵc hiӋn đánh giá đѭӧc xây dӵng, phê duyӋt và thông báo tӟi ngѭӡi dân. 

1.2. Thời gian thực hiện: Trѭӟc khi đánh giá 3 tuҫn 

1.3. Các hoạt động cụ thể: 

 Tұp huҩn cho nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ nhóm cӝng đӗng:  

UBND cấp xã tổ chức tập huấn cho 2 nhóm này về mục đích và nội dung đánh giá; 
các công cụ đánh giá; kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin; kỹ năng 
hướng dẫn người dân xác định và phân tích rủi ro, lựa chọn gi̫i pháp, lập kế 

ho̩ch phòng, chống thiên tai. 

 Chuҭn bӏ và thӕng nhҩt kӃ hoҥch đánh giá rӫi ro thiên tai:  

Lựa chọn đối tượng tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ ở thôn chịu ̫nh hưởng của 

thiên tai (xem phần I, mục 3.1): 20-30 người bao gồm đ̩i diện các tổ chức trong 

thôn, đ̩i diện người dân (khuyến khích ít nhất 30% là nữ giới và có đ̩i diện nhóm 

dễ bị tổn thương: người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em…) 

Xác định thời gian và địa điểm đánh giá: Thời gian phù hợp với người dân, địa 

điểm thuận tiện, có đủ không gian để các nhóm th̫o luận. 

Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm 

cộng đồng. Mỗi khi tiến hành đánh giá ở mỗi thôn cần có ít nhất 2 người từ nhóm 

hỗ trợ kỹ thuật cùng với sự hỗ trợ của nhóm cộng đồng. Mỗi công cụ cần có 2 

người: 1 người hướng dẫn, 1 người ghi chép (xem Phụ lục 4).  

Chuẩn bị cụ thể về nội dung và công cụ đánh giá, đặc biệt các lưu ý khi đánh giá 
đối tượng dễ bị tổn thương (xem Phụ lục 5). 

 Ӫy ban nhân dân cҩp xã phê duyӋt KӃ hoҥch thӵc hiӋn đánh giá. 

 Thông báo nӝi dung và kӃ hoҥch đánh giá tӟi ngѭӡi dân. 

 Chuҭn bӏ dөng cө, phѭѫng tiӋn hұu cҫn đӇ đánh giá: 

Chuẩn bị hậu cần, văn phòng phẩm (giấy A0, A4, bút, phấn…). Và chuẩn bị sẵn 

một số biểu mẫu đánh giá (xem biểu mẫu từ 2.1 đến 9.1 trong phần III).  

2. Bѭӟcă2:ăThӵcăhiӋnăđánhăgiá  

2.1. Kết quả mong đợi 

 Ngѭӡi dân chӫ đӝng tham gia vƠo đánh giá rӫi ro thiên tai; 
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 Các thông tin vӅ thiên tai, TTDBTT, năng lӵc phòng, chӕng thiên tai và rӫi ro thiên 

tai đѭӧc thu thұp thông qua các công cө đánh giá rӫi ro thiên tai. 

2.2. Thời gian thực hiện: ít nhҩt 2 ngày ӣ cҩp thôn. 

2.3. Các hoạt động cụ thể: 

 Tham khҧo các thông tin sҹn có: sӱ dөng mүu Thông tin cѫ bҧn (Phө lөc 6) đӇ thu 
thұp thông tin tӯ các tài liӋu có liên quan đӃn công tác quҧn lý thiên tai. 

 Tә chức hӑp vӟi ngѭӡi dơn tham gia đánh giá đӇ thu thұp thông tin vӅ thiên tai, 
tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng, năng lӵc và nhұn thức cӫa ngѭӡi dân:  

Giới thiệu mục đích và nội dung đánh giá (họp toàn thể, ít nhất 60 phút) 

Thực hiện công cụ Lịch sử thiên tai (họp toàn thể, ít nhất 90 phút) 

Chia nhóm (theo nhóm đ̩i diện và nhóm dễ bị tổn thương) thực hiện các công cụ: 

Lịch theo mùa, Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai (ít nhất 60 phút/nhóm). Mỗi nhóm 

trình bày kết qu̫ và mời nhóm khác bổ sung ý kiến (ít nhất 30 phút) 

Thực hiện công cụ Điểm mạnh và yếu trong công tác phòng, chống thiên tai 

(họp toàn thể, ít nhất 60 phút)  

 Trao đәi tiӃp xúc vӟi các hӝ gia đình (mӛi thôn ít nhҩt 10 hӝ) đӇ bә sung thông tin. 

3.ăBѭӟcă3:ăTәngăhӧpăvƠăphơnătíchăkӃtăquҧăđánhăgiá 

3.1. Kết quả mong đợi 

 Các thông tin đѭӧc tәng hӧp, đӕi chiӃu, phân tích và so sánh nhằm xác đӏnh giҧi 

pháp, lұp kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai; 

 Ngѭӡi dân tham gia vào xӃp hҥng rӫi ro thiên tai, phơn tích nguyên nhơn vƠ đӅ xuҩt 
giҧi pháp. 

3.2. Thời gian thực hiện: ít nhҩt 1 ngày ӣ cҩp thôn. 

3.3. Các hoạt động cụ thể: 

 Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và nhóm cӝng đӗng tәng hӧp thông tin và dӵ kiӃn các giҧi 
pháp phù hӧp: 

Tổng hợp các kết qu̫ th̫o luận về thiên tai, xu hướng, tình tr̩ng dễ bị tổn thương, 
năng lực phòng, chống thiên tai và rủi ro thiên tai. Xây dựng Bảng tổng hợp đánh 
giá rủi ro thiên tai (30 phút từ mỗi công cụ và 60 phút cho tổng hợp) 

Bước đầu dự kiến các gi̫i pháp phù hợp, tham kh̫o các gi̫i pháp phòng, chống 

thiên tai (Phụ lục 7). 

 Cùng ngѭӡi dân thҧo luұn đӇ tìm ra các rӫi ro thiên tai và xӃp hҥng theo thứ tӵ ѭu 
tiên: 
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Giới thiệu B̫ng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai. 

Thực hiện công cụ Xếp hạng. Chia nhóm (theo nhóm đ̩i diện và nhóm dễ bị tổn 

thương) và hướng dẫn họ xếp h̩ng RRTT (họp nhóm, ít nhất 30 phút). Mỗi nhóm 

trình bày kết qu̫ và bổ sung ý kiến của các nhóm khác (họp toàn thể, ít nhất 15 

phút). 

 Tìm ra nguyên nhân dүn đӃn các rӫi ro và đѭa ra đѭӧc các giҧi pháp phù hӧp đӇ lұp 
kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai cho cҩp thôn, xã: 

Chia nhóm và hướng dẫn người dân Phân tích nguyên nhân (họp nhóm, ít nhất 

45 phút). Mỗi nhóm trình bày kết qu̫ và bổ sung ý kiến của các nhóm khác (họp 

toàn thể, ít nhất 15 phút). 

ảướng dẫn người dân xây dựng Giải pháp phòng, chống thiên tai (họp toàn thể, 

90 phút): Các gi̫i pháp được xây dựng dựa trên cơ sở chuyển đổi TTBDTT, 

nguyên nhân thành Năng lực. Từ đó, xây dựng Bảng tổng hợp giải pháp phòng, 

chống thiên tai.  

4.ăBѭӟcă4:ăKiӇmăchӭngăcӫa ngѭӡiădơn 

4.1. Kết quả mong đợi 

 KӃt quҧ đánh giá đѭӧc trao đәi công khai vӟi đҥi diӋn ngѭӡi dân chѭa tham gia 
đánh giá. 

4.2. Thời gian thực hiện: ít nhҩt 0,5 ngày ӣ cҩp thôn. 

4.3. Các hoạt động cụ thể: 

 Trình bày kӃt quҧ đánh giá, bҧng tәng hӧp đánh giá rӫi ro thiên tai và giҧi pháp 
phòng, chӕng thiên tai: 

Mời 20-30 đ̩i diện các hộ gia đình (1 người/hộ, ưu tiên nữ và người dễ bị tổn 

thương) trong thôn tham gia họp. Lưu ý: đây là ho̩t động kiểm chứng thông tin, vì 

vậy người dân tham gia lần này sẽ không trùng lặp với người dân đã tham gia 
đánh giá trước đó, và đ̫m b̫o sự tham gia của người dân. Đặc biệt lưu ý về ý 

kiến của nhóm người dễ bị tổn thương (Phụ lục 5). 

Trình bày kết quá đánh giá, b̫ng tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai và gi̫i pháp 

phòng, chống thiên tai. 

 Mӡi ngѭӡi dân bә sung ý kiӃn và xӃp hҥng giҧi pháp. Cұp nhұt Bҧng tәng hӧp 
giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai cҩp thôn (xem Mục 4, Công cụ 9). 

5. Xơyădӵngăbáoăcáoăđánhăgiá 

5.1. Kết quả mong đợi 

 Báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ cҩp xư đѭӧc hoàn thành vӟi ý kiӃn đóng góp cӫa 
chính quyӅn, các ban, ngành, đoƠn thӇ, các bên liên quan và đҥi diӋn các thôn. 
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5.2. Thời gian thực hiện: 1-3 tuҫn sau khi đánh giá RRTT-DVCĐ. 

5.3. Các hoạt động cụ thể 

 Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt xã lұp Báo cáo đánh giá cӫa xã dӵa trên các kӃt quҧ đánh giá 
cӫa thôn: 

Từ các kết qu̫ đánh giá RRTT-DVCĐ cấp thôn, nhóm hỗ trợ kĩ thuật xã tổng hợp 

các thông tin từ cấp thôn thành báo cáo đánh giá RRTT-DVCĐ cấp xã. (Phụ lục 8). 

Chuẩn bị báo cáo với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bên liên quan và 

đ̩i diện các thôn về kết qu̫ đánh giá RRTT-DVCĐ. 

 Trình bày dӵ thҧo Báo cáo, tiӃp thu ý kiӃn cӫa lưnh đҥo xã, các ban, ngƠnh, đoƠn 
thӇ, các bên liên quan vƠ đҥi diӋn các thôn. 

 Hoàn thiӋn Báoăcáoăđánh giá RRTT - DVCĐ (Phө lөc 8).  

 Phê duyӋt báo cáo: UBND xư kỦ, đóng dҩu và chia sẻ cho các ngành, các cҩp, các 
bên liên quan, và sӱ dөng báo cáo nƠy lƠm cѫ sӣ xơy dӵng kӃ hoҥch phòng, chӕng 

thiên tai và lӗng ghép vào kӃ hoҥch phát triӇn kinh tӃ - xã hӝi cӫa xư. 

 

̪nh 4: Trao đổi kết qu̫ đánh giá RRTT-DVCĐ ở B̫n Hồ, Sa Pa, Lào Cai (Nguồn: Live 

& Learn) 
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Chѭѫng trình thӵc hiӋn đánh giá tham khҧo bҧng dѭӟi đơy: 

Cácăbѭӟc ĐӏaăđiӇm Thӡiăgian 
ThƠnhăphҫn 

tham gia 

Chӫătrìă
thӵcăhiӋn 

1. Chuҭnăbӏ đánhăgiá 

TұpăhuҩnăchoăNhóm 
hӛătrӧăkӻ thuұtăvƠă
Nhómăcӝngăđӗngă 

UBND 
xã 

Trѭӟc khi đánh 
giá 2 ậ 3 tuҫn 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ 
Nhóm cӝng đӗng 

UBND xã 

ChuҭnăbӏăvƠăthӕngă
nhҩtăkӃăhoҥchăđánhă
giá 

UBND 
xã 

Trѭӟc khi đánh 
giá 1 ậ 2 tuҫn 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt, 
Nhóm cӝng đӗng và 
UBND xã 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt 

Thôngăbáoănӝiădungă
vƠăkӃăhoҥchălƠmăviӋcă
tӟiăngѭӡiădơn 

Các thôn Trѭӟc khi đánh 
giá 1 ậ 2 tuҫn 

Ngѭӡi dơn UBND xã 
và lãnh 
đҥo thôn 

Chuҭnăbӏădөngăcө,ă
phѭѫngătiӋnăhұuăcҫnă
đӇăđánhăgiá 

UBND 
xã 

Trѭӟc khi đánh 
giá 1 ậ 2 tuҫn 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ 
Nhóm cӝng đӗng 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt 

2. ThӵcăhiӋnăđánhăgiá 

Thuăthұpăthôngătină
sҹnăcó 

Xã, thôn Trѭӟc vƠ trong 
khi thӵc hiӋn 
đánh giá 

Các nguӗn cung cҩp thông 
tin khác nhau 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt 

Tәăchӭcăhӑpăvӟiăngѭӡiă
dân thamăgiaăđánhăgiá 
đӇăthuăthұpăthông tin  

Thôn 1,5 ngày 

 

Ngѭӡi dơn tham gia đánh 
giá 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt vƠ 
Nhóm 
cӝng đӗng 

 

TraoăđәiătiӃpăxúcăvӟiă
cácăhӝăgiaăđình 

Thôn 0,5 ngày Các hӝ gia đình Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt  

 

3. TәngăhӧpăkӃtăquҧăđánhăgiá 

TәngăhӧpăthôngătinăvƠă
dӵăkiӃnăgiҧiăpháp 

Thôn 0,5 ngày Nhóm cӝng đӗng Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
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thuұt  

Tìmăraăcácărӫiăroă
thiênătaiăvƠăxӃpăhҥngă
theoăthӭătӵăѭuătiên.ă
Tìm ra nguyên nhân 
vƠăđѭaăraăgiҧiăphápă
phòngăchӕngăthiênătaiă
cho thôn, xã 

Thôn 

 

0,5 ngày  Nhӳng ngѭӡi dơn tham 
gia đánh giá  

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt vƠ 
Nhóm 
cӝng đӗng  

4.ăKiӇmăchӭngăcӫaăngѭӡiădơn 

KiӇmăchӭngăcӫaăđҥiă
diӋnăngѭӡiădơnătrongă
thôn 

Thôn 0,5 ngày Đҥi diӋn ngѭӡi dơn trong 
thôn (chѭa tham gia trong 
quá trình thu thұp thông 
tin) 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt xư vƠ 
Nhóm 
cӝng đӗng  

 

5. Xâyădӵngăbáoăcáoăđánhăgiá 

TәngăhӧpăthôngătinăvƠă
chuҭnăbӏăbáoăcáo 

UBND 
xã 

Trong vòng 1 
tuҫn kӇ tӯ khi 
hoƠn thƠnh đánh 
giá cҩp thôn 

 Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt xư 

BáoăcáoăkӃtăquҧ,ălҩyăỦă
kiӃnăcӫaălưnhăđҥoăxưă
và các ban ngành liên 
quan 

Hӝi 
trѭӡng 
UBND 

xã 

Trong vòng 2 
tuҫn kӇ tӯ khi 
hoƠn thƠnh đánh 
giá cҩp thôn 

Đҥi diӋn chính quyӅn, các 
ban ngành liên quan và 
các tә chức chính trӏ-xã 
hӝi vƠ đҥi diӋn các thôn 

Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt xư 

 

Hoàn thành báo cáo 

 

UBND 
xã 

Trong vòng 3 
tuҫn kӇ tӯ khi 
hoƠn thƠnh đánh 
giá cҩp thôn 

 Nhóm hӛ 
trӧ kӻ 
thuұt xư  

 

PhêăduyӋtăbáoăcáoă UBND 
xã 

Trong vòng 2 
tuҫn trѭӟc khi  
lұp kӃ hoҥch 
phòng, chӕng 
thiên tai hàng 
năm 

 Lưnh đҥo 
cҩp xã 
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PHҪNăIII:ăHѬӞNG DҮN SӰ DӨNG CÔNG CӨ ĐỄNHăGIỄăRӪI RO THIÊN 
TAI DӴA VÀO CӜNGăĐӖNG 

 

 

Dưới đây là danh mục các công cụ sử dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích 

thông tin t̩i cộng đồng. Lưu ý sử dụng các công cụ này theo trình tự đã liệt kê để thu 

thập, tổng hợp và phân tích thông tin một cách hệ thống.  

TT Côngăcө Tәngăhӧpăthôngătinătӯăcácăcôngăcөăđánhăgiá 

Thiên 
tai 

Xuăhѭӟng 
cӫa thiên 

tai 

TTDBTT Nĕngă
lӵc 

Rӫi ro 
thiên tai 

1 Thông tin sҹn có x x x x x 

2 Lӏch sӱ thiên tai x x x x x 

3 Lӏch theo mùa  x x x x x 

4 Sѫ hӑa bҧn đӗ rӫi 
ro thiên tai 

x  x x x 

5 ĐiӇm mҥnh và yӃu 
trong công tác 
phòng, chӕng thiên 
tai 

  x x  

6 Tәng hӧp rӫi ro 
thiên tai  

x x x x x 

7 XӃp hҥng  x   x   x 

8 Phân tích nguyên 

nhân 

  x    

9 Tәng hӧp giҧi 
pháp  

x x x x x 
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Mөc tiêu: 

 Thu thұp, tәng hӧp vƠ phơn tích thông tin sҹn có tӯ các báo cáo, dӳ liӋu vӅ 
nhӳng thiên tai đư xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng vƠ các thông tin liên quan. Nhӳng thông tin 
nƠy giúp cho viӋc diӉn giҧi chính xác vƠ thiӃt lұp các mӕi quan hӋ giӳa kӃt quҧ thu 
đѭӧc tӯ các công cө khác.             

Thӡi gian:  

 Trѭӟc vƠ trong khi tiӃn hƠnh đánh giá RRTT-DVCĐ.                      

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ:  

  Giҩy hoặc sә ghi chép, bút. Chuҭn bӏ theo mүu Thông tin cѫ bҧn (Phө lөc 6).   

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

 Có thӇ thu thұp các thông tin sҹn có vӅ cӝngăđӗngănhѭăsau:ă 

 Lên kӃ hoҥch, nӝi dung vӅ thông tin cҫn thu thұp. Không nên giӟi hҥn các nguӗn 
thông tin sҹn có ӣ các tài liӋu vӅ cӝng đӗng, mà cҫn bao gӗm các nguӗn thông tin ӣ 

bên ngoƠi có liên quan đӃn nӝi dung đánh giá. Có thӇ là các bҧn đӗ rӫi ro hoặc 
thông tin vӅ biӃn đәi khí hұu và nhӳng thay đәi trong sӱ dөng đҩt có thӇ ҧnh hѭӣng 

đӃn dòng chҧy cӫa sông, các kӃ hoҥch, cѫ sӣ hҥ tҫng có liên quan, ... 

 Xác đӏnh các nguӗn thông tin đa dҥng tӯ Văn phòng UBND xư, Ban phòng chӕng 
thiên tai xã, huyӋn, thѭ viӋn cӝng đӗng, báo chí, các nguӗn tài liӋu khác, văn phòng 
tә chức quҫn chúng, các tә chức phi chính phӫ, các cѫ quan kӻ thuұt cũng nhѭ 
nhӳng ngѭӡi hiӇu biӃt trong thôn.  

 Rà soát lҥi các dӳ liӋu đang có vӅ cӝng đӗng vƠ xác đӏnh xem cҫn bә sung thông 
tin gì. Phân tích dӳ liӋu nƠy vƠ xác đӏnh cҫn thu thұp thêm thông tin gì trong cӝng 

đӗng trong quá trình đánh giá. Cҫn kiӇm chứng các thông tin sҹn có tҥi hiӋn 
trѭӡng. 

 Cҫn chia sẻ các thông tin sҹn có vӟi ngѭӡi dân trong các cuӝc hӑp thôn cũng nhѭ ӣ 

văn phòng ӫy ban nhơn dơn xư đӇ kiӇm tra tính xác thӵc vƠ đúng đắn. 

CÔNG CӨ 1: THÔNG TIN SҸN CÓ 
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LѭuăỦăđặc biӋtăđӃn bӕi cҧnh khu vӵcăđôăthӏ, miӅn núi, biӇn và hҧiăđҧo 

Thông tin sҹn có có thӇ cho mӝt cái nhìn bao quát tӕt vӅ sӵ hình thành, di 
dân, mұt đӝ và phân bә dân sӕ ӣ khu vӵc. Có thӇ thu thұp các tài liӋu này tӯ 

chính quyӅn cҩp xã hoặc huyӋn. 

LѭuăỦăđặc biӋtăđӃn biӃnăđәi khí hұu: 

Cҫn kӃt hӧp thông tin tӯ các nguӗn thông tin sҹn có vӟi các thông tin 

thu thұp tӯ ngѭӡi dơn đӏa phѭѫng trong quá trình đánh giá đӇ xây dӵng 
đѭӧc mӝt bức tranh rõ hѫn vӅ mӕi quan hӋ giӳa biӃn đәi khí hұu toàn 

cҫu vƠ tác đӝng cӫa nó ӣ đӏa phѭѫng theo thӡi gian. 

Xác đӏnh thông tin quan trӑng vӅ thӡi tiӃt, tác đӝng cӫa thiên tai, biӃn 
đәi khí hұu ӣ cҩp đӝ huyӋn và tӍnh (trong đó có cҧ các xã sӁ đánh giá) 
đӇ thu thұp và phân tích các tài liӋu liên quan nhѭ bƠi báo, nghiên cứu, 
báo cáo. Các thông tin này có thӇ nhҩn mҥnh tác đӝng cӫa các xu 

hѭӟng đӕi vӟi nông nghiӋp, nguӗn nѭӟc và các sinh kӃ khác, ... 

Các tài liӋu khoa hӑc dӵ báo xu hѭӟng và khҧ năng tác đӝng cӫa biӃn 

đәi khí hұu trong vùng. Các bҧn đӗ, bҧn vӁ, sѫ đӗ đӏa lý và kinh tӃ xã 
hӝi.  

LѭuăỦăđặc biӋtăđӃn các nhóm dӉ bӏ tәnăthѭѫng:ă 

Xác đӏnh sӕ ngѭӡi dӉ bӏ tәn thѭѫng (có phơn chia theo nhóm tuәi, nam/nӳ).  

Thông tin vӅ các nhóm dӉ bӏ tәn thѭѫng (các hoҥt đӝng cӫa hӑ, dӏch vө hӛ 

trӧ hiӋn có và nhӳng vҩn đӅ mà hӑ đang gặp phҧi).  
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̪nh 5: Công cụ Lịch sử thiên tai (Nguồn: Đoàn Minh Cường) 

 

Mөc tiêu: 

 Thu thұp thông tin vӅ các loҥi thiên tai đư xҧy ra (5-10 năm gҫn đơy) vƠ nhӳng 
thiên tai lӏch sӱ; thiӋt hҥi do thiên tai, xu hѭӟng vƠ nhӳng kinh nghiӋm phòng, chӕng 
thiên tai cӫa đӏa phѭѫng. 

Thӡi gian:  

 90 phút thu thұp thông tin tӯ ngѭӡi dơn vƠ 30 phút tәng hӧp vƠ phơn tích thông 
tin trong Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ Nhóm cӝng đӗng. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ:  

 Bҧng to hoặc giҩy khә lӟn, bút viӃt, phҩn, thѭӟc kẻ. Chuҭn bӏ sҹn bҧng 2.1. 

 Tham khҧo ví dө vӅ công cө Lӏch sӱ thiên tai (Phө lөc 9). 

 

 

 

 

CÔNG CӨ 2: LӎCH SӰ THIÊN TAI 
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Bҧng 2.1: Lӏch sӱ thiên tai 

Nĕm 
(Tháng

) 

Loҥiă
thiên 

tai 
 

ĐặcăđiӇmă
và xu 
hѭӟngă

cӫaăthiênă
tai 

Khu 
vӵcă
chӏu 
thiӋtă
hҥi 

ThiӋtăhҥiă
gì?  

Mӭcăđӝă
thiӋtăhҥi?ă
(An toàn 

cộng đồng, 
sản xuất 

kinh doanh, 
vệ sinh môi 
trường…) 

Tҥiăsaoăbӏă
thiӋtăhҥi?ă
(nguyên 

nhân về vật 
chất; tổ 

chức/xã hội; 
nhận thức, 

kinh nghiệm, 
thái độ, động 

cơ...) 

ĐưălƠmăgìăđӇă
phòng,ăchӕngă

thiên tai? 
(chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, tu 
bổ hệ thống công 

trình phòng 
chống thiên tai, 
giáo dục nâng 
cao nhận thức 
cộng đồng,…) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ:  

Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp cho nhóm làm viӋc. Lұp bҧng Lӏch sӱ thiên tai trên 
giҩy khә A0 (Bҧng 2.1).  

2. Giӟi thiӋu:  

Giҧi thích cho ngѭӡi tham gia vӅ công cө Lӏch sӱ thiên tai. 

3. Ngѭӡiădơnăxácăđӏnh nhӳngăthiênătaiăđưăxҧy ra tҥiăđӏaăphѭѫngăvƠăcácăthôngătină
liên quan:  

 Nhӳng thiên tai nƠo đư xҧy ra? VƠo năm (tháng) nƠo? ĐiӅn vào cӝt (1) và (2). 

 Vӟi tӯng loҥi thiên tai, xác đӏnh các thông tin cө thӇ nhѭ sau: 

 Đặc điӇm tӯng loҥi thiên tai (Lѭӧng mѭa, nhiӋt đӝ, sức gió, mӵc nѭӟc, thӡi gian 
diӉn ra...)? Có nhӳng thay đәi gì vӅ xu hѭӟng thiên tai? ĐiӅn vào cӝt (3). 

 Thiên tai đó ҧnh hѭӣng tӟi khu vӵc nào tҥi đӏa phѭѫng? ĐiӅn vào cӝt (4). 

 Thiên tai đó đư gơy ra nhӳng thiӋt hҥi gì (vӅ ATCĐ, SXKD, SKVSMT)? Mức đӝ 
thiӋt hҥi cө thӇ? Nhӳng hӝ gia đình nƠo bӏ thiӋt hҥi nhiӅu nhҩt? ĐiӅn vào cӝt (5). 

 Tҥi sao lҥi có nhӳng thiӋt hҥi đó (do nguyên nhơn cө thӇ nào vӅ VC, TCXH, 
NTKN)? ĐiӅn vào cӝt (6). 
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 Ngѭӡi dân và chính quyӅn đư lƠm gì đӇ phòng, chӕng thiên tai đó (trѭӟc, trong và 

sau thiên tai)? Lѭu Ủ: cơu trҧ lӡi tұp trung vӅ kinh nghiӋm đư thӵc hiӋn ӣ thӡi điӇm 
đó, chứ không phҧi kinh nghiӋm nói chung. ĐiӅn vào cӝt (7). 

4. Tәng hӧp kӃt quҧ thҧo luұn vӅ Lӏch sӱ thiên tai  

 Tӯ kӃt quҧ thҧo luұn, tәng hӧp thông tin vào bҧng 2.2 dѭӟi đơy:  

Bҧng 2.2: KӃt quҧ tәng hӧp Công cө 2 

Thiên tai Xuăhѭӟng cӫa thiên tai TTDBTT Nĕngălӵc Rӫi ro thiên tai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

Trong đó, cách tәng hӧp kӃt quҧ thҧo luұn nhѭ sau: 

 Cӝt (1) - Thiên tai: Tӯ cӝt (1) và (2) cӫa Bҧng 2.1, thӕng kê loҥi thiên tai nào xҧy 

ra nhiӅu lҫn nhҩt hoặc nghiêm trӑng nhҩt, điӅn thông tin đó vƠo cӝt (1), Bҧng 2.2. 

Ví dө: Bão xҧy ra 3 trұn; Hҥn hán xҧy ra 3 trұn; Lөt xҧy ra 2 trұn; Lӕc xoáy xҧy ra 

3 trұn. Tәng hӧp vào cӝt thiên tai là: Bão (3 trұn); Hҥn hán (3 trұn); Lөt (2 trұn); 
Lӕc xoáy (3 trұn) 

 Cӝt (2) - Xuăhѭӟng cӫa thiên tai: Tӯ cӝt (3) cӫa Bҧng 2.1, tәng hӧp thông tin đӇ 
đѭa vƠo cӝt (2), Bҧng 2.2. 

Ví dө: Bão xҧy ra khó dӵ đoán, ngắn ngƠy nhѭng cѭӡng đӝ mҥnh hѫn; Hҥn hán 

kéo dƠi hѫn; Lөt xҧy ra ít hѫn nhѭng khó dӵ đoán hѫn; Lӕc xoáy xuҩt hiӋn trong 3 
năm gҫn đơy rҩt bҩt ngӡ; Nắng nóng kéo dài. 

 Cӝt (3) - TTDBTT: Nӝi dung cӝt (6) trong Bҧng 2.1 là nhӳng nguyên nhân khiӃn 
thiӋt hҥi xҧy ra, Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng cҫn trao đәi và tham 

vҩn vӟi ngѭӡi dân xem các yӃu tӕ đó đư đѭӧc khắc phөc hay chѭa. NӃu vүn còn 
điӇm yӃu đó, tәng hӧp thông tin vào cӝt (3) cӫa Bҧng 2.2 theo các khía cҥnh: i) Vұt 

chҩt, ii) Tә chức/xã hӝi, iii) Nhұn thức, kinh nghiӋm, thái đӝ, đӝng cѫ. 

Ví dө: Vӟi bão, tӯ các nguyên nhơn “không có phѭѫng tiӋn đi hӑc khi đѭӡng 

ngұp”, “không chằng chӕng nhà cӱa”, “lӵc lѭӧng xung kích mӓng, thiӃu thanh 
niên”, trao đәi thì biӃt các điӇm yӃu đó chѭa đѭӧc khắc phөc. Tӯ đó, tәng hӧp 

thành TTDBTT: 

- VC: “Không có phѭѫng tiӋn đi hӑc khi đѭӡng ngұp”; 

- TCXH: “Lӵc lѭӧng xung kích mӓng, thiӃu thanh niên”; 

- NTKN: “Không chằng chӕng nhà cӱa”. 
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 Cӝt (4) - Nĕngălӵc: Tѭѫng tӵ nhѭ trên, lҩy thông tin tӯ cӝt (7) cӫa Bҧng 2.1 và 

tәng hӧp vào cӝt (4) cӫa Bҧng 2.2. 

Ví dө: Trong đӧt rét đұm, ngѭӡi dơn đư có kinh nghiӋm “lҩy bҥt che chắn quanh 

chuӗng cho trơu bò” nhѭ vұy có Năng lӵc vӅ NTKN: “có kinh nghiӋm che chắn 
chuӗng trҥi cho trơu bò”. 

 Cӝt (5) - Rӫi ro thiên tai: Nӝi dung cӝt (5) trong Bҧng 2.1 là nhӳng thiӋt hҥi đư 
xҧy ra, nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và nhóm cӝng đӗng cҫn trao đәi và tham vҩn vӟi 
ngѭӡi dân xem các thiӋt hҥi đó trong tѭѫng lai có thӇ xҧy ra không. NӃu thiӋt hҥi 

đó có thӇ lặp lҥi, đơy sӁ là rӫi ro thiên tai.  

Tӯ đó, tәng hӧp thông tin sang cӝt (5) cӫa Bҧng 2.2. Sắp xӃp theo các lƿnh vӵc: 

ATCĐ, SKVSMT vƠ SXKD. 

Ví dө: Khi lӕc xoáy xҧy ra thiӋt hҥi lƠ: “32 nhƠ bӏ tӕc mái”, bưo lөt lƠm “100% diӋn 

tích lúa và hoa mҫu (295ha) không thu hoҥch kӏp”, “môi trѭӡng và nguӗn nѭӟc bӏ ô 
nhiӉm do rác thҧi và xác chӃt súc vұt”. ThiӋt hҥi tѭѫng tӵ có thӇ xҧy ra trong tѭѫng 
lai, thì cӝt (5) sӁ ghi nhӳng rӫi ro thiên tai sau: 

- ATCĐ: NhƠ cӱa bӏ tӕc mái, hѭ hҥi; 

- SKVSMT: Ô nhiӉm môi trѭӡng và nguӗn nѭӟc; 

- SXKD: Giҧm năng suҩt cây trӗng. 
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̪nh 6: Người dân xây dựng Lịch theo mùa (Nguồn: Đoàn Minh Cường) 

 

Mөc tiêu: 

 Thu thұp, tәng hӧp vƠ phơn tích thông tin vӅ thӡi gian thӵc hiӋn các hoҥt đӝng 
kinh tӃ, xư hӝi; vӅ mùa thiên tai trong năm vƠ xu hѭӟng thiên tai do tác đӝng cӫa biӃn 
đәi khí hұu. Tӯ đó, nhұn biӃt tác đӝng cӫa thiên tai đӃn các hoҥt đӝng trên vƠ kinh 
nghiӋm phòng, chӕng thiên tai cӫa ngѭӡi dơn. 

Thӡi gian:  

60 phút thu thұp thông tin tӯ ngѭӡi dơn vƠ 30 phút tәng hӧp vƠ phơn tích thông 
tin trong Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ Nhóm cӝng đӗng. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

Bҧng, giҩy khә lӟn, phҩn, bút viӃt, thѭӟc kẻ dƠi. Chuҭn bӏ sҹn Bҧng 3.1. 

Tham khҧo ví dө công cө Lӏch theo mùa (Phө lөc 9). 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ: 

Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp cho nhóm làm viӋc. Có thӇ vӁ trên nӅn đҩt, trên sàn 

nhà hoặc trên giҩy khә lӟn A0. Giúp ngѭӡi dân vӁ mӝt bҧng gӗm 14 cӝt: cӝt đҫu là 
Hoҥt đӝng kinh tӃ, xã hӝi và thiên tai, 12 cӝt tiӃp theo điӅn các tháng trong năm (1-

12), và cӝt cuӕi là ҧnh hѭӣng vƠ xu hѭӟng cӫa thiên tai nhѭ sau: 

CÔNG CӨ 3: LӎCH THEO MÙA 
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Bҧng 3.1: Lӏch theo mùa  

Lӏch 
hoҥt 
đӝng 

kinh tӃ, 
xã hӝi 

Tháng Ҧnhăhѭởng cӫa 
thiênătaiăđӃn 

hoҥtăđӝng kinh 
tӃ xã hӝi. Tҥi 

sao? Kinh 
nghiӋm phòng, 

chӕng? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

Thiên 
tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

              

              

              

 

KӃt quҧ thҧo luұn vӅ lӏch hoҥt đӝng kinh tӃ xã hӝi và tình hình thiên tai tҥi đӏa phѭѫng 
sӁ đѭӧc tәng hӧp lҥi trên mӝt bҧng (Bҧng 3.1) và thӕng nhҩt theo cùng mӝt lӏch (âm 

lӏch hay dѭѫng lӏch). 
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̪nh 7: Lịch theo mùa (Lịch mùa vụ) t̩i ấp Chăng Mật, xã ảòa Lơi, Châu Thành Trà 
Vinh (Nguồn: Oxfam, Nguyễn Tuấn Vũ) 

 

̪nh 8: Liệt kê các ho̩t động kinh tế xã hội, thiên tai th̫o luận lịch theo mùa (Lịch mùa 

vụ) t̩i xã Bình Tân, Gò Công Tây Tiền Giang (Nguồn: Oxfam, Trần Thanh HIệp) 

 

2. Giӟi thiӋu: 

Giҧi thích cho ngѭӡi dơn tham gia đánh giá vӅ công cө Lӏch theo mùa. Sӱ dөng 
lӏch phù hӧp vӟi đӏa phѭѫng (Ểm lӏch, Dѭѫng lӏch hoặc theo thӡi gian phù hӧp phong 

tөc đӏa phѭѫng). 
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3. ĐӇ xácăđӏnh lӏch hoҥt đӝng kinh tӃ xã hӝi, traoăđәi vӟiăngѭӡi dân tham gia 
đánhăgiáănhӳng câu hӓi sau:  

Tҥi đӏa phѭѫng có nhӳng hoҥt đӝng sҧn xuҩt kinh doanh nào (trӗng trӑt, chăn 
nuôi, thӫy sҧn, dӏch vө...). Sau đó xác đӏnh giai đoҥn sҧn xuҩt cӫa tӯng hoҥt đӝng, ai là 
ngѭӡi thӵc hiӋn chính vƠ đánh dҩu vào các tháng.  

Ví dө: Trӗng lúa vө Đông xuơn có các giai đoҥn: gieo (nӳ) tháng 1, làm cӓ (nӳ) 
tháng 3, thu hoҥch (nam, nӳ) tháng 5...; Chăn nuôi gia súc, gia cҫm: (nam, nӳ) quanh 

năm; Hoҥt đӝng đánh bắt thӫy sҧn: đánh bắt (nam) tháng 10, chӃ biӃn (nӳ) tháng 10... 

LiӋt kê các hoҥt đӝng xã hӝi chính ӣ đӏa phѭѫng (Ví dө: lӉ hӝi, thӡi gian hӑc 

tұp cӫa trẻ em...) vƠ đánh dҩu thӡi gian. 

Ví dө: LӉ hӝi cҫu ngѭ vƠo Rằm tháng 4 âm lӏch tức khoҧng tháng 5 dѭѫng lӏch.  

LiӋt kê các vҩn đӅ cӫa cӝng đӗng (Ví dө: dӏch bӋnh, thiӃu lѭѫng thӵc...) và 
đánh dҩu thӡi gian.  

 Ví dө: ThiӃu lѭѫng thӵc thѭӡng xҧy ra vào tháng 4. 

4. ĐӇ xácăđӏnh thӡiăđiӇm thiên tai xҧyăraătrongănĕmăvƠăxuăhѭӟng cӫa thiên tai do 
tácă đӝng cӫa biӃnă đәi khí hұu,ă traoă đәi vӟiă ngѭӡi dână thamă giaă đánhă giáă
nhӳng câu hӓi sau:        

ĐӅ nghӏ ngѭӡi tham gia nêu ra nhӳng loҥi thiên tai thѭӡng xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng 
(có thӇ tham khҧo Công cө 2. Lӏch sӱ thiên tai). 

 Đӕi vӟi tӯng loҥi thiên tai đó, hӓi ngѭӡi tham gia vӅ thӡi điӇm thѭӡng xҧy ra. Đánh 
dҩu thông tin vӯa thu đѭӧc vào cӝt thӡi gian tѭѫng ứng, trong đó ghi chú tháng cao 
điӇm. 

 ĐӅ nghӏ ngѭӡi tham gia chia sẻ quan sát cӫa hӑ vӅ xu hѭӟng thay đәi cӫa thiên tai 
và khí hұu: có gì thay đәi so vӟi trѭӟc không (hiӋn tѭӧng thiên tai, thӡi tiӃt bҩt 

thѭӡng, sӕ lҫn diӉn ra nhiӅu/ít, thӡi gian diӉn ra sӟm/muӝn/khó dӵ đoán, mức ҧnh 
hѭӣng nhiӅu/ít). Ghi chép các thông tin đó vƠo Cӝt Xu hѭӟng cӫa thiên tai. 

Ví dө: Bưo: đӃn sӟm, kӃt thúc muӝn và khó dӵ đoán hѫn, cѭӡng đӝ mҥnh và kèm 
theo lũ lөt. Thӡi gian giӳa các trұn bão gҫn hѫn. Nắng nóng: nhiӅu đӧt kéo dài,  

nhiӋt đӝ cao. 

5. ĐӇ tìm hiӇu ҧnhăhѭởng cӫaă thiênă taiăđӃn các hoҥtăđӝng kinh tӃ - xã hӝi,ăđӅ 
nghӏ ngѭӡiăthamăgiaăđӕi chiӃu trên lӏch thӡiăgian,ăđӇ xem mӛi hoҥtăđӝng kinh 
tӃ - xã hӝi bӏ ҧnhăhѭởng bởi nhӳng loҥi thiên tai nào và thҧo luұn các câu hӓi 
sau:  

 Thiên tai ҧnh hѭӣng ӣ giai đoҥn nào cӫa hoҥt đӝng kinh tӃ xã hӝi?  
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 Ҧnh hѭӣng nhѭ thӃ nào? Có thӇ gây ra các thiӋt hҥi gì (các lƿnh vӵc: ATCĐ, 
SXKD, SKVSMT)? Tҥo sao lҥi có các thiӋt hҥi đó (các khía cҥnh vӅ VC, TCXH, 
NTKN)?  

 Mô tҧ ҧnh hѭӣng cӫa thiên tai tӟi nӳ giӟi, nam giӟi vƠ các đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 
thѭѫng khác. Xác đӏnh thӡi điӇm mƠ ngѭӡi dân dӉ bӏ tәn thѭѫng (thiӃu ăn, thiӃu 
thu nhұp, thiӃu nѭӟc sҧn xuҩt, dӏch bӋnh, di cѭ ra khӓi khu vӵc...). 

 LiӋt kê các kinh nghiӋm cӫa nӳ giӟi và nam giӟi, thanh niên... khi thiên tai xҧy ra 
và khi có sӵ thay đәi vӅ khí hұu, xu hѭӟng thiên tai.  

 Sӵ thay đәi vӅ xu hѭӟng cӫa thiên tai do tác đӝng cӫa biӃn đәi khí hұu có ҧnh 
hѭӣng gì đӃn hoҥt đӝng kinh tӃ - xã hӝi? Ví dө: Mùa trӗng lúa, khai thác hҧi sҧn, 
kinh doanh du lӏch... thay đәi nhѭ thӃ nào khi nhiӋt đӝ, lѭӧng mѭa thay đәi? 

 

6. Tәng hӧp kӃt quҧ thҧo luұn vӅ Lӏch theo mùa: 

Tӯ kӃt quҧ thҧo luұn, tәng hӧp thông tin vào Bҧng 3.2. Trong đó: 

 Cӝt (1) - Thiên tai: Tәng hӧp tӯ cӝt đҫu tiên, phҫn Thiên tai trong bҧng Lӏch theo 

mùa. 

Ví dө: Loҥi hình thiên tai: Nắng nóng, lũ lөt, rét đұmầ 

 Cӝt (2) - Xuăhѭӟng cӫa thiên tai: Tәng hӧp tӯ cӝt cuӕi cùng, phҫn Xu hѭӟng 
trong bҧng Lӏch theo mùa. 

Ví dө: Tѭѫng ứng vӟi loҥi hình thiên tai Nắng nóng thì xu hѭӟng là: nhiӅu đӧt kéo 

dài,  nhiӋt đӝ cao. 

 Cӝt (3) - TTDBTT: Tәng hӧp các ý kiӃn thҧo luұn vӅ nguyên nhân dүn đӃn thiӋt 

hҥi cӫa hoҥt đӝng kinh tӃ - xã hӝi khi thiên tai xҧy ra. Phân loҥi theo các khía cҥnh: 
VC, TCXH, NTKN vào cӝt TTDBTT. 

Ví dө: Tѭѫng ứng vӟi loҥi hình thiên tai Lũ lөt thì TTDBTT cӫa khía cҥnh VC là: 
Kho cӫa nhiӅu hӝ bán hƠng đặt ӣ vӏ trí thҩp và không có dөng cө sҩy nên nhiӅu 

hàng hóa bӏ mӕc, hӓng. 

 Cӝt (4) - Nĕngălӵc phòng, chӕng thiên tai: Tәng hӧp các ý kiӃn thҧo luұn vӅ kinh 
nghiӋm đӕi phó khi thiên tai xҧy ra cӫa nӳ giӟi, nam giӟi, thanh niên... vào cӝt 

Năng lӵc phòng, chӕng thiên tai. Phân loҥi theo các khía cҥnh: VC, TCXH, NTKN. 

Ví dө: Tѭѫng ứng vӟi loҥi hình thiên tai Rét đұm thì Năng lӵc cӫa khía cҥnh: 

- TCXH: Hӝi nông dân vұn đӝng ngѭӡi dân gieo lҥi dùng giӕng ngắn ngày. 

- NTKN: Huy đӝng đѭӧc nhân lӵc đӇ gieo lҥi lúa. 
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 Cӝt (5) - Rӫi ro thiên tai: Tәng hӧp tӯ cӝt cuӕi cùng phҫn Ҧnh hѭӣng cӫa thiên 

tai đӃn hoҥt đӝng kinh tӃ - xã hӝi. Lѭu Ủ: chӫ yӃu các rӫi ro thiên tai ӣ công cө này 
nằm trong lƿnh vӵc SXKD, SKVSMT. 

Ví dө: Tѭѫng ứng vӟi loҥi hình thiên tai Nắng nóng thì RRTT đӕi vӟi lƿnh vӵc: 

- SXKD: Sҧn lѭӧng thҩp. 

- SKVSMT: Dӏch bӋnh trên ngѭӡi và vұt nuôi. 

Bҧng 3.2: KӃt quҧ tәng hӧp công cө 3 

Thiên tai Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

TTDBTT Nĕngălӵc phòng, 
chӕng thiên tai 

Rӫi ro thiên 
tai 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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̪nh 9: Người dân tham gia xây dựng sơ họa b̫n đồ RRTT (Nguồn: Live & Learn)  

(Hay còn gọi là B̫n đồ rủi ro thiên tai tự vẽ) 

 

Mөc tiêu: 

 Xác đӏnh các khu vӵc nguy hiӇm và khu vӵc an toàn tҥi đӏa phѭѫng đӕi vӟi 
tӯng loҥi thiên tai. Tӯ đó, nhұn biӃt điӇm mҥnh, điӇm yӃu, nguӗn lӵc cӫa cӝng đӗng 

trong công tác phòng, chӕng thiên tai.  

Thӡi gian:  

 60 phút thu thұp thông tin tӯ ngѭӡi dân và 30 phút tәng hӧp, phân tích thông tin 
trong Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Bҧng, giҩy khә lӟn, thѭӟc kẻ, phҩn màu, bút màu, giҩy màu (tӕi thiӇu phҧi có 

hai mƠu xanh, đӓ). Trong trѭӡng hӧp không thӇ chuҭn bӏ bҧng, giҩy khә lӟn thì có thӇ 
vӁ sѫ hӑa bҧn đӗ RRTT lên nӅn nhà. 

 Tham khҧo ví dө vӅ Công cө Sѫ hӑa bҧn đӗ RRTT (Còn gӑi là Bҧn đӗ rӫi ro 
thiên tai tӵ vӁ) (Phө lөc 9). 

CÔNG CӨ 4:ăSѪăHӐA BҦNăĐӖ RӪI RO THIÊN TAI 
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Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ: 

 Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp cho nhóm làm viӋc. Có thӇ vӁ sѫ hӑa bҧn đӗ trên 

nӅn đҩt hoặc trên sàn nhà hoặc trên giҩy khә lӟn A0. 

2. Giӟi thiӋu 

 Giӟi thiӋu vӅ mөc đích cӫa công cө vӁ Sѫ hӑa bҧn đӗ rӫi ro thiên tai. Cӱ mӝt 
hoặc hai thành viên cӫa nhóm đӇ vӁ, nhӳng ngѭӡi khác đóng góp Ủ kiӃn. Cӱ thѭ kỦ 
ghi chép cө thӇ tҩt cҧ nhӳng thông tin thҧo luұn. 

3. Thӕng nhҩt ký hiӋu và màu sҳc sӱ dөng khi vӁ bҧnăđӗ 

 Thӕng nhҩt ký hiӋu sӱ dөng, màu vӁ và nӝi dung ghi chú, trong nӝi dung ghi 
chú bao gӗm cҧ ký kiӋu cӫa sѫ đӗ nӅn và thông tin rӫi ro thiên tai. 

 Có thӇ sӱ dөng mƠu đӓ dành cho nhӳng khu vӵc không an toàn, dӉ bӏ tәn 
thѭѫng; mƠu xanh dƠnh cho nhӳng khu vӵc an toƠn, nѫi có năng lӵc phòng chӕng 

thiên tai hiӋu quҧ. Có thӇ dùng ký hiӋu hoặc giҩy mƠu đӇ dán lên sѫ đӗ nӅn. 

4. TiӃn hành vӁ sѫăđӗ nӅn 

Chuҭn bӏ sҹn sѫ đӗ nӅn dӵa trên bҧn đӗ hành chính cӫa đӏa phѭѫng.  

Trѭӡng hӧp không có, tiӃn hành vӁ sѫ đӗ nӅn nhѭ sau: 

 Xác đӏnh hѭӟng Đông, Tơy, Nam, Bắc: Hỏi người tham gia về hướng mặt trời mọc 

và lặn để giúp họ xác định phương hướng. Ví dụ: đứng quay mặt về hướng mặt trời 

mọc thì trước mặt là hướng Đông, sau lưng là hướng Tây, tay trái là hướng Bắc, 

tay ph̫i là hướng Nam. Lưu ý: Bắc là hướng treo sơ đồ.  

 Xác đӏnh và vӁ các khu vӵc chính cӫa sѫ đӗ: đường sá, cầu cống, trường, tr̩m y 

tế, nhà văn hóa thôn, chợ, nhà trẻ, đình chùa/nhà thờ, sông suối ….  

 Bә sung các chi tiӃt: địa giới các xóm/thôn, nhà dân, ruộng vườn, rừng… 

5. Khoanh vùng cө thӇ trênăsѫăđӗ nhӳngăđӏaăđiӇm có thӇ bӏ ҧnhăhѭởng bởi thiên 
tai 

Hӓi ngѭӡi dân vӅ tӯng loҥi thiên tai và khoanh vùng cө thӇ trên sѫ đӗ nhӳng đӏa 

điӇm có thӇ bӏ ҧnh hѭӣng bӣi tӯng loҥi thiên tai (nѫi dӉ ngұp lөt, hҥn hán, sҥt lӣầ). 
Có thӇ ghi chú hoặc tô màu khu vӵc ҧnh hѭӣng (Ví dө: màu hӗng cho vùng có thӇ bӏ 
ҧnh hѭӣng bӣi lũ, mƠu xám cho khu vӵc hҥn hán...).  

6. Xácăđӏnh khu vӵcăanătoƠnăvƠăkhôngăanătoƠnătrênăsѫăđӗ: 

Hӓi ngѭӡi dân chӍ rõ trên sѫ đӗ nӅn khu vӵc an toàn và không an toàn, ghi chép 
cҭn thұn nhӳng thông tin đó: 
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Thông tin vӅ khu vӵc không an toàn:  

 Yêu cҫu ngѭӡi dân chӍ rõ các khu vӵc có đặc điӇm không an toàn, sӱ dөng ký 
hiӋu/giҩy màu (ví dө: mƠu đӓ) đӇ vӁ/dán lên sѫ đӗ nӅn.  

 Hӓi thông tin cө thӇ (Ví dө: Cái gì? Ӣ đơu? Bao nhiêu? Nguyên nhơn? ...) vӅ các 
nѫi không an toƠn. Thѭ kỦ ghi chép rõ đӇ tәng hӧp thông tin (Nӝi dung cӝt (3). 
TTDBTT cӫa Bҧng 4.1):  

- Khu vӵc nhà ӣ, trӗng trӑt hay chăn nuôi có thӇ gặp thiӋt hҥi;  

- Công trình không an toàn (cҫu tҥm/yӃu, trѭӡng hӑc tҥm bӧ, hӋ thӕng điӋn 

nѭӟc yӃu kém, khu vӵc dӉ bӏ chia cắt do thiên taiầ);  

- Nѫi nguy hiӇm chѭa có biӇn cҧnh báo, nhà tҥm, nhà xây ӣ gҫn sông suӕi, 

thiӃu phѭѫng tiӋn phòng chӕng thiên tai. 

- Nѫi có các đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng (ngѭӡi cao tuәi, trẻ em, ngѭӡi khuyӃt 

tұt, phө nӳầ), gia đình neo đѫn;  

- Nѫi các đoƠn thӇ hoҥt đӝng yӃu, chѭa có đӝi xung kích... 

Thông tin vӅ khu vӵc an toàn:  

 Yêu cҫu ngѭӡi dân chӍ rõ các khu vӵc có đặc điӇm an toàn, sӱ dөng ký hiӋu/giҩy 

màu (ví dө: mƠu xanh) đӇ vӁ/dán lên sѫ đӗ nӅn.  

 Hӓi thông tin cө thӇ (Ví dө: Cái gì? Ӣ đơu? Bao nhiêu? Nguyên nhơn?...) vӅ các 
nѫi an toƠn. Thѭ kỦ ghi chép rõ đӇ tәng hӧp thông tin (Nӝi dung cӝt (4). Năng lӵc 

phòng, chӕng thiên tai cӫa Bҧng 4.1): 

- Điểm sơ tán (công sở, trường học an toàn, bệnh viện an toàn, điểm cao trên 

địa bàn, đường phục vụ sơ tán dân…), cây chắn gió;  

- Công trình và trang thiết bị (đê, kênh, kè, hệ thống điện nước...);  

- Hệ thống c̫nh báo (loa phát thanh, kẻng, đài, ti vi...);  

- Khu vực s̫n xuất ổn định ít chịu tác động của thiên tai; 

- Ảia đình/người dân có kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, có thể giúp đỡ 

người khác;  

- Nơi có những tổ chức đoàn thể ho̩t động tích cực và có thể giúp người dân 

phòng, chống thiên tai.  

7. Tӯ sѫ đӗ trên, khuyӃn khích ngѭӡi dân thҧo luұn vӅ nhӳng gì hӑ biӃt đư đѭӧc thӇ 
hiӋn đҫy đӫ trên sѫ đӗ chѭa, có bә sung hay thay đәi gì không. Cùng trao đәi vӅ 

TTDBTT cӫa đӏa phѭѫng dүn đӃn nhӳng nguy cѫ gì khi thiên tai xҧy ra. 

8. Tәng hӧp kӃt quҧ thҧo luұn vӅ sѫăđӗ rӫi ro thiên tai 

Tӯ kӃt quҧ thҧo luұn, tәng hӧp thông tin vào Bҧng 4.1 dѭӟi đơy. Trong đó: 
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 Cӝt (1) - Thiên tai: Lҫn lѭӧt điӅn các loҥi hình thiên tai xҧy ra ӣ đӏa phѭѫng mƠ 
nhóm đư thҧo luұn vào cӝt Thiên tai. 

 Cӝt (3) - TTDBTT: Tәng hӧp ý kiӃn thҧo luұn vӅ các khu vӵc vƠ đặc điӇm không 

an toàn vào cӝt TTDBTT. Phân loҥi theo các khía cҥnh: Vұt chҩt; Tә chức/xã hӝi; 
Nhұn thức, kinh nghiӋm, thái đӝ, đӝng cѫ. 

Ví dө: Tѭѫng ứng vӟi loҥi hình thiên tai Sҥt lӣ đҩt thì TTDBTT cӫa khía cҥnh VC 

là: 30% nhà ӣ đang nằm trong khu vӵc ven suӕi và chân núi dӉ sҥt lӣ; HӋ thӕng 
biӇn báo điӇm có nguy cѫ sҥt lӣ bӏ đә... 

 Cӝt (4) - Nĕngălӵc phòng, chӕng thiên tai: Tәng hӧp ý kiӃn thҧo luұn vӅ các khu 
vӵc an toàn và năng lӵc phòng chӕng thiên tai cӫa đӏa phѭѫng vƠo cӝt Năng lӵc 

phòng, chӕng thiên tai. Phân loҥi theo các khía cҥnh: Vұt chҩt; Tә chức/xã hӝi; 
Nhұn thức, kinh nghiӋm, thái đӝ, đӝng cѫ. 

Ví dө: Tѭѫng ứng loҥi hình thiên tai Bưo thì Năng lӵc cӫa khía cҥnh: 

VC: Tҥi mӛi thôn đӅu có tӯ 4-8 nhà xây kiên cӕ đӇ tránh trú; UBND xã vӯa xây 

xong hӝi trѭӡng cao tҫng kiên cӕ làm nhà tránh trú.. 

NTKN: Các hӝ vùng ven biӇn có kinh nghiӋm tránh bão: dӵ trӳ lѭѫng thӵc, 

thuӕc men; các cѫ sӣ sҧn xuҩt kinh doanh hӝ gia đình có kinh nghiӋm di chuyӇn 
kho hàng trѭӟc mùa bão... 

 Cӝt (5) - Rӫi ro thiên tai: Tәng hӧp ý kiӃn thҧo luұn vӅ nhӳng nguy cѫ khi thiên 
tai xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng vƠo cӝt Rӫi ro thiên tai. 

Ví dө: Tѭѫng ứng loҥi hình thiên tai Sҥt lӣ thì RRTT đӕi vӟi lƿnh vӵc:  

ATCĐ: Thôn có nguy cѫ cao (ghi rõ tên thôn); NhƠ ӣ bӏ hѭ hҥi, sұp đә; ThiӋt 
hҥi vӅ ngѭӡi (sӕ hӝ, sӕ ngѭӡi sӕng trong khu vӵc dӉ bӏ sҥt lӣ)... 

SXKD: Giҧm năng suҩt, sҧn lѭӧng lúa và hoa màu... 

Bҧng 4.1: KӃt quҧ tәng hӧp công cө 4 

Thiên 
tai 

Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

TTDBTT Nĕngălӵc phòng, 
chӕng thiên tai 

Rӫi ro thiên 
tai 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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̪nh 10: Nhóm trẻ em vẽ sơ họa b̫n đồ RRTT (Nguồn: Hội chữ thập đỏ Thụy Sĩ) 

 

LѭuăỦ:  

 ChӍ cҫn phác thҧo sѫ đӗ cӫa đӏa phѭѫng, không cҫn vӁ chính xác.  

 Dùng kӃt quҧ cӫa công cө Thông tin lӏch sӱ đӇ thҧo luұn vӅ các loҥi thiên tai. 

 Có thӇ kӃt hӧp viӋc vӁ sѫ hӑa bҧn đӗ dҥng lát cắt: 

Dӵa vƠo sѫ đӗ, chӑn mӝt đѭӡng cắt (có thӇ nhiӅu hѫn) đӇ đi khҧo sát thӵc tӃ. 
Chӑn đѭӡng cắt dӵa trên sѫ đӗ và thông tin sҹn có; có thӇ khҧo sát theo hình 
chӳ X hoặc 2 đѭӡng song song; nhӳng nѫi có đӏa hình phức tҥp và có diӋn tích 
lӟn có thӇ khҧo sát nhiӅu đѭӡng hѫn; 

Chӑn mӝt nhóm tӯ 5 đӃn 10 ngѭӡi đi khҧo sát theo lát cắt đư chӑn đӇ xác đӏnh 
và bә sung các thông tin trên sѫ đӗ. 

Trong quá trình khҧo sát, các thành viên nhóm cҫn lѭu Ủ: các đặc điӇm vӅ đӏa lý 
(vùng thҩp trũng, sông ngòi, các vùng đҩt thә nhѭӥng khác nhau...); các hoҥt 
đӝng cӫa ngѭӡi dơn đӏa phѭѫng (sҧn xuҩt nông nghiӋp, nuôi trӗng thӫy sҧn, 
chӧ) vƠ cѫ sӣ hҥ tҫng cӫa đӏa phѭѫng (nhƠ ӣ, đѭӡng sá, cҫu cӕng, ầ) 

Sau khi khҧo sát, nhóm cùng thҧo luұn, bә sung nhӳng thông tin đư thu thұp, 
quan sát đѭӧc đӇ hoàn thiӋn sѫ hӑa bҧn đӗ RRTT.  
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̪nh 11: Trao đổi trong nhóm nữ về điểm m̩nh và yếu trong công tác PCTT 

 (Nguồn: Live & Learn) 

Mөc tiêu: 

 Thu thұp, tәng hӧp, phân tích thông tin và ý kiӃn đánh giá điӇm mҥnh và yӃu 

liên quan tӟi công tác phòng, chӕng thiên tai cӫa ngѭӡi dân và các tә chức đoƠn thӇ, 
đặc biӋt theo phѭѫng chơm “Bӕn tҥi chӛ” (chӍ huy tҥi chӛ; lӵc lѭӧng tҥi chӛ; hұu 

cҫn tҥi chӛ và phѭѫng tiӋn tҥi chӛ).  

Thӡi gian:  

 60 phút thu thұp thông tin tӯ ngѭӡi dân và 15 phút tәng hӧp và phân tích thông 
tin trong Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Bҧng hoặc khә giҩy lӟn, bút, phҩn, thѭӟc kẻ.  

Tham khҧo ví dө vӅ Công cө ĐiӇm mҥnh và yӃu trong công tác PCTT (Phө lөc 9). 

CÔNG CӨ 5:ăĐIӆM MҤNH VÀ YӂU TRONG CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 
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Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ: 

Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp cho nhóm làm viӋc. Kẻ bҧng đánh giá điӇm mҥnh và 

yӃu trong công tác phòng, chӕng thiên tai trên giҩy khә lӟn A0 nhѭ dѭӟi đơy:  

Bҧngă5.1:ăĐiӇm mҥnh và yӃu trong công tác phòng, chӕng thiên tai 

NgѭӡiădơnăvƠăcácătәăchӭcăđoƠnăthӇ ĐiӇmămҥnh ĐiӇmăyӃu 

   

   

   

 

2. Giӟi thiӋu: 

Giҧi thích cho ngѭӡi tham gia hiӇu vӅ Công cө ĐiӇm mҥnh và yӃu trong công tác 

phòng, chӕng thiên tai. 

3. Đánhăgiáăcôngătácăphòng,ăchӕng thiên tai 

Lҩy ý kiӃn vӅ kinh nghiӋm phòng, chӕng thiên tai cӫa ngѭӡi dân và các tә chức 
đoƠn thӇ liên quan. KhuyӃn khích ngѭӡi dân xem xét tӯng nhóm cӝng đӗng theo 

ngành nghӅ, đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng, ... 

Thu thұp thông tin cө thӇ vӅ kinh nghiӋm trѭӟc, trong và sau thiên tai và các nӝi 

dung thӵc hiӋn theo phѭѫng chơm “Bӕn tҥi chӛ” vӅ chӍ huy, lӵc lѭӧng, hұu cҫn và 
phѭѫng tiӋn nhѭ sau: 

 Vӟi mӛi loҥi hình thiên tai, ngѭӡi dơn đư lƠm gì đӇ phòng, chӕng thiên tai (trѭӟc, 
trong vƠ sau thiên tai)? ĐiӇm mҥnh? ĐiӇm yӃu? Tҥi sao?  

 Có nhӳng tә chức, đoƠn thӇ nào liên quan tӟi công tác phòng, chӕng thiên tai ӣ đӏa 

phѭѫng (Ví dө: đӝi xung kích, hӝi chӳ thұp đӓ, tә chức đoƠn thӇ khác, ban phòng, 
chӕng thiên tai...)? Tѭѫng ứng vӟi mӛi tә chức, thҧo luұn cө thӇ: 

- Điểm tốt? Điểm chưa tốt, cần c̫i thiện? T̩i sao?  

- Người dân nhận được hỗ trợ gì từ các tổ chức, đoàn thể đó (thông tin, hậu 

cần, trang thiết bị...)?  

- Những ai tham gia lập kế ho̩ch phòng, chống thiên tai? Người dân có biết 

về kế ho̩ch phòng, chống thiên tai?  

- Cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa các tổ chức và với người dân 

trước, trong và sau thiên tai? 
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- Các thông tin liên quan khác về công tác phòng, chống thiên tai. 

4. Tәng hӧp kӃt quҧ thҧo luұn: 

Tӯ kӃt quҧ thҧo luұn, tәng hӧp thông tin vào Bҧng 5.2 dѭӟi đơy: 

Bҧng 5.2: KӃt quҧ tәng hӧp Công cө 5 

Thiên tai Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

TTDBTT Nĕngălӵc phòng, 
chӕng thiên tai 

Rӫi ro thiên tai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 

Trong đó: 

 Cӝt (1) ậ Thiên tai: Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt lӵa chӑn loҥi hình thiên tai đӇ bә sung 
vào cӝt Thiên tai. 

 Cӝt (3) - TTDBTT: Tәng hӧp các ý kiӃn thҧo luұn vӅ ĐiӇm yӃu theo khía cҥnh: 

VC; TCXH; NTKN. 

Ví dө: Tѭѫng ứng loҥi hình thiên tai Bão thì TTDBTT theo khía cҥnh: 

VC: ThiӃu phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ PCTT (loa đƠi, thiӃt bӏ cứu hӝ, cứu nҥn, 
ầ); 

NTKN: NhiӅu hӝ dơn chѭa sҹn sàng di dӡi đӃn nѫi an toƠn, chѭa biӃt KӃ hoҥch 
PCTT cӫa xã. 

 Cӝt (4) - Nĕngă lӵc phòng, chӕng thiên tai: Tәng hӧp các ý kiӃn thҧo luұn vӅ 
điӇm mҥnh theo khía cҥnh: VC; TCXH; NTKN. 

Ví dө: Tѭѫng ứng loҥi hình thiên tai Hҥn hán thì Năng lӵc phòng, chӕng thiên tai 

theo khía cҥnh: 

NTKN: Ngѭӡi dân chӫ đӝng trong viӋc dӵ trӳ thức ăn, phòng dӏch cho vұt nuôi, 

có tinh thҫn tѭѫng trӧ lүn nhau; 

TCXH: Hӝi nông dân phӕi hӧp tӕt vӟi các thôn trong viӋc chuҭn bӏ giӕng cây 

trӗng chӏu hҥn. 
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̪nh 12: Trao đổi về điểm m̩nh và yếu trong công tác PCTT (Nguồn: Hội chữ thập đỏ 

Đức) 
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̪nh 13: Trình bày kết qu̫ đánh giá RRTT-DVCĐ (Nguồn: Live & Learn) 

 

Mөc tiêu: 

 Tәng hӧp vƠ phơn tích các thông tin thu thұp đѭӧc đӇ xác đӏnh thiên tai, xu 
hѭӟng thiên tai, TTDBTT, năng lӵc vƠ rӫi ro thiên tai. 

Thӡi gian:  

 60 phút cho Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ Nhóm cӝng đӗng tәng hӧp vƠ phơn tích 
thông tin tӯ các công cө đánh giá.  

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Bҧng, giҩy khә lӟn, bút, phҩn, thѭӟc kẻ. 

 Tham khҧo ví dө vӅ công cө Tәng hӧp đánh giá RRTT (Phө lөc 9). 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ: 

Lұp bҧng tәng hӧp đánh giá rӫi ro thiên tai cҩp thôn nhѭ sau: 

CÔNG CӨ 6: TӘNG HӦPăĐỄNHăGIỄăRӪI RO THIÊN TAI 
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Bҧng 6.1: Tәng hӧpăđánhăgiáărӫi ro thiên tai 

Thiên 
tai 

Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

TTDBTT Nĕngălӵc PCTT Rӫi ro thiên tai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 

2. Tәng hӧp thông tin: 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt tәng hӧp tҩt cҧ các thông tin thu thұp đѭӧc vào các cӝt cӫa 

bҧng trên, dӵa trên các kӃt quҧ tәng hӧp cӫa mӛi công cө đánh giá (Bҧng 2.2, 3.2, 
4.1, 5.2). 

 Cӝt (1) - Thiên tai: LiӋt kê các loҥi hình thiên tai tӯ công cө Lӏch sӱ thiên tai 
(Bҧng 2.2). 

 Cӝt (2) - Xuăhѭӟng cӫa thiên tai: Tәng hӧp thông tin tӯ công cө Lӏch sӱ thiên tai 

và Lӏch theo mùa (Bҧng 2.2 và 3.2). 

 Cӝt (3) - TTDBTT: Tәng hӧp thông tin tӯ tҩt cҧ các công cө. Phân loҥi thông tin 
theo các khía cҥnh: VC, TCXH, NTKN. 

 Cӝt (4) - Nĕngă lӵc PCTT: Tәng hӧp thông tin tӯ tҩt cҧ các công cө. Phân loҥi 
thông tin theo các khía cҥnh: VC, TCXH, NTKN. 

 Cӝt (5) - Rӫi ro thiên tai: Tәng hӧp thông tin tӯ tҩt cҧ các công cө. Phân loҥi 
thông tin theo các lƿnh vӵc: ATCĐ, SKVSMT, SXKD. 

Các thông tin tәng hӧp tӯ mӛi công cө có thӇ khác nhau, Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và 

Nhóm cӝng đӗng sӁ lҩy ý kiӃn cӫa ngѭӡi dân. 
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̪nh 14: Người dân xếp h̩ng RRTT quan tâm (Nguồn: Live & Learn). 

Mөc tiêu: 

 Xác đӏnh các rӫi ro, vҩn đӅ, quan tơm ѭu tiên cӫa ngѭӡi dơn tҥi đӏa phѭѫng. 

Thӡi gian:  

 30 phút 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Giҩy, bút, thẻ xӃp hҥng (sӓi, lá, tămầ hoặc các vұt nhӓ sҹn có). Chuҭn bӏ sҹn 
Bҧng 7.1 vƠ 7.2. 

 Tham khҧo ví dө vӅ công cө XӃp hҥng (Phө lөc 9). 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ: 

Tìm mӝt vӏ trí thích hӧp cho nhóm làm viӋc. Lұp Bҧng 7.1, 7.2 trên giҩy khә 

lӟn A0  

CÔNG CӨ 7: XӂP HҤNG 
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 Mүu 1 tәng hӧp xӃp hҥng theo giӟi: 

Bҧng 7.1: XӃp hҥng (theo giӟi) 

BҦNG XӂP HҤNG  Thôn:                Xã: 

Thông tin 

xӃp hҥng 

Sӕ ngѭӡi tham gia xӃp hҥng Thӭ tӵ 

xӃp hҥng Nam Nӳ Tәng 

     

     

     

 

Mүu 2 tәng hӧp xӃp hҥng theo đӏa bƠn dơn cѭ: 

Bҧng 7.2: XӃp hҥngă(theoăđӏa bàn) 

BҦNG XӂP HҤNG Xã:  

Thông tin  

xӃp hҥng 

Sӕ ngѭӡi tham gia xӃp hҥng Thӭ tӵ xӃp 
hҥng  

Thôn A Thôn B Thôn C Thôn D Toàn xã 

       

       

       

 

2. Giӟi thiӋu: 

Tә chức hӑp vӟi ngѭӡi dơn tham gia đánh giá vƠ giҧi thích Ủ nghƿa cӫa hoҥt 

đӝng xӃp hҥng.  

3. LiӋt kê nhӳng nӝi dung quan trӑngăđưăđѭӧc thҧo luұn và giҧi thích chi tiӃt tiêu 
chí xӃp hҥng:  

 Các nӝi dung có thӇ xӃp hҥng: thứ tӵ nhӳng thiên tai nguy hiӇm thѭӡng xҧy ra và 
gây thiӋt hҥi lӟn, các rӫi ro, vҩn đӅ, quan tơm ѭu tiên, giҧi pháp tѭѫng ứng cӫa 

ngѭӡi dân tҥi đӏa phѭѫng. 

 Tiêu chí xӃp hҥng:  
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- Đӕi vӟi thiên tai, rӫi ro thiên tai, tiêu chí có thӇ là: Mức đӝ nghiêm trӑng, 

tҫn suҩt xҧy ra, ... 

- Đӕi vӟi các giҧi pháp, tiêu chí có thӇ là: tính cҩp thiӃt, tính khҧ thi, khҧ năng 
huy đӝng nguӗn lӵc đӇ thӵc hiӋn, ... 

4. Quiăđӏnh cách xӃp hҥng: 

 Xác đӏnh sӕ ѭu tiên lӵa chӑn: ví dө cҫn chӑn 1, 2 hoặc 3 giҧi pháp 

 Xác đӏnh nguyên tắc xӃp hҥng: ví dө bằng cách cho điӇm.  

- NӃu có 3 hoҥt đӝng trӣ xuӕng, mӛi ngѭӡi có 1 điӇm; nӃu có 4-7 hoҥt đӝng, 

mӛi ngѭӡi có 2 điӇm; nӃu có trên 7 hoҥt đӝng, mӛi ngѭӡi có 3 điӇm. 

- Dùng các vұt sҹn có (sӓi, lá, tăm...) đӇ tính điӇm (thẻ xӃp hҥng). Chia đӅu sӕ 

thẻ xӃp hҥng cho tҩt cҧ ngѭӡi tham gia.  

Phѭѫng pháp lӵa chӑn: Ngѭӡi dân dùng thẻ xӃp hҥng đӇ ghi điӇm cho các hoҥt 

đӝng đѭӧc lӵa chӑn. Các tiêu chí xӃp hҥng trên sӁ là gӧi Ủ đӇ ngѭӡi dơn cho điӇm. 

5. PhơnănhómăđӇ xӃp hҥng: 

 Phân chia nhóm theo giӟi (nӳ, nam, hay nhóm nam và nӳ) hoặc nhóm đӕi 
tѭӧng khác nhau (ngѭӡi cao tuәi, trẻ em, hӝ nghèo, ầ) hoặc theo đӏa lý (thôn A, B, 

C...trong 1 xư) đӇ xӃp hҥng. ViӋc phơn chia đӇ biӃt đѭӧc quan điӇm và nguyӋn vӑng, 
nhu cҫu cӫa các nhóm khác nhau trong cӝng đӗng. 

6. Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt tәng hӧp kӃt quҧ xӃp hҥng tӯ các nhóm nhӓ. 

 TiӃn hành tәng hӧp sӕ điӇm tӯ các nhóm. Thҧo luұn nhӳng điӇm giӕng nhau, khác 

nhau giӳa các nhóm. ĐiӅu này sӁ giúp hiӇu rõ hѫn vӅ nhұn thức và mӕi quan tâm 
cӫa nhӳng nhóm ngѭӡi dân khác nhau trong cӝng đӗng. 

 Lӵa chӑn ѭu tiên theo thứ tӵ điӇm tӯ cao xuӕng thҩp. NӃu ѭu tiên nƠo có sӕ điӇm 
bằng nhau, có thӇ dùng cách biӇu quyӃt trӵc tiӃp đӇ chӑn lҩy mӝt ѭu tiên, hoặc tiӃn 
hành thêm mӝt vòng lӵa chӑn nӳa vӟi các hoҥt đӝng có sӕ điӇm bằng nhau. 
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Mөc tiêu:   

 Xác đӏnh nhӳng nguyên nhân sâu xa cӫa các rӫi ro, vҩn đӅ và nhӳng quan tâm 

cҫn giҧi quyӃt. 

Thӡi gian:  

 60 phút phân tích thông tin vӟi ngѭӡi dân và 15 phút tәng hӧp thông tin trong 
Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và Nhóm cӝng đӗng. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Bҧng, giҩy khә lӟn, bút, giҩy màu. 

 Tham khҧo ví dө vӅ công cө Phân tích nguyên nhân (Phө lөc 9). 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ 

 Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp đӇ nhóm thӵc hiӋn. Chuҭn bӏ sҹn Bҧng 8.1 

2. Giӟi thiӋu 

 Giӟi thiӋu vӅ mөc đích, Ủ nghƿa cӫa công cө Phân tích nguyên nhân. 

CÔNG CӨ 8: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN 
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3. Xácăđӏnh nguyên nhân 

Dӵa trên kӃt quҧ thu thұp đѭӧc tӯ các công cө đánh giá khác, xác đӏnh nhӳng 
vҩn đӅ mà cӝng đӗng quan tâm, bao gӗm: rӫi ro thiên tai và tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng 
liên quan. 

Nên đặt các câu hӓi đӇ tìm ra nguyên nhân sâu xa, cӕt lõi, gӕc rӉ cӫa mӛi vҩn 

đӅ. 

4. Phân tích nguyên nhân 

Phân tích theo 3 khía cҥnh: Vұt chҩt; Tә chức/xã hӝi; Nhұn thức, kinh nghiӋm, 
thái đӝ, đӝng cѫ.  

Ví dụ về vấn đề: Năng suất lúa thấp do nguyên nhân:  

- VC: Hệ thống kênh dẫn nước bị bồi lấp, chưa có hồ chứa nước, giống lúa 

cũ. 

- TCXả: năng lực cán bộ khuyến nông h̩n chế, xã chưa có kế ho̩ch thay 

giống mới. 

- NTKN: Người dân thiếu kiến thức phòng chống sâu bệnh, người dân quen 

sử dụng giống lúa cũ. 

 Sắp xӃp, phơn tích các nguyên nhơn đѭӧc đѭa ra đӇ thҩy đѭӧc mӕi quan hӋ nhân ậ 

quҧ cӫa vҩn đӅ. ViӃt mӛi vҩn đӅ trên 1 thẻ giҩy và mӡi đҥi diӋn ngѭӡi dân sắp xӃp 
theo mӕi quan hӋ nguyên nhân - kӃt quҧ. 

 Tәng hӧp thông tin vào bҧng sau: Cӝt (1) - Thứ tӵ các vҩn đӅ quan tâm (theo kӃt 
quҧ xӃp hҥng tӯ Công cө 7); Cӝt (2) - Rӫi ro thiên tai, Cӝt (3) - TTBDTT và Cӝt 
(4) - Nguyên nhân. 

Bҧng 8.1: KӃt quҧ tәng hӧp Công cө 8 

TT Rӫi to thiên 
tai 

TTDBTT Nguyên nhân Giҧi pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

 

 

 



46 

 

 

 

Mөc tiêu 

 Tәng hӧp, đӅ xuҩt giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai cho các nhóm đӕi tѭӧng 
khác nhau trong cӝng đӗng: nӳ, nam, ngѭӡi nghèo, trẻ em, ngѭӡi cao tuәi, ngѭӡi 

khuyӃt tұt,... 

Thӡi gian:  

 Ít nhҩt 90 phút. 

Dөng cө cҫn chuҭn bӏ: 

 Bҧng, giҩy khә lӟn, bút, thѭӟc kẻ. 

Cácăbѭӟc thӵc hiӋn: 

1. Chuҭn bӏ 

Tìm mӝt đӏa điӇm thích hӧp đӇ thӵc hiӋn. Chuҭn bӏ sҹn Bҧng 9.1 và sӱ dөng lҥi 

kӃt quҧ tәng hӧp Công cө 8 (Bҧng 8.1). 

2. Tә chӭc hӑp dân 

Hӑp dơn đӇ chia sẻ kӃt quҧ đánh giá vƠ mӡi bә sung ý kiӃn. 

3. Xây dӵng giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cùng ngѭӡi dân xây dӵng giҧi pháp vƠ điӅn vào cӝt (5) - 
Giҧi pháp cӫa Bҧng 8.1:  

 Giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai đѭӧc xây dӵng dӵa trên viӋc giҧm rӫi ro thiên tai: 
thông qua viӋc chuyӇn TTDBTT vƠ nguyên nhơn liên quan thƠnh năng lӵc phòng, 
chӕng thiên tai. 

Ví dө: RRTT “hѭ hӓng nhà cӱa” có TTDBTT vƠ nguyên nhơn lƠ “không gia cӕ, 
giằng néo nhà cӱa” thì giҧi pháp lƠ “nơng cao nhұn thức và phә biӃn kinh nghiӋm 

vӅ gia cӕ, giằng néo nhà cӱa” 

 Tham khҧo danh mөc các giҧi pháp trѭӟc, trong và sau thiên tai; các giҧi pháp cө 
thӇ cho tӯng đӕi tѭӧng khác nhau (Phө lөc 7). 

4. XӃp hҥng: 

XӃp hҥng các vҩn đӅ, giҧi pháp ѭu tiên cӫa đӏa phѭѫng theo các nhóm cӝng 

đӗng khác nhau (nӳ giӟi, nam giӟi, thanh niên, ...): Sӱ dөng công cө XӃp hҥng (Công 
cө 7) đӇ lӵa chӑn các vҩn đӅ, giҧi pháp theo các tiêu chí phù hӧp. Ví dө: giҧi pháp cҫn 

ѭu tiên lƠm ngay; giҧi pháp do ngѭӡi dân thӵc hiӋn và giҧi pháp do xã và các tә chức 
bên ngoài hӛ trӧ. 

CÔNG CӨ 9: TӘNG HӦP GIҦI PHÁP PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 
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5. Xây dӵng Bҧng tәng hӧp giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai  

Tӯ các giҧi pháp đѭӧc lӵa chӑn trên, Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt thҧo luұn vӟi ngѭӡi dân 
đӇ xây dӵng các thông tin cө thӇ theo Bҧng 9.1 nhѭ sau: 

 Gi̫i pháp đề xuất: Làm gì? (Cột 2) 

 Địa điểm và đối tượng hưởng lợi: Cho ai, ở đâu? (Cột 3) 

 Các ho̩t động cụ thể để thực hiện gi̫i pháp đó: Sẽ làm như thế nào? (Cột 4) 

 Thời gian dự kiến (ngắn h̩n – dưới 1 năm, trung h̩n – từ 1-3 năm, dài h̩n – trên 

3 năm): Làm gì? (Cột 5) 

 Nguồn ngân sách dự kiến: ảuy động t̩i chỗ và hỗ trợ từ bên ngoài? (Cột 6) 

Bҧng  9.1: Tәng hӧp giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai 

STT Các giҧi 
phápăđӅ 

xuҩt 

ĐӏaăđiӇm và 
đӕiătѭӧng 
hѭởng lӧi 

Hoҥtăđӝng cө thӇ 
đӇ thӵc hiӋn giҧi 

pháp 

Thӡi gian 

dӵ kiӃn 

Nguӗn ngân sách 

dӵ kiӃn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

6. VӁ sѫăhӑa Bҧnăđӗ rӫi ro thiên tai tҥiăđӏaăphѭѫng 

 Người dân trực tiếp tham gia vẽ sơ họa b̫n đồ. 

 Cần tô màu hoặc khoanh vùng những địa điểm dễ bị tổn thương (nhà t̩m, vùng 

trũng và các tuyến đường dễ bị ngập,…).  

 Xác định các khu vực dự trữ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, các tuyến 

đường lánh n̩n, sơ tán, các công trình công cộng có thể kết hợp làm nơi sơ tán 
dân,… 
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PHҪN IV: PHӨ LӨC VÀ BIӆU MҮU 

 

 

 

 

1. NHịMăHӚăTRӦăKӺăTHUҰTăVĨăNHịMăCӜNGăĐӖNG 

2. ĐỄNHăGIỄăNĔNGăLӴCă(NGUӖNăLӴC)ăPHọNG,ăCHӔNGăTHIểNăTAI 

3. BAăLƾNHăVӴCăVĨăBAăKHệAăCҤNHăTRONGăĐỄNHăGIỄăRRTT-DVCĐ 

4. LѬUăụăCHOăNHịMăHӚăTRӦăKӺăTHUҰT 

5. LѬUăụăKHIăĐỄNHăGIỄăVӞIăNHịMăNGѬӠIăDӈăBӎăTӘNăTHѬѪNG 

6. MҮUăTHỌNGăTINăCѪăBҦN 

7. DANHăMӨCăCỄCăGIҦIăPHỄPăPHọNG,ăCHӔNGăTHIểNăTAI 

8. MҮUăBỄOăCỄOăĐỄNHăGIỄăRӪIăROăTHIểNăTAI 

9. VệăDӨăVӄăKӂTăQUҦăĐỄNHăGIỄăRӪIăROăTHIểNăTAI 
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1. NHÓM HӚ TRӦ KӺ THUҰT VÀ NHÓM CӜNGăĐӖNG 

 (Trích dẫn theo Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22 tháng 8 năm 2011 của 

Tổng cục Thủy lợi  phê duyệt nội dung tài liệu tham kh̫o ảướng dẫn tổ chức thực 

hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Qu̫n lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng). 

Nhóm hӛătrӧăkӻăthuұt 

1.1ăCѫăcҩuătәăchӭc 

 Căn cứ vƠo điӅu kiӋn cө thӇ cӫa tӯng đӏa phѭѫng, Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt sӁ đѭӧc 

UBND các cҩp quyӃt đӏnh thành lұp, trong đó quy đӏnh rõ thành viên, vai trò, 
nhiӋm vө vƠ cѫ chӃ phӕi hӧp giӳa các thành viên trong Nhóm. 

 VӅ thành viên  Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt các cҩp gӗm các  ban, ngƠnh vƠ các cѫ quan 
liên quan.  Trên cѫ sӣ kinh nghiӋm và thӃ mҥnh cӫa các tә chức xã hӝi, đoƠn thӇ tҥi 
đӏa phѭѫng, Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt  phҧi có sӵ tham gia cӫa các tә chức trên đӏa bàn 

nhѭ: Mặt trұn tә quӕc, Hӝi  Chӳ  thұp đӓ, Hӝi Phө  nӳ, Hӝi Nông dơn, ĐoƠn Thanh 
niên, doanh nghiӋp, các tә chức phi chính phӫ có trө sӣ đóng tҥi đӏa phѭѫng,ầ đặc 

biӋt chú  trӑng đӃn vҩn đӅ giӟi và quan hӋ xã hӝi giӳa các nhóm đӕi tѭӧng. 

 Trѭӣng nhóm, các Phó Trѭӣng nhóm và các thành viên cӫa các Nhóm hӛ trӧ kӻ 
thuұt: 

- Trѭӣng Nhóm: Đӕi vӟi cҩp tӍnh sӁ lƠ Chánh văn phòng hoặc Phó Chánh văn 
phòng thѭӡng trӵc Ban chӍ huy PCLB&TKCN; đӕi vӟi cҩp huyӋn là  

Trѭӣng phòng hoặc Phó trѭӣng phòng Nông nghiӋp vƠ PTNT; đӕi vӟi cҩp 
xã là Phó Chӫ tӏch xã.  

- Các Phó Trѭӣng nhóm chӏu trách nhiӋm kӻ thuұt theo sӵ phân công cӫa 
Trѭӣng nhóm. Các Phó trѭӣng nhóm nên lӵa chӑn tӯ cѫ quan, tә chức có 

kinh nghiӋm và hiӋn đang công tác trên đӏa bàn. 

1.2ăNhiӋmăvөăcӫaăNhómăhӛătrӧăkӻăthuұt 

1.2.1 NhiӋmăvөăchung 

 Tham mѭu cho Cѫ quan thѭӡng trӵc phòng, chӕng thiên tai (vӟi cҩp xã là UBND 

xã) đӇ triӇn khai các hoҥt đӝng quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng đӗng tҥi đӏa phѭѫng. 

 Phӕi hӧp vӟi các ban ngành đӏa phѭѫng thӵc hiӋn mӝt sӕ nhiӋm vө sau:  

- Hѭӟng dүn kӻ thuұt cho các Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp dѭӟi và Nhóm cӝng 

đӗng, trӵc tiӃp triӇn khai các hoҥt đӝng chuyên môn đѭӧc giao.  

- Chӏu trách nhiӋm trѭӟc cѫ quan thѭӡng trӵc các cҩp vӅ viӋc theo dõi, hѭӟng 

dүn, tә chức thӵc hiӋn các hoҥt đӝng quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng đӗng 
trên đӏa bƠn, đҧm bҧo đҥt đѭӧc mөc đích, nӝi dung và hiӋu quҧ. 
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1.2.2ăNhiӋmăvөăchuyênăbiӋt  

Ải̫ng viên, tuyên truyền viên 

 Tә chức đánh giá nhu cҫu tұp huҩn vӅ quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng đӗng tҥi các 

cѫ quan các cҩp và cӝng đӗng ngѭӡi dân. 

 Tham mѭu cho Cѫ quan thѭӡng trӵc các cҩp xây dӵng chѭѫng trình, kӃ hoҥch tұp 
huҩn. 

 Phӕi hӧp và tham gia xây dӵng nӝi dung tài liӋu tұp huҩn vӅ QLTT-DVCĐ. 

 Tham gia tә chức và là giҧng viên chính cho các khóa tұp huҩn cho cӝng đӗng và 

cho các cán bӝ triӇn khai công tác QLTT-DVCĐ tҥi các cҩp tӍnh, huyӋn, xã và cho 
cӝng đӗng ngѭӡi dân. 

 Xây dӵng báo cáo đánh giá kӃt quҧ các khóa tұp huҩn vƠ đӅ xuҩt các giҧi pháp 

nâng cao chҩt lѭӧng đƠo tҥo nhѭ: nӝi dung tài liӋu đƠo tҥo, kӻ năng vƠ phѭѫng 
pháp đƠo tҥo phù hӧp. 

Đánh giá rủi ro 

 Tә chức đánh giá rӫi ro thiên tai trong phҥm vi cӝng đӗng, xã, huyӋn, tӍnh. 

 Tә chức viӋc thu thұp sӕ liӋu phөc vө đánh giá rӫi ro thiên tai và xây dӵng cѫ sӣ dӳ 

liӋu. 

 Tham mѭu cho cѫ quan thѭӡng trӵc các cҩp xây dӵng kӃ hoҥch triӇn khai ĐӅ án 
hƠng năm trong phҥm vi tӍnh, huyӋn, xã. 

 Phӕi hӧp và tham gia xây dӵng nӝi dung tài liӋu tұp huҩn vӅ đánh giá rӫi ro thiên 
tai. 

 Phӕi hӧp và tham gia tә chức và là giҧng viên cho các khóa tұp huҩn cho cӝng 
đӗng và các cán bӝ triӇn khai công tác đánh giá rӫi ro thiên tai tҥi cҩp tӍnh, huyӋn, 
xã và cho cӝng đӗng ngѭӡi dân. 

 Xây dӵng báo cáo đánh giá kӃt quҧ đánh giá rӫi ro thiên tai. 

Theo dõi, đánh giá 

 Tә chức đánh giá, theo dõi kӃt quҧ và tiӃn đӝ thӵc hiӋn các hoҥt đӝng trong kӃ 
hoҥch hƠng năm, 05 năm cӫa đӏa phѭѫng. 

 Tham mѭu cho cѫ quan thѭӡng trӵc các cҩp xây dӵng chѭѫng trình, kӃ hoҥch giám 

sát, đánh giá.  

 Phӕi hӧp và tham gia xây dӵng bӝ chӍ sӕ theo dõi, đánh giá vƠ hѭӟng dүn cho đӏa 
phѭѫng mình.  
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 Tham gia tә chức và là giҧng viên chính cho các khóa tұp huҩn cho các cán bӝ  

triӇn khai công  tác quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng đӗng  tҥi cҩp tӍnh, huyӋn, xã và 
cho cӝng đӗng ngѭӡi dân.  

 Xây dӵng báo cáo quỦ, hƠng năm, 05 năm vӅ theo dõi, đánh giá kӃt quҧ các hoҥt 
đӝng vƠ đӅ xuҩt kiӃn nghӏ các giҧi pháp nâng cao chҩt lѭӧng theo dõi vƠ đҧm bҧo 
tiӃn đӝ thӵc hiӋn. 

1.2.3ăNhiӋmăvөăcӫaăTrѭởngănhóm,ăPhóăTrѭởngănhómăhӛătrӧăkӻăthuұt 

Trưởng nhóm  

 Trên cѫ sӣ chӍ đҥo cӫa Cѫ quan thѭӡng trӵc các cҩp, xây dӵng kӃ hoҥch, nӝi dung  
tham mѭu trình lưnh đҥo Cѫ quan thѭӡng trӵc đѭa  ra các đӏnh hѭӟng và kӃ hoҥch 

cө thӇ. 

 Tә chức các cuӝc hӑp đӏnh kỳ hoặc bҩt thѭӡng cӫa Nhóm đӇ sѫ kӃt tiӃn đӝ triӇn 
khai, thӵc hiӋn nӝi dung các hoҥt đӝng QLTT-DVCĐ. 

 Phân công nhiӋm vө cho các Phó Trѭӣng nhóm và các thành viên trong nhóm; 
kiӇm tra, hѭӟng dүn và hӛ trӧ các Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp dѭӟi vӅ chuyên môn, 

nghiӋp vө. 

 Tәng hӧp vƠ báo cáo đӏnh kỳ 6 tháng, cҧ  năm và khi cҫn thiӃt cho Cѫ quan thѭӡng 
trӵc đӇ tham mѭu UBND các cҩp chӍ đҥo thӵc hiӋn. 

Phó Trưởng nhóm  

 Trӧ giúp Trѭӣng nhóm trong viӋc thӵc hiӋn các nhiӋm vө trên. 

 Thӵc thi nhiӋm vө cӫa Trѭӣng nhóm khi Trѭӣng nhóm bұn công viӋc khác. 

2.ăNhómăcӝngăđӗng 

2.1ăCѫăcҩuătәăchӭc 

 Căn cứ vƠo điӅu kiӋn cө thӇ cӫa tӯng xã, Nhóm cӝng đӗng đѭӧc UBND cҩp xã 
quyӃt đӏnh thành lұp, trong đó quy đӏnh rõ thành viên, quyӅn hҥn, nhiӋm vө vƠ cѫ 
chӃ phӕi hӧp giӳa các thành viên trong nhóm, giӳa nhóm vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt 
cҩp xã.  

 Thành viên Nhóm cӝng đӗng sӁ do ngѭӡi dân bҫu ra trên cѫ sӣ kiӃn thức, kinh 
nghiӋmầCҫn chú trӑng đӃn vҩn đӅ giӟi và quan hӋ xã hӝi giӳa các nhóm cӝng 
đӗng. 

 Trѭӣng Nhóm cӝng đӗng lƠ Trѭӣng thôn, bҧn hoặc khu dơn cѭ. 

2.2ăNhiӋmăvөăcӫaăNhómăcӝngăđӗng 

2.2.1ăNhiӋmăvөăchung 

 Phӕi hӧp vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xư xơy dӵng kӃ hoҥch, triӇn khai các hoҥt 



53 

 

đӝng trong khuôn khә KӃ hoҥch triӇn khai ĐӅ án cҩp xư tҥi đӏa bƠn. 

2.2.2ăNhiӋmăvөăchuyênăbiӋt 

Tuyên truyền viên 

 Tә chức lҩy ý kiӃn cӝng đӗng vӅ nhu cҫu tұp huҩn vӅ QLTT-DVCĐ. 

 Phӕi hӧp vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xư đӇ tham mѭu cho UBND xư xơy dӵng 
chѭѫng trình, kӃ hoҥch tuyên truyӅn, tұp huҩn. 

 Phӕi hӧp và tham gia xây dӵng nӝi dung tài liӋu tұp huҩn, tài liӋu tuyên truyӅn vӅ 
quҧn lý rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng. 

 Tham gia tә chức các khóa tұp huҩn cho cӝng đӗng. 

 Góp ý  vӅ bҧn báo cáo đánh giá kӃt quҧ các khóa tұp huҩn vƠ đӅ xuҩt các giҧi pháp 
nâng cao chҩt lѭӧng đƠo tҥo nhѭ: nӝi dung tài liӋu, kӻ năng vƠ phѭѫng pháp đƠo 
tҥo phù hӧpầ 

Đánh giá rủi ro 

 Tham gia đánh giá rӫi ro thiên tai trong phҥm vi cӝng đӗng. 

 Tham gia thu thұp sӕ liӋu phөc vө đánh giá rӫi ro thiên tai, và xây dӵng cѫ sӣ dӳ  
liӋu. 

 Tham gia tә chức các khóa tұp huҩn cho cӝng đӗng. 

 Góp ý cho bҧn báo cáo đánh giá kӃt quҧ đánh giá rӫi ro thiên tai. 

Theo dõi, đánh giá 

 Tham gia giám sát, theo dõi vƠ đánh giá tiӃn đӝ và kӃt quҧ thӵc hiӋn kӃ hoҥch hàng 
năm, 05 năm tҥi khu vӵc cӝng đӗng sinh sӕng. 

 Phӕi hӧp vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xư tham mѭu cho UBND xư xơy dӵng hӋ 

thӕng chӍ sӕ phөc vө giám sát, đánh giá vƠ kӃ hoҥch giám sát, đánh giá. 

 Phӕi hӧp vƠ góp Ủ trong quá trình theo dõi, đánh giá. 

 Góp ý cho bҧn báo cáo hƠng năm, 05 năm vӅ theo dõi, đánh giá kӃt quҧ các hoҥt 
đӝng vƠ đӅ xuҩt các giҧi pháp nâng cao chҩt lѭӧng theo dõi, đánh giá nhằm đҧm 
bҧo tiӃn đӝ thӵc hiӋn. 

2.2.3 NhiӋmăvөăcӫaăTrѭởngănhóm 

 Phӕi hӧp vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xã xây dӵng kӃ hoҥch, tham mѭu trình 
UBND xư đѭa ra các đӏnh hѭӟng và kӃ hoҥch cө thӇ. 

 Tә chức các cuӝc hӑp đӏnh kỳ hoặc bҩt thѭӡng cӫa Nhóm đӇ sѫ kӃt tiӃn đӝ triӇn 
khai, thҧo luұn vӅ các hoҥt đӝng QLTT-DVCĐ đư thӵc hiӋn. 
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 Phân công nhiӋm vө cho các thành viên trong nhóm; trӧ giúp Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt 

cҩp xã triӇn khai các hoҥt đӝng tҥi cӝng đӗng. 

 Tham gia tәng hӧp vƠ báo cáo đӏnh kỳ 6 tháng và cҧ năm cho UBND xư. 
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2.ăĐỄNHăGIỄăNĔNGăLӴC (NGUӖN LӴC) PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 

STT Tên mөc Đѫnăvӏ Tәng 
toàn xã 

Phân chia theo thôn Ghi chú 

1 2 3 4 ầ 

I Con người         

1 Ban chӍ huy các cҩp  

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

2 Lӵc lѭӧng cѫ đӝng 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

3 Lӵc lѭӧng thanh niên 
xung kích 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

4 Lӵc lѭӧng dӵ bӏ đӝng 
viên 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

5 Lӵc lѭӧng dân quân 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

6 Lӵc lѭӧng cứu hӝ 
cứu nҥn 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

7 Lӵc lѭӧng y tӃ Ngѭӡi        

 ...         

II Cơ sở hạ tầng         

1 Đѭӡng bê tông, 
đѭӡng di tҧn an toàn 

Km        

2 Nhà kiên cӕ lƠ nѫi trú 
ҭn an toàn 

Cái        

3 HӋ thӕng đê bao, bӡ 

bao 

Km        

 ầ         

III Vật tư, phương tiện, 

trang thiết bị, hậu 

cần 

        

1 Trang thiӃt bӏ cứu hӝ         
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cứu nҥn 

 Ô tô Cái        

 Thuyền máy Cái        

 Thuyền cứu hộ Cái        

 Áo phao Cái        

 Phao cứu sinh Cái        

 ầ         

2 HӋ thӕng thông tin 
liên lҥc 

        

 Tr̩m phát thanh Cái        

 Loa phóng thanh Cái        

 Điện tho̩i liên l̩c Cái        

 …         

          

3 Vұt tѭ dӵ trӳ         

 Tre, nứa… Cây        

 Bao t̫i cát, rọ thép Cái        

 B̩t Cái        

 Dây buộc Cuӝn        

 Cát, đá, sỏi Tҩn        

 ầ         

4 Lѭѫng thӵc, thӵc 
phҭm dӵ trӳ 

        

 G̩o Kg        

 Nước uống Lít        

 Mì tôm Thùng        

 …         

5 Dөng cө y tӃ         

 Hộp thuốc dự phòng Cái        

 ầ         
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3. BAăLƾNHăVӴC VÀ BA KHÍA CҤNHăTRONGăĐỄNHăGIỄăRRTT-DVCĐ 

Lĩnh vực An toàn cộng đồng gồm nội dung sau: 

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, 

Thái độ, động cơ (NTKN) 

 Nhà ӣ (vӏ trí, chҩt 

lѭӧng nhà liên quan 
đӃn tác đӝng cӫa thiên 

tai); 

 Công trình công cӝng 

(điӋn, đѭӡng, trѭӡng, 
trҥm); 

 Phѭѫng tiӋn, trang thiӃt 
bӏ cứu hӝ cứu nҥn; HӋ 

thӕng cҧnh báo/thông 
tin liên lҥc..; 

 Ban phòng chӕng thiên 

tai xư, thôn, Đӝi xung 
kích, (cách tә chức, sӕ 

nam, nӳ tham gia và 
năng lӵc....); 

 KӃ hoҥch phòng chӕng 
thiên tai và phӕi hӧp 

thӵc hiӋn kӃ hoҥch cӫa 
xư, thôn (Ngѭӡi dân, 

Hӝi phө nӳ, ĐoƠn 
thanh niên...); 

 Kinh nghiӋm, kiӃn thức 

phòng, chӕng thiên tai;  

 HiӇu biӃt và kinh 

nghiӋm cӫa ngѭӡi dân 
trong viӋc phòng ngӯa, 

ứng phó và khắc phөc 
sau thiên tai; 

 Ý thức phòng, chӕng 
thiên tai cӫa ngѭӡi dân 

(ý thức chҩp hành lӋnh 
sѫ tán dơn, huy đӝng 

vұt tѭ nhơn lӵc cӫa 
chính quyӅn đӏa 
phѭѫng...). 

 

Lĩnh vực S̫n xuất, kinh doanh gồm nội dung sau: 

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, 

Thái độ, động cơ (NTKN) 

 Phѭѫng tiӋn phөc vө 

sҧn xuҩt (đҩt trӗng trӑt, 
diӋn tích mặt nѭӟc cho 

nuôi trӗng thӫy sҧn, vұt 
tѭ nông ngѭ nghiӋp, 

nông ngѭ cө, vӕn, 
giӕng cây trӗng, vұt 

nuôi, công cө sҧn xuҩt 
hàng thӫ côngầ); 

 Cѫ sӣ hҥ tҫng phөc vө 
cho sҧn xuҩt kinh 

doanh (hӋ thӕng thӫy 

 Hӝi nông dân, tә chức 

khuyӃn nông, hӧp tác 
xã, các tә chức nghӅ 

nghiӋp tҥi đӏa 
phѭѫng...; 

 Các chính sách, chѭѫng 
trình, qui đӏnh... hӛ trӧ 

phát triӇn sҧn xuҩt kinh 
doanh; 

 Công tác hӛ trӧ cho sҧn 
xuҩt, kinh doanh (tұp 

huҩn hѭӟng dүn, phòng 

 KiӃn thức, kinh nghiӋm 

sҧn xuҩt kinh doanh; 

 Nhұn thức cӫa ngѭӡi 

dân vӅ chuyӇn đәi sҧn 
xuҩt kinh doanh thích 

ứng vӟi BiӃn đәi khí 
hұu; 

  KӃ hoҥch chuyӇn đәi 
ngành nghӅ, giӕng cây 

trӗng, vұt nuôi... phù 
hӧp vӟi thӡi tiӃt, thiên 

tai. 
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lӧi, đê, kè, hӗ chứa, 
đѭӡng, chӧ, nhà 

xѭӣngầ); 

trӯ dӏch bӋnh, bҧo 
hiӇm, bao tiêu sҧn 

phҭm...); 

 Sӵ tham gia cӫa 

nam/nӳ trong các hoҥt 
đӝng sҧn xuҩt, kinh 

doanh; 

 

 

 

Lĩnh vực Sức khỏe, vệ sinh, môi trường gồm nội dung sau: 

Vật chất (VC) Tổ chức xã hội (TCXH) Nhận thức, Kinh nghiệm, 

Thái độ, động cơ (NTKN) 

 Cѫ sӣ vұt chҩt vӅ chăm 
sóc sức khӓe đӏa 

phѭѫng (ĐiӋn, đѭӡng, 
trѭӡng, trҥm, nguӗn 
cung cҩp nѭӟc sҥch và 

trang thiӃt bӏ y tӃ...); 

 ĐiӅu kiӋn cѫ sӣ vұt 

chҩt vӅ vӋ sinh, môi 
trѭӡng (nhà vӋ sinh, 

bӃp, chuӗng trҥi,...);  

 ĐiӅu kiӋn thu gom và 

xӱ lý rác thҧi, hӋ thӕng 
thoát nѭӟc; 

 Các chính sách, qui 
đӏnh bҧo vӋ sức khӓe, 

vӋ sinh, môi trѭӡng 
(qui chӃ bҧo vӋ môi 
trѭӡng, xӱ lý rác 

thҧi...); 

 Công tác bҧo vӋ môi 

trѭӡng, chăm sóc sức 
khӓe (mҥng lѭӟi y tӃ 

cӝng đӗng, nhóm bҧo 
vӋ rӯng/nѭӟc, dӏch vө 

thu gom rác thҧi...); 

 Ý thức và kinh nghiӋm 
cӫa ngѭӡi dơn đӕi vӟi 

viӋc chăm sóc vƠ điӅu 
trӏ bӋnh (sӱ dөng thuôc 
nam, cѫ sӣ chӳa bӋnh 

tҥi cӝng đӗng...); 

 Ý thức bҧo vӋ môi 

trѭӡng cӫa ngѭӡi dân; 

 Thói quen bҧo vӋ sức 

khӓe, sӱ dөng nѭӟc, xӱ 
lý rác thҧi; 
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4. LѬUăụăCHOăNHÓM HӚ TRӦ KӺ THUҰT 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt đѭӧc chia ra làm các nhóm nhӓ đӇ tiӃn hành các công cө 

đánh giá vӟi cӝng đӗng, mӛi công cө cҫn có ít nhҩt là 1 ngѭӡi hѭӟng dүn vƠ 1 ngѭӡi 
ghi chép. 

NGѬӠIăHѬӞNG DҮN 

Vai trò:  Hѭӟng dүn sӱ dөng các công cө đánh giá vƠ thúc đҭy thҧo luұn đӇ đҥt 
đѭӧc mөc tiêu. 

 Phân công cө thӇ nhiӋm vө các thành viên tham gia. 

Hoҥt 
đӝng:  

 

 Giӟi thiӋu các công cө đánh giá cho nhóm thҧo luұn. 

 Hѭӟng dүn vƠ đѭa ra các cơu hӓi thҧo luұn. 

 Thúc đҭy thҧo luұn đӇ đҧm bҧo tҩt cҧ thƠnh viên đӅu có thӇ đóng góp Ủ 
kiӃn cӫa mình, nhҩt lƠ nhóm ngѭӡi dӉ bӏ tәn thѭѫng. DiӉn đҥt lҥi ý 
kiӃn cӫa cӝng đӗng đӇ đҧm bҧo hiӇu đúng. 

 Lӗng ghép nâng cao nhұn thức cho cӝng đӗng trong quá trình thҧo 
luұn. 

 Quҧn lý thӡi gian. 

Tháiăđӝ, 
kƿănĕng:  

 

 Linh hoҥt, kiên nhүn, khuyӃn khích, hƠi hѭӟc là mӝt lӧi thӃ. 

 Tҥo sӵ gҫn gũi, chan hòa. 

 Tránh sӱ dөng thuұt ngӳ phức tҥp, nên sӱ dөng ngôn ngӳ đӏa phѭѫng. 

 ChӍ ӣ vӏ trí thúc đҭy chứ không phҧi lưnh đҥo, thúc đҭy tӕi đa sӵ tham 
gia cӫa cӝng đӗng.  

 Lắng nghe cҭn thұn ý kiӃn cӫa tҩt cҧ thành viên, không dҥy bҧo, không 
áp đặt ý kiӃn đúng/sai khi chѭa có sӵ trao đәi thҧo luұn rõ ràng, ... 

 

NGѬӠI GHI CHÉP 

Vai trò: Ghi chép lҥi tҩt cҧ thông tin quan trӑng và nhұn xét liên quan trong quá 
trình đánh giá 

Hoҥt 
đӝng:  

 Mang theo vұt dөng cҫn thiӃt đӇ tә chức buәi đánh giá 

 Quan sát, ghi chép đҫy đӫ các thông tin trong cuӝc hӑp, thҧo luұn và 
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 báo cho ngѭӡi hѭӟng dүn khi có thông tin quan trӑng. 

 Hӛ trӧ ngѭӡi hѭӟng dүn chính trong quá trình thúc đҭy. 

 Hӛ trӧ nhóm thҧo luұn ghi chép chính xác nhӳng ý kiӃn thҧo luұn vào 

giҩy/văn bҧn/sѫ đӗ, đҧm bҧo tính trung thӵc, đúng trình tӵ, ngày giӡ, 
đӏa điӇm 

Tháiăđӝ, 
kƿănĕng:  

 

 LƠ ngѭӡi có kƿ năng quan sát và ghi chép tӕt. 

 Có khҧ năng trình bƠy logic, tәng hӧp kӃt quҧ chính xác 
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5.  LѬUăụăKHIăĐỄNHăGIỄăVӞIăNHịMăNGѬӠI Dӈ Bӎ TӘNăTHѬѪNG 

 Vӟi đӕi tѭӧng trẻ em vƠ ngѭӡi khuyӃt tұt, tham khҧo thêm các công cө vƠ lѭu Ủ 
đánh giá cӫa các tә chức khác: Trẻ em (Live&Learn, Plan, Save the Children, Hӝi 
chӳ thұp đӓ Đức) vƠ ngѭӡi khuyӃt tұt (Malterser, DRD). 

Đ
Ӕ

Iă
T

Ѭ
Ӧ

N
G

 NHӲNGăYӂUăTӔă
GịPăPHҪNăVĨOă
TÌNH TRҤNGăDӈă
BӎăTӘNăTHѬѪNG 

NĔNGăLӴC KHUYӂN NGHӎ CHO 
ĐỄNHăGIỄ 

T
rẻ

ăe
m

 

 Không có sức 
khӓe nhѭ ngѭӡi 
lӟn. 

 Sӵ tò mò có thӇ 
dүn đӃn các hoƠn 
cҧnh rӫi ro. 

 Không có kiӃn 
thức, kinh nghiӋm 
nhѭ ngѭӡi lӟn. 

 ệt có khҧ năng 
kiӇm soát cҧm xúc 
vƠ có thӇ trҧi qua 
các tác đӝng tâm lí 
do các hoƠn cҧnh 
khó khăn gơy ra. 

 

 

 Có thӇ đóng góp 
đáng kӇ, hӛ trӧ gia 
đình vƠ cӝng đӗng 
khi diӉn ra nhӳng 
tác đӝng đҫu tiên vƠ 
sau thiên tai. 

 Các em lӟn hѫn 
có thӇ chăm sóc trẻ 
nhӓ. 

 Mҥng lѭӟi hӛ trӧ 
các bҥn cùng lứa 
tuәi. 

 Có thӇ tә chức 
các đӝi tình nguyӋn 
thúc đҭy viӋc bҧo 
vӋ/ an toƠn cӫa trẻ 
em ӣ trѭӡng hӑc vƠ 
cӝng đӗng. 

 Khҧ năng hӑc hӓi 
nhanh. 

 Rҩt tӵ nhiên, trẻ 
em linh hoҥt hѫn so 
vӟi ngѭӡi lӟn trong 
tѭӣng tѭӧng vƠ suy 
nghƿ rӝng hѫn ngoƠi 
cách nghƿ bó hẹp 
thông thѭӡng.. 

 Lҩy thông tin vӅ tәng sӕ 
trẻ em theo nhóm tuәi vƠ 
giӟi tính (Trẻ em có các nhu 
cҫu cө  thӇ  theo tӯng đӝ tuәi 
vƠ giӟi tính). 

 Trẻ  em  nhìn  nhұn  các 
vҩn  đӅ khác  vӟi  ngѭӡi  lӟn,  
do  trẻ  em tѭѫng  tác  vӟi 
môi  trѭӡng  khác vƠ do đặc 
điӇm cӫa mҥng lѭӟi xư hӝi. 
Do đó,  các hoҥt đӝng đánh 
giá RRTT vӟi trẻ em sӁ có 
nhiӅu khҧ năng mang lҥi 
thông tin bә trӧ. 

 Đánh giá RRTT vӟi  trẻ  
em  phҧi  tùy  thuӝc vƠo đӝ 
tuәi. Các em nhӓ có thӇ cҫn 
hѭӟng dүn nhiӅu hѫn nhѭ vӁ  
tranh. Các em  tӯ 10  tuәi  
trӣ lên  có  thӇ  tham  gia  
thҧo  luұn nhóm  hoặc  thұm  
trí  tә  chức mӝt hӝi thҧo đӇ 
điӅu tra vӅ tình trҥng  dӉ  bӏ  
tәn  thѭѫng  vƠ  năng lӵc. 

 Lұp bҧn đӗ  lƠ mӝt  công  
cө  rҩt hӳu  hiӋu  vӟi  trẻ  em  
bӟi  trẻ thѭӡng  dƠnh  nhiӅu  
thӡi  gian hѫn  so  vӟi ngѭӡi  
lӟn ӣ mӝt  sӕ khu vӵc ӣ đӏa 
phѭѫng (đặc biӋt ӣ các khu 
đô thӏ). 
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 Thҧo  luұn  nhóm  vӟi  trẻ  
em thѭӡng  cung  cҩp  thông  
tin  vӅ các vҩn đӅ xư hӝi mƠ 
ngѭӡi  lӟn không cho lƠ vұy. 

 “Trẻ  nhӓ,  trẻ  vӏ  thƠnh  
niên  vƠ  thanh  niên  sӁ  trҧi  
qua  nhiӅu thay  đәi  nhҩt  so  
vӟi  nhӳng ngѭӡi  khác  
trong  cӝng  đӗng trong  suӕt  
cuӝc  đӡi  cӫa  hӑ. ĐiӅu  
quan  trӑng  lƠ  phҧi  thu thұp 
không chӍ thông tin vӅ hӑ mƠ 
còn phҧi đҧm bҧo hӑ  tham 
gia vƠo thҧo luұn vӅ nhӳng 
thay đәi đó vƠ lӵa chӑn 
chiӃn lѭӧc đӇ giҧi quyӃt 
chúng.” 

Ph
өă

nӳ
 

 Các yӃu tӕ thӇ 
chҩt: thai nghén, thӇ 
lӵc, quҫn áo  

 Các nhu cҫu vӅ 
sức khӓe sinh sҧn 
(thai nghén, sinh 
con) 

 ViӋc hҥ thҩp giá 
trӏ cӫa phө nӳ/ thiӃu 
nӳ trong văn hóa ӣ 
mӝt sӕ vùng 

 Kỳ thӏ xư hӝi đӕi 
vӟi nhӳng phө nӳ 
đѫn thơn (nhѭ góa 
bөa, chӫ hӝ gia 
đình) 

 Cѫ hӝi viӋc lƠm 
khác nhau vƠ tiӅn 
lѭѫng thҩp hѫn so 
vӟi nam giӟi.  

 

 

 

 Trong và sau 
thiên tai phө nӳ là 
nhӳng ngѭӡi có vai 
trò quan trӑng,  
không thө đӝng  
trong công tác ứng 
phó vƠ khôi phөc.  

 Nhӳng hӝ gia 
đình do phө nӳ lƠm 
chӫ hӝ không nhҩt 
thiӃt lƠ nhӳng ngѭӡi 
nghèo nhҩt hay dӉ bӏ 
tәn thѭѫng nhҩt. 

 Phө nӳ không 
phҧi lƠ nhӳng ngѭӡi 
phө thuӝc vӅ kinh tӃ 
mƠ lƠ nhӳng ngѭӡi 
sҧn xuҩt, ngѭӡi lƠm 
công tác xư hӝi vƠ có 
thu nhұp. 

 

 

 

 Huy đӝng phө nӳ vƠ nam 
giӟi trong quá trình đánh giá 
RRTT mӝt cách bình đҷng. 

 Nên khuyӃn khích các 
thҧo luұn nhóm vӟi phө nӳ ӣ 
cӝng đӗng vӟi các hѭӟng 
dүn viên lƠ nӳ. 

 Thu thұp các dӳ liӋu vӅ 
giӟi (tәng sӕ phө nӳ, gӗm cҧ 
dӳ liӋu vӅ phө nӳ đang thai 
nghén và cho con bú). 

 Xác đӏnh vƠ đánh giá các 
nhu cҫu giӟi. 

 Xác đӏnh vƠ khuyӃn khích 
phө nӳ tham gia đóng góp Ủ 
kiӃn trong viӋc tuyên truyӅn, 
phә biӃn thông tin vӅ thiên 
tai cũng nhѭ công tác chuҭn 
bӏ, phòng ngӯa trong trѭӡng 
hӑc vƠ ӣ các hӝ gia đình, 
đoƠn kӃt cӝng đӗng, nhұn 
thức cӝng đӗng, sѫ cҩp cứu 
v.v.  
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 ệt cѫ hӝi vƠ kinh 
nghiӋm hѫn đӇ nêu 
lên nhӳng lo ngҥi 
cӫa bҧn thơn 

 ệt có cѫ hӝi đӇ 
tiӃp cұn thông tin. 

 

 Phө nӳ nắm giӳ 
nhӳng hiӇu biӃt 
riêng vӅ giӟi có Ủ 
nghƿa quan trӑng đӕi 
vӟi viӋc ra quyӃt 
đӏnh.  

 

 Đánh giá các tác đӝng 
ngắn hҥn vƠ dƠi hҥn cӫa các 
chѭѫng trình đӕi vӟi nӳ 
giӟi/nam giӟi trong tҩt cҧ các 
sáng kiӃn vӅ phòng, chӕng 
thiên tai. 

N
gѭ

ӡi
ăc

ao
ătu

әi
 

 ThӇ trҥng và sức 
khӓe yӃu  

 Khó khăn vӅ tƠi 
chính  

 Có thӇ không 
muӕn rӡi khӓi nhƠ 
khi có lӋnh sѫ tán  

 ThiӃu tiӃp cұn 
vӟi thông tin 

 Không muӕn trӣ 
thƠnh mӝt gánh 
nặng cho con cháu, 
do vұy có thӇ không 
dӉ dàng chҩp nhұn 
sӵ giúp đӥ cӫa con 
cháu. 

 Có kinh nghiӋm 
dơn gian vƠ thӵc tiӉn 
vӅ thiên tai 

 Đѭӧc cӝng đӗng 
kính trӑng, có ҧnh 
hѭӣng đӃn cӝng 
đӗng (có thӇ đóng 
vai trò quan trӑng 
trong đánh giá 
RRTT) 

 HiӇu biӃt vӅ lӏch 
sӱ.  

 Nhӳng ngѭӡi cao tuәi có 
vai trò quan trӑng khi thӵc 
hiӋn công cө Lӏch sӱ thiên 
tai và mӝt sӕ công cө liên 
quan.  

 Ngѭӡi cao tuәi cung cҩp 
kinh nghiӋm vƠ thông tin vӅ 
lӏch sӱ có thӇ giúp xác đӏnh 
các xu hѭӟng trong tѭѫng lai 
(đặc biӋt lƠ tác đӝng cӫa biӃn 
đәi khí hұu).  

 ViӋc sӱ dөng các công cө 
nƠy cũng lƠ mӝt cѫ hӝi hӳu 
ích cho viӋc chia sẻ các 
thông tin lӏch sӱ cho các 
thƠnh viên trẻ trong cӝng 
đӗng. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

N
gѭ

ӡi
ăk

hu
yӃ

tăt
ұt

ă(N
K

T
)  

 Không có hoặc ít 
khҧ năng tiӃp cұn 
đѭӧc vӟi các nguӗn 
hӛ trӧ  

 Kỳ thӏ xư hӝi 
 Hҥn chӃ vӅ các 

lӵa chӑn sinh kӃ 

 Hҥn chӃ trong 
tiӃp cұn vӟi công 
tác sѫ tán (vƠ thông 
tin) trong thiên tai. 

 Khó khăn trong 
cuӝc sӕng, đặc biӋt 
vӅ kinh tӃ. 

 

 Có thӇ huy đӝng 
đӇ nơng cao nhұn 
thức vƠ phә biӃn 
thông tin 

 Có thӇ đóng vai 
trò quan trӑng trong 
ứng phó thiên tai và 
các hoҥt đӝng cứu 
trӧ (nhѭ lƠm nhơn 
viên hӛ trӧ v.v.) 

 Có thӇ tham gia 
duy trì mҥng lѭӟi xư 
hӝi  
 

 

 Có các loҥi vƠ mức đӝ 
khuyӃt tұt khác nhau (thӇ 
chҩt, nghe/nói, nhìn, trí tuӋ, 
bӋnh tơm thҫn). Cҫn phҧi 
quan tơm đӃn điӅu nƠy khi 
tiӃn hƠnh đánh giá RRTT.  

 Cҫn huy đӝng NKT tham 
gia vƠo đánh giá RRTT.  

 Luôn xem xét loҥi bӓ các 
rƠo cҧn mƠ NKT có thӇ gặp 
phҧi khi tham gia các hoҥt 
đӝng chung vӟi cӝng đӗng.  

 Trong tình huӕng thiên 
tai, ngѭӡi trӵc tiӃp giúp đӥ 
cho NKT cũng cҫn phҧi 
đѭӧc xem xét  trӧ giúp. 
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 ThiӃu  hoặc 
không đѭӧc tiӃp cұn 
vӅ quyӅn vƠ các 
chính sách cӫa 
ngѭӡi khuyӃt tұt (và 
mӝt bӝ phұn trong 
xư hӝi, gia đình cӫa 
ngѭӡi khuyӃt tұt 
cũng không nắm 
rõ). 

 Luôn tӵ ti vƠ 
mặc cҧm 

 Mӝt sӕ thѭӡng 
sӕng cô lұp không 
muӕn tiӃp xúc bên 
ngoài. 

 

 Có thӇ dӵa vƠo 
kinh nghiӋm cӫa 
ngѭӡi khuyӃt tұt đӇ 
lên kӃ hoҥch cho các 
cӝng đӗng an toƠn 
hѫn (mӝt cӝng đӗng 
có mӑi thƠnh phҫn 
tham gia an toƠn hѫn 
cho tҩt cҧ mӑi ngѭӡi 
sӕng ӣ đó). 

 

 Phҧi tә chức thҧo luұn 
nhóm tұp trung vӟi NKT đӇ 
hӑ có cѫ hӝi bƠy tӓ quan 
điӇm vƠ Ủ tѭӣng cӫa mình. 

 KhuyӃn khích NKT tham 
gia vƠo viӋc lұp bҧn đӗ (đӇ 
mӑi ngѭӡi đӅu có thӇ hiӇu 
biӃt vƠ sӱ dөng đѭӧc các 
tuyӃn đѭӡng sѫ tán) 

 Nói chuyӋn trӵc tiӃp vӟi 
NKT bӣi hӑ chính lƠ nguӗn 
thông tin tӕt nhҩt vӅ các nhu 
cҫu cӫa hӑ. 

 Chuҭn bӏ đӇ thӵc hiӋn 
đánh giá vӟi các phѭѫng tiӋn 
giao tiӃp thay thӃ (bҧn vӁ, 
biӇu tѭӧng, ngôn ngӳ cѫ thӇ, 
v.v.). Đҧm bҧo truyӅn tҧi các 
thông điӋp dѭӟi nhiӅu dҥng 
khác nhau phù hӧp vӟi NKT.  

N
hó

m
ăd

ơn
ătӝ

că
th

iӇ
uă

sӕ
 

 ThiӃu tiӃp cұn 
giáo dөc, thông tin 
vƠ kӻ năng an toàn 
trong thiên tai.  

 Thѭӡng sӕng ӣ 
các vùng sâu, vùng 
xa, hẻo lánh vƠ có 
thӇ ӣ nhӳng nѫi 
nguy hiӇm,  cѫ sӣ 
hҥ tҫng kém phát 
triӇn. 

 Xư hӝi có ít hiӇu 
biӃt vӅ các phong 
tөc tұp quán cӫa 
mӝt sӕ dơn tӝc thiӇu 
sӕ.  

 Mức nghèo cao.  

 Thu nhұp phө 
thuӝc vƠo điӅu kiӋn 

 Mức đӝ hӛ trӧ lүn 
nhau tӕt. 

 Nѫi trú ҭn tӵ 
nhiên tӕt. 

 Văn hóa vƠ 
truyӅn thӕng đѭӧc 
truyӅn tӯ đӡi nƠy 
sang đӡi khác. 

 Có kiӃn thức sӱ 
dөng các nguyên vұt 
liӋu đӏa phѭѫng. 

 Huy đӝng sức 
mҥnh cӫa cӝng 
đӗng. 

 KiӃn thức bҧn đӏa 
vӅ ứng phó vӟi thiên 
tai. 

 Tìm hiӇu vӅ khҧ năng bҧn 
đӏa trong viӋc ứng phó vӟi 
thiên tai. 

 Có thӇ cung cҩp thông tin 
quan trӑng vӅ tác đӝng cӫa 
biӃn đәi khí hұu khi sӱ dөng 
công cө Lӏch sӱ thiên tai vƠ 
các công cө liên quan khác. 

 Chuҭn bӏ phiên dӏch khi 
có khác biӋt vӅ ngôn ngӳ.  
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thӡi tiӃt vƠ môi 
trѭӡng. 

 ThiӃu hiӇu biӃt 
vӅ ngôn ngӳ phә 
thông.  

N
gѭ

ӡi
ăn

gh
èo

 

 Không có nghӅ 
nghiӋp әn đӏnh, thu 
nhұp thҩp.  

 NhƠ ӣ tҥm bӧ.  
 Phҫn lӟn là dân 

nhұp cѭ ӣ các đӏa 
phѭѫng.  

 ệt đѭӧc tiӃp cұn 
vӟi giáo dөc  

 ThiӃu vӕn vƠ 
thѭӡng phҧi lƠm 
thêm nhiӅu giӡ.  

 Vҩn đӅ sức khӓe 
do thiӃu chăm sóc y 
tӃ.  

 Sӕng trong các 
điӅu kiӋn môi 
trѭӡng rҩt tӗi tƠn.  

 Thѭӡng phҧi 
chăm sóc nhiӅu con.  

 Dơn mӟi nhұp cѭ 
có đӝ gắn kӃt xư hӝi 
thҩp.  

 Phҧi chӏu các 
tiêu cӵc xư hӝi vƠ 
các bҩt bình đҷng 
trong xư hӝi.  

 Khó khăn trong 
viӋc tiӃp cұn các 
dӏch vө phúc lӧi xư 
hӝi và công trình 
công cӝng nhѭ bӋnh 
viӋn, trѭӡng hӑc, 
v.v. 

 Đa dҥng vӅ sinh 
kӃ nên khҧ năng 
phөc hӗi nhanh. 

 Sҹn sƠng hӛ trӧ 
ngѭӡi khác trong 
cӝng đӗng. 

 Linh hoҥt trong 
tìm kiӃm sinh kӃ. 

 Thích ứng nhanh 
vӟi môi trѭӡng sӕng 
mӟi. 
 

 Bӕ trí thӡi gian hӧp lỦ, đӇ 
huy đӝng đѭӧc sӵ tham gia 
cӫa ngѭӡi nghèo  phù hӧp 
vӟi tӯng vùng. 

 Dành thӡi gian xem xét 
các nguyên nhân sâu xa gây 
ra đӕi vӟi các hӝ nghèo, 
cũng lƠ mӝt trong nhӳng 
nguyên nhơn cӫa tình trҥng 
dӉ bӏ tәn thѭѫng trong thiên 
tai. 
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 Ngѭӡi nghèo ӣ 
nông thôn thѭӡng 
phө thuӝc vƠo nông 
nghiӋp vƠ điӅu nƠy 
dүn đӃn tình trҥng 
dӉ bӏ tәn thѭѫng 
trѭӟc thiên tai. 

Bҧng các yӃu tӕ dӉ bӏ tәnăthѭѫng 

STT Tên mөc Đѫnăvӏ Tәng 
toàn 
xã 

Phân chia theo thôn Ghi chú 

1 2 3 4 ầ 

I Con người         

1 Trẻ em Ngѭӡi        

2 Ngѭӡi già Ngѭӡi        

3 Ngѭӡi khuyӃt tұt Ngѭӡi        

4 Phө nӳ đang mang thai, 
nuôi con dѭӟi 12 tháng 
tuәi 

Ngѭӡi        

5 Phө nӳ đѫn thơn Ngѭӡi        

6 Sӕ hӝ nghèo Hӝ        

7 Ngѭӡi bӏ bӋnh hiӇm 
nghèo 

Ngѭӡi        

8 Sӕ ngѭӡi bӏ sѫ tán, di 
dӡi trѭӟc thiên tai 

Ngѭӡi        

 ầ         

II Cơ sở hạ tầng          

1 Nhà tҥm, dӉ sұp Cái        

2 Nhà ven sông, ven suӕi Cái        

3 Nhà ven núi, sѭӡn đӗi, 
mái dӕc 

Cái        

 ầ         

III Sản xuất         

1 Vùng dӉ bӏ ngұp lөt ha        

2 Vùng dӉ bӏ hҥn hán ha        

 ầ         
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6.  MҮUăTHỌNGăTINăCѪăBҦN 

1. ĐặcăđiӇmăđӏaălỦ 

(Tóm tắt các thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, ranh giới của xã) 

2.ăTìnhăhìnhădơnăsӕă 

2.1ăTìnhăhìnhădơnăsӕ 

Dân sӕ 
Xã/thôn 

Tәng Nam Nӳ 

Sӕăhӝ    

Sӕăkhҭu    

Sӕăhӝănghèo    

Đӝătuәiălaoăđӝngă(18-60ătuәi)    

ĐӕiătѭӧngădӉăbӏătәnăthѭѫng:ă    

Người cao tuổi    

Trẻ em    

Người khuyết tật    

Phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi    

Người bị bệnh hiểm nghèo    

 

2.2ăPhơnăbәădơnăcѭ 

TT Thôn 
Sӕă
hӝ 

Sӕă
khҭu 

Sӕăhӝă
nghèo 

ĐӕiătѭӧngădӉăbӏătәnăthѭѫng 

Ngѭӡiă
cao 
tuәi 

Trẻă
em 

NKT 
Phөă
nӳ 

Ngѭӡiă
bӏă

bӋnhă
hiӇmă
nghèo 

1.          

2.          

3.          

4.          
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5.          

6.          

7.          

8.          

 Tәng         

 

3.ăViӋcăsӱădөngăđҩt,ănѭӟc,ărӯngă(tƠiănguyênăthiênănhiên) 

TT Loҥiăđҩt DiӋnătíchă(ha) Loҥiăhìnhăsҧnăxuҩtă 

 Tәngă diӋnă tíchă đҩtă tӵă
nhiên 

  

 Đҩtăthәăcѭ   

 ĐҩtănôngănghiӋp   

 Đất lúa nước   

 Đất trông cây lâu năm   

 Đất rừng   

 Đất nuôi trồng thủy s̫n   

 …   

 Đҩtăkhác   

 

4.ăCácăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăkinhădoanh 

TT 
Hoҥtădӝngăsҧnăxuҩt,ăkinhă

doanh 
DiӋnătích/Quyă

mô 
%ăhӝăthamă

gia 

Thuănhұpă
trung bình 

(ngѭӡi/nĕm) 

1 SҧnăxuҩtănôngănghiӋp 

- Lúa  
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- Rau màu 

- Cây công nghiệp 

2 SҧnăxuҩtălơmănghiӋp    

3 Sҧnă xuҩtă tiӇuă thӫă côngă
nghiӋp 

   

4 Buônă bánă nhӓă vƠă tiӇuă
thѭѫng 

   

5 Nuôiătrӗngăthӫyăsҧn    

6 Dӏchăvөă    

7 NghӅăkhác    

 

5.ăHҥătҫngăcѫăsở 

TT Cѫăsởăhҥătҫng Nĕmăxơyă
dӵng/sӱă
dөng 

Sӕălѭӧng/ 

Chҩtălѭӧng 

Ghi chú 

(ghi rõ chi tiết tình hình 
hiện tr̩ng như thế nào) 

1.  ĐiӋn dơn dөng    

2.  Đѭӡng giao thông    

3.  Trѭӡng hӑc các cҩp 

- Cҩp I 

- Cҩp II 

- Cҩp III 

  

(Mỗi cấp học ghi cụ thể 
số trường, só lớp, số học 
sinh – đã đ̩t chuẩn 
quốc gia chưa? Nhà cao 

tầng?) 

4.  
Nhà trẻ, Mүu giáo   

(Ví dụ như đã xuống cấp 
hoặc quá t̫i…) 

5.  
Trҥm y tӃ   

(Đ̩t chuẩn quốc gia 
chưa?) 
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6.  Công sӣ  

- Trө sӣ UBND xư 

- Trө sӣ Ban Nhơn 
dơn thôn/khu phӕ 

  

(Nhà cao tầng?) 

7.  NhƠ trú ҭn đa năng    

8. DChӧ    

9.  NhƠ máy nѭӟc    

10.  ầ    

 

6.ăNhƠăởă 

TT Tên thôn Sӕăhӝ NhƠăkiênăcӕă
(cҩpă1,ă2,ă3) 

Nhà bán kiên 
cӕă(cҩpă4) 

NhƠătҥmăbӧ 

1      

2      

3      

 Tәngăsӕ     

 

7.ăNѭӟcăsҥch,ăvӋăsinhăvƠămôiătrѭӡng 

Tên thôn 
Sӕă
hӝ 

Nguӗnănѭӟcăsҥch NhƠăvӋăsinh 

GiӃngă
đƠo 

BӇă
chӭa 

Trҥmăcҩpă
nѭӟcăcôngă
cӝng/nѭӟcă

máy/tӵă
chҧy 

Không 
có 

dөngă
cөă

chӭa 

Tӵă
hoҥi 

Tҥm 
Không 

có 

         

         

Tәng         
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8.ăăYătӃă(NhӳngădӏchăbӋnhăliênăquanăđӃnăthiênătaiăthѭӡngăgặpăởăđӏaăphѭѫng) 

LoҥiădӏchăbӋnh 
liênăquanăđӃnăngѭӡi 

Đӕiătѭӧngă(ghi rõ số người và năm) 

Trẻă
em 

Phөănӳ Nam 
Ngѭӡiă

caoătuәi 
NKT 

Ngѭӡiăbӏă
bӋnhăhiӇmă

nghèo 

Sӕtărét       

Viêmăđѭӡngăhôăhҩp       

TayăchơnămiӋng       

ầ       

       

       

       

 

9.ăCôngătácăphòng,ăchӕngăthiênătai 

(Mô t̫ thông tin vê: 

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai.  

- Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống thiên tai. 

- Kế ho̩ch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu n̩n. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng, chống thiên tai. 

o Phương tiện dùng trong thiên tai (thuyền, áo phao, xe bò…). 

o Trang thiết bị (loa, điện tho̩i, máy bộ đàm, tivi…). 

o Công trình phòng, chống thiên tai (đê, kè, âu thuyền, biển báo…). 



72 

 

7. DANH MӨC CÁC GIҦI PHÁP PHÒNG, CHÔNG THIÊN TAI  

Danh mөc các biӋn pháp trѭӟc, trong và sau thiên tai 

Trѭӟc thiên tai Trong thiên tai Sau thiên tai 

 Kӻ thuұt công trình: Xơy 
dӵng công trình phòng tránh, 

gia cӕ vƠ sӱa chӳa nhƠ cӱa 
vƠ các nѫi xung yӃu; ... 

 HӋ thӕng thông tin: Phát 
triӇn hӋ thӕng cҧnh báo sӟm, 
thông tin liên lҥc, cứu hӝ vƠ 
kӃ hoҥch di dӡi; ... 

 Cѫ chӃ chính sách vƠ 
chiӃn lѭӧc: Xơy dӵng chính 
sách liên quan, Xơy dӵng 
phѭѫng án phòng chӕng 

thiên tai hƠng năm... 

 Các hoҥt đӝng hӛ trӧ phát 
triӇn sinh kӃ bӅn vӳng: Xơy 
dӵng lӏch gieo trӗng vƠ thu 
hoҥch tránh ҧnh hѭӣng thiên 

tai; thay đәi cѫ cҩu mùa vө 
vƠ giӕng vұt nuôi, cơy trӗng 
phù hӧp, ... 

 Tұp huҩn, nơng cao nhұn 
thức cӝng đӗng: ThƠnh lұp 
các nhóm cứu hӝ vƠ tә chức 
diӉn tұp; trang bӏ kiӃn thức 
vӅ thiên tai vƠ tăng cѭӡng 
năng lӵc ứng phó thiên tai 
cho cӝng đӗng, ... 

 Các hoҥt đӝng phòng 
ngӯa thiên tai khác: dӵ trӳ 
lѭѫng thӵc, thӵc phҭm, nѭӟc 
sҥch vƠ thuӕc men, dӵ trӳ 
cơy giӕng, ... 

 Cứu trӧ khҭn cҩp: 
Phát đӝng kӃ hoҥch cứu 
trӧ khҭn cҩp; Tìm kiӃm 
vƠ cứu hӝ;  

 Sѫ tán: TiӃn hƠnh sѫ 
tán cӝng đӗng đӃn nѫi 
an toƠn;ầ 

 Chăm sóc sức khӓe: 
Y tӃ; Hӛ trӧ lѭѫng 
thӵc, thӵc phҭm cứu 
trӧ;... 

 VӋ sinh môi trѭӡng: 
Đҧm bҧo nѭӟc sҥch vƠ 
vӋ sinh;... 

 Hӛ trӧ phөc hӗi 
sau thiên tai đӇ đҧm 
bҧo các dӏch vө cѫ 
bҧn cho cӝng đӗng: 
Nѫi ӣ tҥm, y tӃ, nѭӟc 
sҥch - vӋ sinh môi 
trѭӡng, giao thông, 
sҧn xuҩt, ... 

 Phөc hӗi cѫ sӣ hҥ 
tҫng: Sӱa chӳa, gia cӕ 
đê đұp, cҫu đѭӡng, ... 

 TruyӅn thông: 
Nơng cao nhұn thức, 
đӅ phòng dӏch bӋnh 
vƠ vӋ sinh môi 
trѭӡng;...  
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Danh mөc các biӋn pháp phòng, chӕng thiên tai theo hҥng mөc  

Công trình Phi công trình 

Nhӳng công trình xây dӵng nƠy đѭӧc 
thӵc hiӋn ӣ cҩp thôn, xã: 

 Công trình chӕng lũ/hҥn hán: Công 
trình nhӓ gia cӕ bӡ sông, thoát nѭӟc, 

thӫy lӧi nhӓ;... 

 Công trình nѭӟc sҥch, vӋ sinh môi 

trѭӡng 

 Giao thông: Nơng cao đѭӡng đҩt 

nӋn, cҫu liên thôn/ҩp;... 

 Nѫi ӣ: Xây dӵng các điӇm lánh nҥn, 

trө sӣ thôn kӃt hӧp điӇm sѫ tán; gia cӕ 
nhà tҥm, làm mӟi nhà chӕng bão; ... 

 Trѭӡng hӑc: Xây dӵng điӇm giӳ trẻ, 
mүu giáo;... 

 Y tӃ: Xây dӵng, gia cӕ các trung 
tâm y tӃ;ầ 

 HӋ thӕng thông tin: Cҧi thiӋn, trang 
bӏ hӋ thӕng thông tin (đƠi phát thanh 
xã, radio, loa),... 

 

Dӵ trӳ cho đӏa phѭѫng: Thӵc phҭm và 
nѭӟc sҥch; thuӕc men; quӻ dӵ phòng,...  

 Y tӃ - vӋ sinh môi trѭӡng: Các khóa 
tұp huҩn vӅ sức khoẻ thѭӡng mắc phҧi 

trong thiên tai; lӑc nѭӟc, viên thuӕc xӱ 
lỦ nѭӟc uӕng, cách xӱ lý chҩt thҧi,...  

 Sinh kӃ: Tѭ vҩn và tұp huҩn kiӃn 
thức và kӻ năng nhằm đa dҥng hóa vө 

mùa, khuyӃn nông; đa dҥng sinh kӃ; hӛ 
trӧ tín dөng,...  

 HӋ thӕng thông tin và lұp kӃ hoҥch 
phòng , chӕng thiên tai: Sѫ hӑa bҧn đӗ 

vùng ngұp lũ vƠ hiӇm hӑa; hӋ thӕng 
cҧnh báo sӟm cho cӝng đӗng;... 

 Chuҭn bӏ các trang thiӃt bӏ: ĐiӋn 
thoҥi (gӗm cҧ điӋn thoҥi di đӝng); ghe, 

phao cứu sinh, máy radio;...  

 Nơng cao năng lӵc cho cӝng đӗng: 

Xây dӵng kӃ hoҥch sѫ tán, di dӡi; tұp 
huҩn cho cán bӝ xư thôn, đӝi cứu hӝ; 

xây dӵng các kӃ hoҥch vƠ chѭѫng trình 
truyӅn thông; các chѭѫng trình giáo 
dөc lӗng ghép và ngoҥi khoá cho hӑc 
sinh; tұp huҩn, nâng cao nhұn thức 

cӝng đӗng, trong nhƠ trѭӡng;...  
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8. MҮUăBỄOăCỄOăĐỄNHăGIỄăRӪI RO THIÊN TAI 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƾAăVIӊT NAM 

Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 

Xã...., ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ RӪI RO THIÊN TAI DӴA VÀO CӜNGăĐӖNG 

Xã ... HuyӋn ... TӍnh ... 

 

I- GIӞI THIӊU CHUNG Vӄ XÃ 

II-KӂT QUҦ ĐỄNHăGIỄăRӪI RO THIÊN TAI 

A-THỌNGăTINăCѪăBҦN 

(Lấy thông tin từ mẫu Thông tin cơ b̫n, Phụ lục 6) 

1. Đặc điӇm đӏa lý 

2. Tình hình dân sӕ  
3. ViӋc sӱ dөng đҩt, nѭӟc, rӯng (tài nguyên thiên nhiên) 

4. Các hoҥt đӝng sҧn xuҩt kinh doanh 
5. Hҥ tҫng cѫ sӣ 

6. Nhà ӣ 
7. Nѭӟc sҥch, vӋ sinh vƠ môi trѭӡng 

8. Y tӃ (dӏch bӋnh liên quan đӃn thiên tai) 
9. Công tác phòng, chӕng thiên tai 

...... 
 

B. THỌNGăTINăĐỄNHăGIỄăVӄ THIÊN TAI, TÌNH TRҤNG Dӈ Bӎ TӘN 
THѬѪNGăVĨăNĔNGăLӴC PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 

1. Thông tin đánhăgiáăvӅ thiên tai ở đӏaăphѭѫng 
- Nhұn xét chung:  

- Lӏch sӱ thiên tai (B̫ng 2.1) 

2. ThôngătinăđánhăgiáăvӅ TTDBTT  
- Nhұn xét chung: 

- Bҧng tóm tắt các TTDBTT (B̫ng 6.1, cột 3) 

3. ThôngătinăđánhăgiáăvӅ Nĕngălӵc PCTT 
- Nhұn xét chung:  
- Bҧng tóm tắt Năng lӵc PCTT (B̫ng 6.1, cột 4) 
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C. Tәng hӧp Rӫi ro thiên tai và Giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai 

1. Tәng hӧp Rӫi ro thiên tai 
- Nhұn xét: (Từ công cụ tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai, nhận xét chung về các 

rủi ro thiên tai t̩i địa phương, theo các lĩnh vực: An toàn cộng đồng; S̫n xuất 

kinh doanh và Vệ sinh môi trường. Từ công cụ xếp h̩ng, tóm tắt các ưu tiên và 
quan tâm của địa phương theo các nhóm cộng đồng khác nhau). 

- Bҧng tәng hӧp đánh giá rӫi ro thiên tai và xӃp hҥng (Bҧng 6.1 ậ cӝt 5 và Bҧng 

8.1 - cӝt 1 và 2). 
2. Tәng hӧp giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai 
- Bҧng tәng hӧp giҧi pháp phòng, chӕng thiên tai (Bҧng 8.1 - cӝt 5 và Bҧng 9.1) 

 

D. KӃt luұnăvƠăđӅ xuҩt  
- Cҩp thôn: (Tóm tắt các quan tâm, đề xuất và gi̫i pháp ưu tiên cấp thôn) 

- Cҩp xã: (Tóm tắt các đề xuất và gi̫i pháp ưu tiên cấp xã) 
- ĐӅ xuҩt vӟi các cҩp có thҭm quyӅn và các bên liên quan: (Tóm tắt các đề xuất 

đối với các cấp có thẩm quyền và các bên liên quan để có sự hỗ trợ và hợp tác) 

 

TM. UBND XÃ 

 

(Lưnhăđҥo xã) 

Các phө lөcăkèmătheoăbáoăcáoăĐánhăgiáăRRTT-DVCĐ: 

Phө lөc 1. Giӟi thiӋu vӅ mөc tiêu vƠ phѭѫng pháp đánh giá 

Phө lөc 2. Danh sách tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ 

Phө lөc 3. Lӏch trình đánh giá tҥi đӏa phѭѫng 

Phө lөc 4. KӃt quҧ đánh giá 
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9. VÍ DӨ Vӄ KӂT QUҦ ĐỄNHăGIỄăRӪI RO THIÊN TAI 

Công cө Lӏch sӱ thiên tai  

Thӡi gian: 2003-2013, xã Nghi Thái 

Nĕm 

(Tháng) 

Loҥiă
thiên 

tai 
 

ĐặcăđiӇmă
thiên tai 

Khuăvӵcă
chӏuă

thiӋtăhҥi 

ThiӋtăhҥiăgì?ă 
MӭcăđӝăthiӋtăhҥi? 

Tҥi saoăbӏăthiӋtăhҥi? 
ĐưăcóăhoҥtăđӝngăgìăđӇă

phòng,ăchӕngăthiênătai? 

2003 

(T4 - 5) 

Lөtă
tiӇuă
mãn 

 

Bҩt ngӡ 
sau 3 ngày 

mѭa to vƠ 
xҧy ra sau 
7 năm 

Toàn xã  294 ha diӋn tích lúa và hoa màu  
không thu hoҥch kӏp 

 Lúa bӏ lên mӝng ngoƠi đӗng 

 Hoa màu (lҥc, ngôầ) ӣ ruӝng 
thҩp bӏ hѭ thӕi  

 Ruӝng ӣ khu vӵc thҩp  

 Thanh niên và nam giӟi đi lƠm 
thuê xa nên thiӃu nhân lӵc đӇ 

thu hoҥch 

 Quá bҩt ngӡ không kӏp thu 
hoҥch. 

 

2004  

(T7) 

Bão 

 

Gió cҩp 9-

10 kéo dài 
2 tiӃng 

Thái Cát, 

Thái 
Quang, 
Thái 

Bình 

  32 nhà bӏ tӕc mái ӣ 3 thôn ven 
biӇn 

 Nhà cӫa hӝ gia đình neo đѫn, 
không có ngѭӡi chằng néo 

 Mӝt sӕ nhà mái tôn chӫ quan 
không chằng néo 

 Huy đӝng lӵc lѭӧng tҥi 
chӛ hӛ trӧ dӵng lҥi nhà 

sau bão  

2006 

(T7-T8) 

Hҥnă
hán  

Xҧy ra 
muӝn, 
nhiӋt đӝ 
cao 39-

Toàn xã  Dӏch đau mắt đӓ (trẻ em, phө nӳ)  

 ThiӃu nѭӟc sinh hoҥt. 

 ThiӃu nѭӟc tѭӟi, năng suҩt lúa 

 Không có ý thức dӵ trӳ nѭӟc 
(trên 70% hӝ không sắm đӗ 
dӵ trӳ nѭӟc) 

 Chѭa có cách khắc phөc, 
chӍ có khoҧng 45 ha chӫ 
đӝng đѭӧc bѫm tѭӟi lúa 
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400C và hoa màu giҧm 50% so vӟi vө 
trѭӟc. 

 100% kênh mѭѫng nӝi đӗng 
bằng đҩt nên bӏ thҩt thoát 
nѭӟc 

 

ĐX 

 Các hӝ tӵ đi lҩy hoặc 
mua nѭӟc ӣ xã có nguӗn 

nѭӟc sҥch. 

2007 

(T9) 

Bão, 
lөt 

 

Muӝn, gió 
to kèm 

theo  mѭa 
lӟn kéo 
dài 7 ngày 
gơy lөt 

Toàn xã  Hӑc sinh phҧi nghӍ hӑc 1 tuҫn  

 ChӃt 3 ngѭ dơn 

 Sұp 3 nhà ӣ thôn Thái Hӑc vƠ hѭ 
hӓng mái, tѭӡng 18 nhà khác 

 Lúa vө Mùa bӏ chӃt sau khi geo 
(60-70%), giҧm năng suҩt hoa 

màu vө Đông (96ha). 

 Ô nhiӉm môi trѭӡng 

 Đѭӡng bӏ ngұp 0,5m, không đi 
lҥi đѭӧc. Không có thuyӅn đӇ 
đi lҥi 

 ThiӃu thông tin liên lҥc vӟi tàu 
thuyӅn đánh cá 

 Nhà yӃu, không chằng néo 

 Ruӝng thҩp trũng vƠ không có 
hӋ thӕng tiêu úng. 

 Mua phơn đӇ bón và gieo 
trӗng lҥi nhӳng diӋn tích 
có thӇ cứu chӳa. 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ 
nhau khi khắc phөc hұu 

quҧ, dӑn dẹp vӋ sinh, 
phun thuӕc phòng dӏch 

2009 

(T12-T2) 

Rét 

đậm  

3 đӧt rét 
đұm đӃn 
sӟm, kӃt 
thúc 
muôn,  

nhiӋt đӝ 
10-140C 

Toàn xã  NhiӅu ngѭӡi cao tuәi và trẻ em 
bӏ bӋnh 

 Gia súc bӏ bӋnh lӣ mӗm lông 

móng. Gia cҫm bӏ dӏch, phҧi tiêu 
hӫy 100%. Hoa màu giҧm năng 
suҩt (30% so vӟi vө trѭӟc) 

 Ngѭӡi cao tuәi neo đѫn thiӃu 
điӅu kiӋn chӕng rét. 

 Không tiêm phòng. Không che 

ҩm cho chuӗng trҥi. ThiӃu kӻ 
thuұt chӕng rét cho hoa màu. 

 Mӝt sӕ hӝ đư che chắn 
chuӗng trҥi 

 Đa sӕ các hӝ có dӵ trӳ 

thức ăn cho gia súc 

2010 

(T7-T9) 

Bão, 
lũ 

 

Bão sӟm, 

gió to trên 
cҩp 12, 

Toàn xã 

(ngұp tҥi 
Thái Cát, 

 2 trѭӡng tiӇu hӑc bӏ tӕc mái.   

 Hӑc sinh phҧi nghӍ hӑc. 

 Trѭӡng xuӕng cҩp, không 
đѭӧc chằng néo trѭӟc bão. 

 Đѭӡng đӃn trѭӡng hӑc thҩp 

 Các gia đình ven biӇn 
chuҭn bӏ thức ăn, thuӕc 

men, chằng chӕng nhà 
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 mѭa to 
kéo dài 2 

tuҫn có 2 
trұn lũ kép 

Thái 
Quang, 

Thái 
Bình) 

 Tӕc mái 30 nhà 

 Hѭ hҥi hoa màu (100%) 

trũng bӏ ngұp không đi lҥi 
đѭӧc. 

 Nhà không chằng néo 

 Ruӝng thҩp trũng vƠ không có 
hӋ thӕng tiêu úng. 

cӱa trѭӟc mùa bão. 

 Huy đӝng lѭc lѭӧng tҥi 
chӛ đắp đѭӡng. 

2010 

(T11-T12) 

Rét 
đұm  

ĐӃn sӟm 
bҩt 
thѭӡng, 
kéo dài, 

nhiӋt đӝ 8-
100C 

Toàn xã  ChӃt mҥ lúa vө Đông Xuơn vƠ 
rau mƠu, năng suҩt giҧm 80% 

 Dӏch bӋnh gia súc gia cҫm 

 ThiӃu thức ăn cho trơu bò. 

 ThiӃu biӋn pháp chӕng rét. 

 Chuӗng trҥi chăn nuôi không 
đѭӧc che kín, không dӵ trӳ 

thức ăn cho trơu bò 

 Làm nhà nylông cho mҥ 

2011 

(T3-T7) 

Hạn 

hán 

 

Xҧy ra 
sӟm vƠ kӃt 
thúc 
muӝn, kéo 
dƠi, nhiӋt 
đӝ 39-

400C 

Toàn xã  BӋnh đau mắt và bӋnh đѭӡng 
ruӝt (trẻ em) 

 ThiӃu nѭӟc cho sҧn xuҩt và sinh 
hoҥt 

 Dӏch bӋnh, gia cҫm chӃt hàng 

loҥt 

 ThiӃu thức ăn cho gia súc 

 Nhұn thức vӅ viӋc phòng bӋnh 
còn yӃu 

 HӋ thӕng kênh mѭѫng đҩt nên 
thҩt thoát nѭӟc 

 Chѭa có giӕng cây chӏu hҥn. 

 Chӫ quan chѭa dӵ trӳ thức ăn 
cho gia súc 

 Tӯ đҫu năm, xư phát 
đӝng ngѭӡi dân tiêm 

phòng, dӵ trӳ thức ăn. 

2013 

(T4) 

Lốc 

xoáy, 

mưa to 

 

Bҩt ngӡ 
sau nhiӅu 

năm vƠ 
tiӃp có 

Thái Cát, 
Thái 

Quang và 
Thái 

 10 nhà tӕc mái 

 Giҧm năng suҩt lúa Đông xuơn 
30% 

 Ngѭӡi dân bҩt ngӡ không kӏp 
chằng néo nhà cӱa 

 Cây lúa bӏ đә và bӏ ngұp úng  

 Các hӝ gia đình giúp đӥ 
nhau khi khắc phөc hұu 
quҧ 
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mѭa to 
gây ngұp 

úng 

Bình   

 

KӃt quҧ tәng hӧp tӯ Công cө Lӏch sӱ thiên tai 

Thiên 
tai 

Xuăhѭӟng TTDBTT Nĕngălӵc Rӫi ro thiên tai 

Bão 

(3 trұn) 

Bão xҧy ra 
thҩt thѭӡng 

và khó dӵ 
đoán. 
Thѭӡng 
kèm mѭa 
lӟn, gió to 
và kéo theo 
lũ lөt 

VC: 

 Nhà ӣ cӫa các hӝ nghèo, ngѭӡi cao tuәi neo đѫn 
và phө nӳ đѫn thơnầ còn đѫn sѫ  

 Trѭӡng hӑc xuӕng cҩp.  

 ThiӃu thông tin liên lҥc vӟi tàu thuyӅn đánh cá 

NTKN: 

 NhiӅu gia đình chӫ quan không chằng néo nhà 
cӱa 

 Chӫ quan không thu hoҥch sӟm. 

TCXH: 

 Công tác cҧnh báo chѭa kӏp thӡi 

 Nhӳng hӝ gia đình neo đѫn, chӍ có phө nӳ và 
trẻ em ӣ nhƠ. ĐƠn ông vƠ thanh niên đi lƠm xa 

NTKN: 

 Các hӝ ven biên có kinh nghiӋm 
chuҭn bӏ phòng bão. 

TCXH: 

 Huy đӝng đѭӧc lӵc lѭӧng tҥi 

chӛ và bà con hàng xóm hӛ trӧ 
dӵng lҥi nhà sau bão. 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ nhau 
khi khắc phөc hұu quҧ, dӑn dẹp 
vӋ sinh, phun thuӕc phòng dӏch 

ATCĐ: 

 ThiӋt hҥi vӅ ngѭӡi 

 Hѭ hҥi nhà cӱa, Trѭӡng hӑc 

 Trẻ em phҧi nghӍ hӑc 

SXKD:  

 Mҩt mùa hoặc giҧm năng 
suҩt lúa và hoa màu 

 ThiӋt hҥi vӅ chăn nuôi gia 
súc gia cҫm  
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nhiӅu, thiӃu ngѭӡi hӛ trӧ trѭӟc bão. 

Lũ,ălөt 

(2 trұn) 

Kèm theo 

vӟi bão 
VC: 

 ĐѭӡngđӃn các trѭӡng hӑc vùng thҩp trũng bӏ 
ngұp không đi lҥi đѭӧc. 

 Không có thuyӅn đӇ đi lҥi trong mùa lũ. 

 Sҧn xuҩt lúa, hoa mƠu vƠ chăn nuôi phө thuӝc 
nhiӅu vào thӡi tiӃt 

 Ruӝng ӣ nѫi thҩp trũng, thiӃu hӋ thӕng tiêu úng. 

 

 Chӫ đӝng bón phân và gieo 

trӗng lҥi nhӳng diӋn tích có thӇ 
cứu chӳa. 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ nhau 
khi khắc phөc hұu quҧ, dӑn dẹp 
vӋ sinh, phun thuӕc phòng dӏch 

ATCĐ: 

 Sҥt lӣ bӡ sông 

 ThiӋt hҥi vӅ ngѭӡi. 

 Trẻ em phҧi nghӍ hӑc. 

SXKD: 

 Ngұp úng, thiӋt hҥi sҧn xuҩt 
lúa và hoa màu 

 VӋ sinh, môi trѭӡng: 

 Ô nhiӉm môi trѭѫng 

Hҥn hán 

( 2 trұn) 

Xҧy ra 
sӟm, kӃt 

thúc muӝn, 
kéo dài, 
nhiӋt đӝ 

cao 39-
400C 

 

VC: 

 Chѭa có giӕng cây chӏu hҥn 

 100% kênh mѭѫng nӝi đӗng bằng đҩt nên thҩt 

thoát nѭӟc. 

NTKN: 

 Chӫ quan chѭa dӵ trӳ nѭӟc 

 Chѭa dӵ trӳ thức ăn cho gia súc. 

 ThiӃu ý thức vӅ viӋc phòng, chӳa bӋnh vƠ chѭa 
có kinh nghiӋm đӕi phó vӟi hҥn hán. 

VC 

 có khoҧng 45 ha chӫ đӝng đѭӧc 
bѫm tѭӟi lúa ĐX 

NTKN: 

 Các hӝ tӵ đi lҩy hoặc mua nѭӟc 

ӣ xã có nguӗn nѭӟc sҥch 

TCXH: 

 Tӯ đҫu năm, xư phát đӝng 

ngѭӡi dân tiêm phòng, dӵ trӳ 
thức ăn. 

ATCĐ: 

 ThiӃu nѭӟc cho sinh hoҥt. 

SXKD: 

 ThiӃu nѭӟc cho sҧn xuҩt   

SKVSMT: 

 BӋnh đau mắt và bӋnh đѭӡng 
ruӝt đӕi vӟi trẻ em 

 Dӏch bӋnh ӣ vұt nuôi 
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 Chѭa có giӕng cây chӏu hҥn 

Rétăđұm  

(2 trұn) 

ĐӃn sӟm bҩt 

thѭӡng, kéo 
dài, nhiӋt đӝ 

8-100C 

NTKN: 

 Ngѭӡi dân còn chӫ quan, không tiêm phòng cho 
vұt nuôi. Không che ҩm cho chuӗng trҥi. Không 
dӵ trӳ thức ăn cho trâu bò. 

 NhiӅu hӝ thiӃu ý thức và hiӇu biӃt chӕng rét cho 
mҥ, vұt nuôi và hoa màu.  

NTKN: 

 Mӝt sӕ hӝ biӃt che chắn chuӗng 
trҥi giӳ ҩm cho vұt nuôi và có 
dӵ trӳ thức ăn. 

 Ngѭӡi dân biӃt làm nhà nylông 
cho mҥ 

ATCĐ: 

 Ngѭӡi cao tuәi và trẻ em bӏ 
bӋnh 

SXKD: 

 ThiӋt hҥi sҧn xuҩt vƠ chăn 
nuôi 

Lөt 
TiӇu 
mãn 

 (1 trұn) 

Bҩt ngӡ VC: 

 Phҫn lӟn diӋn tích lúa, hoa màu ӣ trong vùng 
trũng. 

TCXH: 

 ThiӃu nhân lӵc đӇ thu hoҥch do thanh niên đi 
lƠm ăn xa. 

 SXKD: 

 ThiӋt hҥi Lúa vө Đông Xuơn, 
giҧm năng suҩt lúa vө Mùa  

Lӕc 
xoáy, 
mѭaătoă 

(1 trұn) 

Bҩt ngӡ sau 
nhiӅuă nĕmă
và tiӃp có 
mѭaă toă gơyă
ngұp úng 

 

VC: 

 NhiӅu hӝ dơnăcóănhƠăcònăđѫnăsѫ. 

NTKN: 

 Ngѭӡi dân bҩt ngӡ không kӏp chằng néo nhà 
cӱa 

 

TCXH: 

 Các hӝ giaăđìnhăgiúpăđӥ nhau 
khi khҳc phөc hұu quҧ 

ATCĐ: 

 Hѭ hӓng nhà ӣ 

SXKD: 

 ThiӋt hҥi, giҧm năng suҩt lúa 
Đông Xuơn 
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Công cө Lӏch theo mùa  

Phần ký hiệu: (i) Mùa            (ii) Thiên tai trước đây  (iii) Xu hướng thiên tai  

Lӏch 
hoҥt 
đӝng 

kinh tӃ 
xã hӝi 

Thángă(Dѭѫngălӏch) Tácăđӝng cӫaăthiênătaiăđӃn hoҥtăđӝng kinh tӃ - 
xã hӝi. Tҥi sao? Kinh nghiӋm phòng, chӕng? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lúa 
Đông 
Xuân 

 

Gieo  

 

Nữ : chăm sóc, 
bón phân, làm cỏ 

Nam: phun 

thuốc, thăm đồng 

phát hiện sâu 

bệnh 

Thu 

ho̩c

h 

Nữ 

gặt 

lúa 

và 

nam 

vận 

chuy

ển 

       Rétăđұm: 50% diӋn tích lúa giҧm năng suҩt do 
mҥ chӃt, phө nӳ phҧi mҩt thêm công gieo lҥi. 

Không thѭӡng xuyên thăm đӗng đӇ phát hiӋn 
bӋnh kӏp thӡi. 70% các hӝ đѭӧc phә biӃn kƿ thuұt 

chӕng rét cho mҥ (làm nhà nylong, dung tro bӃp, 
trҩu...), nhѭng nhiӅu hӝ không áp dөng đúng qui 
trình.  

Hҥn hán: 75 ha lúa ĐX thiӃu nѭӟc, phө thuӝc 
vƠo nѭӟc mѭa. Có 45ha chӫ đӝng đѭӧc máy 

bѫm. 

LũătiӇu mãn: Không kӏp thu hoҥch vì không có 

nhân lӵc khi lũ xҧy ra bҩt thѭӡng. Huy đӝng 
nhân dân vӟi phѭѫng chơm xanh nhƠ hѫn giƠ 
đӗng 

Lúa vө 
mùa 

      Gie

o 

 Thu 

ho̩
 Hҥn hán: 69 ha lúa thiӃu nѭӟc, phө thuӝc vào 

nѭӟc mѭa. Có 45ha chӫ đӝng đѭӧc máy bѫm. 
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 ch Bưo,ălũălөt: 60 ha lúa bӏ ҧnh hѭӣng (giҧm năng 
suҩt, mҩt mùa) do ӣ vùng thҩp trũng, không có hӋ 

thӕng tiêu úng  

Lúa Hè 
Thu 

     Gie

o 

 Thu 

ho̩ch 

   Hҥn hán: giҧm năng suҩt do 50 ha lúa phө thuӝc 
hoàn toàn nguӗn nѭӟc mѭa.  

Bưo,ălũălөt: 40 ha lúa giҧm năng suҩt, ngұp úng, 
mҩt mùa do ӣ vùng thҩp trũng, không có hӋ 

thӕng tiêu úng. Không có dөng cө sҩy lúa nên lúa 
gặt vӅ bӏ lên mӝng.  

Hӝi nông dân vұn đӝng ngѭӡi dân gieo lҥi dùng 
giӕng lúa ngắn ngày. HuyӋn hӛ trӧ giӕng lúa 

Hoa màu 
vө Xuân 

Hè (Lҥc, 
Ngô) 

 Gie

o 

  Thu 

ho̩c

h 

       Rétăđұm: 30% chӃt giӕng, phát triӇn kém, giҧm 
năng suҩt do ngѭӡi dân không có kinh nghiӋm 

chӕng rét vƠ chѭa biӃt giӕng nào phù hӧp. 
Khoҧng 20 hӝ lƠm đúng kƿ thuұt ӫ ҩm.  

Hoa màu 
Hè Thu 

(Lҥc, 
ngô, 

vứng) 

     Gie

o 

      Bão, lөt: 20 ha màu ngұp úng, thӕi giӕng, giҧm 
sҧn lѭӧng do ӣ vùng thҩp trũng 

Hҥn hán: 200 ha thiӃu nѭӟc. Ngѭӡi dơn chѭa có 
giӕng chӏu hҥn 

Hoa màu 

vө Thu 
Đông  

        Gieo   Thu 

ho̩c

h 

Bão, lөt: 60 ha màu ngұp úng, thӕi giӕng chӃt, 

giҧm sҧn lѭӧng do ӣ vùng thҩp trũng 
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Chăn 
nuôi 

GSGC 

 

 

           Rétăđұm: 50-100% gia cҫm bӏ dӏch bӋnh và gia 
súc tăng trѭӣng kém do không tiêm phòng, 

không đѭӧc che ҩm và thiӃu thức ăn. 70% ngѭӡi 
dơn không đѭӧc trang bӏ kƿ thuұt chăn nuôi và 

chuҭn bӏ biӋn pháp chӕng rét. 

Hҥn hán:dӏch bӋnh và thiӃu thức ăn  

Bão, lөt: trôi, chӃt, dӏch bӋnh, thiӃu thức ăn 

Làm 
thêm 

            Thanh niên đi lƠm xa đӇ kiӃm thu nhұp 

Hӑc sinh 
đi hӑc 

            Hӑc sinh phҧi nghӍ hӑc đҫu năm khi có bưo, lũ 
lөt 

LӉ hӝi              

Thiên 
tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Xuăhѭӟng 

Bão 

 

      Cao 

điểm 

    ĐӃn sӟm. KӃt thúc muôn và ngày càng khó dӵ 
đoán. Thӡi gian giӳa các trұn bão gҫn hѫn 

Lụt 

 

       Cao điểm    ĐӃn sӟm. Mѭa kéo dƠi (10 ngày, trѭӟc đơy 3 
ngày) 

Hạn hán    Cao 

điểm 

        ĐӃn sӟm (T3/T6) kӃt thúc sӟm (T7/T8). NhiӋt đӝ 
cao 39-400C 
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Rét Cao 

Điể
m 

          

 

 ĐӃn sӟm. NhiӋt đӝ thҩp 8-100C (trѭӟc 10-140C) 

Lũ tiểu 

mãn 

   Cao 

điểm 

        Thҩt thѭӡng và rҩt khó dӵ đoán 

Lốc 

xoáy 

 

    Cao 

điểm 

       Thҩt thѭӡng 
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KӃt quҧ tәng hӧp tӯ Công cө Lӏch theo mùa 

Loҥi 

thiên tai 
Xuăhѭӟng TTDBTT Nĕngălӵc Rӫi ro thiên tai 

Bão, Lụt 

 

Bưo: đӃn sӟm, kӃt 

thúc muӝn và khó dӵ 
đoán, cѭӡng đӝ 

mҥnh vƠ kèm theo lũ 
lөt. Thӡi gian giӳa 

các trұn bão gҫn hѫn. 
Lөt: đӃn sӟm, mѭa 
kéo dài (10 ngày), 
ngұp úng 

VC: 

 Vùng thҩp trũng thѭӡng xuyên bӏ 
ngұp úng là 120 ha. 

 Không có dөng cө sҩy lúa nên lúa gặt 
vӅ bӏ lên mӝng 

 

NTKN: 

 Huy đӝng đѭӧc nhân lӵc đӇ gieo lҥi 
lúa 

TCXH 

 Hӝi nông dân vұn đӝng ngѭӡi dân 
gieo lҥi dùng giӕng lúa ngắn ngày 

 HuyӋn hӛ trӧ giӕng lúa  

 Thӕi giӕng do ngұp 

úng kéo dài 

 TrӉ vө do phҧi gieo 
lҥi (tӕn công và chi 

phí mua lҥi giӕng) 

 Sҧn lѭӧng thҩp, mҩt 

mùa 

Hạn 

hán  

 

 

ĐӃn sӟm (T2/T6) kӃt 
thúc sӟm (T7/T8) 

- NhiӋt đӝ cao 39-
400C 

VC: 

 400 ha (gӗm: 120 ha lúa ĐX; 50 ha 

lúa Hè Thu. Sҧn xuҩt hoa màu (ngô 
và lҥc) bӏ thiӃu nѭӟc, phө thuӝc vào 

nѭӟc mѭa 

 100% kênh mѭѫng nӝi đӗng bằng đҩt 

NTKN: 

 Ngѭӡi dân không có giӕng chӏu hҥn 

 Chѭa chӫ đӝng dӵ trӳ thức ăn vұt 

VC: 

 Có 1 máy bѫm nhӓ do thôn đҫu tѭ 
mua nên 45 ha chӫ đӝng đѭӧc nѭӟc 
tѭӟi.  

 Có đӅ án cuӕi năm 2013 sӁ xây hӋ 
thӕng mѭѫng tѭӟi sӁ đáp ứng nѭӟc 
tѭӟi cho 70% diӋn tích 

 ThiӃu nѭӟc cho sҧn 
xuҩt lúa và rau màu 

dүn đӃn năng suҩt 
thҩp hoặc bӏ mҩt mùa. 
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nuôi 

Rét đậm 

 

ĐӃn sӟm 

NhiӋt đӝ thҩp 80C 
(trѭӟc 100C) 

NTKN: 

 Không thѭӡng xuyên thăm đӗng đӇ 
phát hiӋn bӋnh kӏp thӡi 

 NhiӅu hӝ chӫ quan không áp dөng 
các biӋn pháp chӕng rét theo quy 
trình (tháo mӣ ny long khi có nắng).  

 Không che ҩm chuӗng trҥi, không 
tiêm phòng và thiӃu thức ăn cho gia 
súc. 

NTKN: 

 Mӝt sӕ hӝ áp dөng cách chӕng rét 
cho mҥ nhѭ dùng tro bӃp, trҩu, phӫ 

ny long cho mҥ...  

TCXH: 

 70% ngѭӡi dơn đѭӧc trang bӏ kƿ 
thuұt chăn nuôi vƠ biӋn pháp chӕng 
rét 

 Giҧm năng suҩt lúa 

vө Đông Xuơn vƠ hoa 
màu vө Đông 

 Lúa và hoa màu bӏ 
sâu bӋnh 

 Gia súc gia cҫm bӏ 
dӏch bӋnh và chӃt 

Lũ Tiểu 

mãn 

Thҩt thѭӡng  Không kӏp thu hoҥch vì không có 
nhân lӵc khi lũ xҧy ra bҩt thѭӡng 

 Huy đӝng nhân dân vӟi phѭѫng 
chơm xanh nhƠ hѫn giƠ đӗng 

 Lúa lên mӝng do thu 
hoҥch không kӏp 



88 

 

Công cө Sѫăhӑa bҧnăđӗ đӗ rӫi ro thiên tai  
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Bҧng tәng hӧp kӃt quҧ tӯ Công cө Sѫ hӑa Bҧn đӗ rӫi ro thiên tai cӫa xã Nghi Thái 

Loҥi 

thiên tai 
Xuăhѭӟng TTDBTT Nĕngălӵc Rӫi ro thiên tai 

Bão  VC: 

 30% nhà ӣ đư xuӕng cҩp cӫa các hӝ nghèo, 
neo đѫn.  

 2 trѭӡng tiӇu hӑc đư xuӕng cҩp: cӱa kính 
và mái tôn yӃu. 

 HӋ thӕng truyӅn thanh tӯ xư đӃn các thôn 

xa trung tâm bӏ hѭ vƠ chѭa đѭӧc sӱa lҥi nên 
thông tin cҧnh báo chѭa đӃn đѭӧc ngѭӡi 

dân  

NTKN 

 Nhұn thức cӫa cӝng đӗng vӅ phòng tránh 

thiên tai còn chӫ quan 

 Có hѫn 400 trẻ em dѭӟi 6 tuәi vƠ 75 ngѭӡi 

khuyӃt tұt. 

 Lao đӝng chính thѭӡng đi lƠm xa, chӫ yӃu 
có ngѭӡi cao tuәi, phө nӳ, trẻ em ӣ nhà 

VC: 

 Tҥi mӛi thôn đӅu có tӯ 4-8 
nhà xây kiên cӕ đӇ tránh trú 

 UBND xã vӯa xây xong 
hӝi trѭӡng cao tҫng kiên cӕ 
làm nhà tránh trú 

NTKN 

 Các hӝ vùng ven biӇn có 

kinh nghiӋm tránh bão: dӵ 
trӳ lѭѫng thӵc, thuӕc men, 
chằng chӕng nhà cӱa 

 Thôn có nguy cѫ cao: Thái Cát, Thái 
Quang, Thái Bình 

ATCĐ: 

 Nhà ӣ bӏ hѭ, sұp 

 ThiӋt hҥi vӅ ngѭӡi (hӝ sӕng trong nhà 
yӃu vƠ ngѭ dơn đi biӇn) 
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Lũ,ălөt  VC: 

 120 ha ruӝng lúa và hoa màu nằm ӣ vùng 
thҩp trũng 

 Đѭӡng tӯ thôn thҩp trũng đӃn các trѭӡng 
hӑc chѭa đѭӧc nâng cҩp. 

 BiӇn báo cӫa 4 điӇm nguy hiӇm bӏ hӓng. 

 ThiӃu hӋ thӕng tiêu thoát nѭӟc 

TCXH 

 Tҩt cҧ các thôn đӅu có đӝi 
xung kích đư đѭӧc tұp huҩn 

kӻ năng sѫ cҩp cứu. 

 NhiӅu thanh niên tұp trung 

ӣ thôn Thái Quang, Thái 
Hӑc 

 Vùng có nguy cѫ cao lƠ 120 ha ruӝng 
vùng thҩp trũng, đѭӡng tӯ thôn tӟi 
trѭӡng hӑc 

ATCĐ: 

 Nguy cѫ đuӕi nѭӟc đӕi vӟi trẻ em, 

phө nӳ 

SXKD: 

 Mҩt đҩt sҧn xuҩt do sҥt lӣ đҩt ven 
sông 

 Mҩt mùa, thiӃu lѭѫng thӵc do ruӝng 

lúa, hoa màu bӏ ngұp 

Hҥn hán  VC: 

 100% kênh mѭѫng nӝi đӗng bằng đҩt  

 400 ha lúa và hoa màu thiӃu nѭӟc 

 168 trẻ em thuӝc các hӝ 3 thôn đang dùng 
nѭӟc giӃng đƠo 

VC: 

 Xư đư có hӋ thӕng nѭӟc 
sҥnh và khoҧng 55% hӝ ӣ 

các thôn trung tơm xư đư có 
nѭӟc máy 

  Có 45 ha chӫ đӝng đѭӧc 
nѭӟc sҧn xuҩt 

 Ҧnh hѭӣng toƠn xư, đặc niӋt thôn 

Thái Thӏnh, Thái Hӑc, Thái Sѫ, Thái 
Phúc 

ATCĐ: 

 ThiӃu nѭӟc sinh hoҥt cho các hӝ 
vùng cao 

SXKD: 

 Giҧm năng suҩt lúa và hoa màu. 
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Công cө ĐiӇm mҥnh và yӃu trong công tác phòng, chӕng thiên tai 

Ngѭӡi dân và các tә 
chӭcăđoƠnăthӇ 

ĐiӇm mҥnh ĐiӇm yӃu 

Ngѭӡi dân  Có kinh nghiӋm trong PCLB: 60% có chằng chӕng 

nhà cӱa và chuҭn bӏ lѭѫng thӵc trѭӟc mùa thiên tai 

 Ngѭӡi dân có tinh thҫn tѭѫng trӧ, đoƠn kӃt trong 
phòng, chӕng thiên tai 

 Hӝi đӗng hѭѫng vƠ bƠ con xa quê thѭӡng xuyên ӫng 
hӝ vƠ giúp đӥ nhӳng gia đình hoƠn cҧnh khó khăn. 

 40% hӝ còn trông chӡ và chӫ quan trѭӟc mùa thiên tai 

 1 sӕ hӝ neo đѫn, giƠ cҧ không có khҧ năng chӕng chӑi vӟi 
bão lөt.  

 Sӕ hӝ nghèo, cұn nghèo cao 

 Trên 50% ngѭӡi dân còn hҥn chӃ kinh nghiӋm trong viӋc 
chuҭn bӏ cho hҥn hán, rét đұm 

 Các hӝ đi biӇn không tiӃp cұn thông tin kӏp thӡi 

 Đa sӕ phө nӳ và trẻ em gái không biӃt bѫi 

BCH phòng chӕng lөt 
bưoăxưăvƠăcácăcѫăquană
đoƠnăthӇ 

 HƠng năm, UBND xư, BCH PCLB có tә chức đánh 
giá công tác năm trѭӟc và xây dӵng kӃ hoҥch PCLB 

rõ rƠng vƠ đѭa vƠo hӑp xư vƠ thôn. Trong đó có phân 
công cө thӇ công viӋc cho thôn, các thành viên. 

 Các đoƠn thӇ: Mặt trân, Nông dân, Cӵu chiӃn binh, 
ĐoƠn thanh niên, Phө nӳ cӫa xã và các thôn luôn 
quan tơm đӃn công tác phòng chӕng thiên tai cӫa 

ngѭӡi dân 

 Chính quyӅn vƠ trѭӡng hӑc phӕi hӧp tӕt khi bão lөt 

xҧy ra 

 Kinh phí đӇ phөc vө công tác PCLB còn hҥn chӃ 

 ThiӃu phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ nhѭ: máy phát điӋn, loa 

tay, thuyӅn lӟn...  

 HӋ thӕng truyӅn thanh tӯ xư đӃn các thôn xa trung tâm bӏ 
hѭ vƠ chѭa đѭӧc sӱa lҥi 

 Chѭa có nhiӅu công tác chia sẻ kinh nghiӋm sҧn xuҩt khi 
gặp hҥn hán vƠ rét đұm 

 NhiӅu cӝt mӕc cҧnh báo bӏ cũ vƠ hӓng 
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 UBND xã vӯa xây xong hӝi trѭӡng cao tҫng kiên cӕ 
làm nhà tránh trú. 

Đӝi xung kích thôn  Tҩt cҧ các thôn đӅu có đӝi xung kích vƠ đư đѭӧc tұp 
huҩn kӻ năng sѫ cҩp cứu. 

 Thanh niên đi làm xa 

 

Doanh nghiӋpătrênăđӏa 
bàn xã 

  Chѭa có sӵ phӕi hӧp vӟi chính quyӅn vƠ ngѭӡi dân 
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Công cө Tәng hӧpăđánhăgiáărӫi ro thiên tai 

Loҥi 

thiên tai 

Xuăhѭӟng cӫa 
thiên tai 

TTDBTT Nĕngălӵc Rӫi ro thiên tai 

Bão - Bão xҧy ra thҩt 

thѭӡng và khó dӵ 
đoán. ĐӃn sӟm, 

kӃt thúc muӝn 

- Thӡi gian giӳa 

các trұn bão gҫn 
hѫn. Thӡi gian 

mӝt trұn bão kéo 
dƠi hѫn 

- Thѭӡng kèm mѭa 
lӟn, gió to và kéo 

theo lũ lөt 

VC: 

 30% nhà ӣ đư xuӕng cҩp cӫa các hӝ 
nghèo, neo đѫn.  

 2 trѭӡng tiӇu hӑc đư xuӕng cҩp: cӱa 
kính và mái tôn yӃu. 

 HӋ thӕng truyӅn thanh tӯ xư đӃn các 

thôn xa trung tâm bӏ hѭ vƠ chѭa đѭӧc 
sӱa lҥi nên thông tin cҧnh báo chѭa 
đӃn đѭӧc ngѭӡi dân  

 ThiӃu nhân lӵc thu hoҥch lúa Đông 
Xuân khi có bão 

 ThiӃu thông tin liên lҥc vӟi tàu 
thuyӅn đánh cá 

NTKN 

 Nhұn thức cӫa cӝng đӗng vӅ phòng 
tránh thiên tai còn chӫ quan (không 

chằng néo nhà cӱa) 

 Có hѫn 400 trẻ em dѭӟi 6 tuәi và 75 

VC: 

 Tҥi mӛi thôn điӅu có tӯ 4-8 nhà xây 
kiên cӕ đӇ tránh trú 

 UBND xã vӯa xây xong hӝi trѭӡng cao 
tҫng kiên cӕ làm nhà tránh trú 

NTKN 

 Các hӝ vùng ven biӇn (60%) có kinh 
nghiӋm tránh bão: dӵ trӳ lѭѫng thӵc, 

thuӕc men, chằng chӕng nhà cӱa 

TCXH: 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ nhau khi khắc 

phөc hұu quҧ, dӑn dẹp vӋ sinh, phun 
thuӕc phòng dӏch 

 Hӝi đӗng hѭѫng vƠ bƠ con xa quê 
thѭӡng xuyên ӫng hӝ vƠ giúp đӥ nhӳng 
gia đình hoƠn cҧnh khó khăn. 

 HƠng năm, UBND xư, BCH PCLB có 
tә chức đánh giá công tác năm trѭӟc và 

ATCĐ: 

 ThiӋt hҥi vӅ ngѭӡi 

 Hѭ hҥi nhà cӱa, trѭӡng 
hӑc 

SXKD: 

 Giҧm sҧn lѭӧng lúa vө 

Mùa, Vө Hè Thu và 
hoa màu vө Đông 

 ChӃt vұt nuôi (gia súc 
gia cҫm)  
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ngѭӡi khuyӃt tұt. 

 Các hӝ đi biӇn không tiӃp cұn thông 
tin kӏp thӡi 

TCXH: 

 Lao đӝng chính thѭӡng đi lƠm xa, 
chӫ yӃu có ngѭӡi cao tuәi, phө nӳ, trẻ 
em ӣ nhà 

xây dӵng kӃ hoҥch PCLB rõ ràng và 
đѭa vƠo hӑp xư vƠ thôn. Trong đó có 
phân công cө thӇ công viӋc cho thôn, 
các thành viên. 

 Chính quyӅn vƠ trѭӡng hӑc phӕi hӧp 
tӕt khi bão lөt xҧy ra 

Lũ,ălөt - ĐӃn sӟm. 

-  Mѭa kéo dƠi (10 
ngáy, trѭӟc đơy 
chӍ khoҧng 3 

ngày) 

VC: 

 120 ha ruӝng lúa và hoa màu nằm ӣ 

vùng thҩp trũng 

 Đѭӡng tӯ thôn thҩp trũng đӃn các 
trѭӡng hӑc chѭa đѭӧc nâng cҩp. 

 BiӇn báo cӫa 4 điӇm nguy hiӇm bӏ 
hӓng. 

 ThiӃu hӋ thӕng tiêu thoát nѭӟc 

 Không có dөng cө sҩy lúa nên lúa gặt 
vӅ bӏ lên mӝng 

NTKN: 

 Đa sӕ phө nӳ và trẻ em gái không 
biӃt bѫi 

 

NTKN: 

 Huy đӝng đѭӧc nhân lӵc đӇ gieo lҥi lúa 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ nhau khi khắc 
phөc hұu quҧ, dӑn dẹp vӋ sinh, phun 
thuӕc phòng dӏch  

TCXH 

 Hӝi nông dân vұn đӝng ngѭӡi dân gieo 

lҥi dùng giӕng lúa ngắn ngày 

 HuyӋn hӛ trӧ giӕng lúa  

 Tҩt cҧ các thôn đӅu có đӝi xung kích 

đư đѭӧc tұp huҩn kӻ năng sѫ cҩp cứu. 

 NhiӅu thanh niên tұp trung ӣ thôn Thái 
Quang, Thái Hӑc 

 Tҩt cҧ các thôn đӅu có đӝi xung kích 

ATCĐ: 

 Nguy cѫ đuӕi nѭӟc đӕi 

vӟi trẻ em, phө nӳ 

SXKD: 

 Mҩt đҩt sҧn xuҩt do sҥt 
lӣ đҩt dӑc hai bên bӡ 
sông 

 Sҧn lѭӧng thҩp, mҩt 
mùa, thiӃu lѭѫng thӵc 

do ruӝng lúa, hoa màu 
bӏ ngұp  

SKVSMT : 

 Ô nhiӉm môi trѭӡng 
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vƠ đư đѭӧc tұp huҩn kӻ năng sѫ cҩp 
cứu. 

 Các đoƠn thӇ: Mặt trân, Nông dân, Cӵu 
chiӃn binh, ĐoƠn thanh niên, Phө nӳ 
cӫa xư vƠ các thôn luôn quan tơm đӃn 

công tác phòng chӕng thiên tai cӫa 
ngѭӡi dân 

Hҥn hán - ĐӃn sӟm (T3/T6) 

kӃt thúc sӟm 
(T7/T8).  

- NhiӋt đӝ cao 39-

400C 

VC: 

 100% kênh mѭѫng nӝi đӗng bằng đҩt  

 400 ha (gӗm: 120 ha lúa ĐX; 50 ha 
lúa Hè Thu. Sҧn xuҩt hoa màu (ngô 

và lҥc) bӏ thiӃu nѭӟc, phө thuӝc vào 
nѭӟc mѭa 

 168 trẻ em thuӝc các hӝ 3 thôn đang 
dùng nѭӟc giӃng đƠo 

NTKN: 

 Ngѭӡi dân không có giӕng chӏu hҥn 

 Chѭa chӫ đӝng dӵ trӳ thức ăn vұt 
nuôi 

 ThiӃu ý thức vӅ viӋc phòng, chӳa 
bӋnh vƠ chѭa có kinh nghiӋm đӕi phó 
vӟi hҥn hán. (50% dân) 

VC: 

 Xư đư có hӋ thӕng nѭӟc sҥnh và 
khoҧng 55% hӝ ӣ các thôn trung tâm xã 
đư có nѭӟc máy 

 Có 1 máy bѫm nhӓ do thôn đҫu tѭ mua 
nên 45 ha chӫ đӝng đѭӧc nѭӟc tѭӟi.  

 Có đӅ án cuӕi năm 2013 sӁ xây hӋ 

thӕng mѭѫng tѭӟi sӁ đáp ứng nѭӟc tѭӟi 
cho 70% diӋn tích 

TCXH: 

 Tӯ đҫu năm, xư phát đӝng ngѭӡi dân 
tiêm phòng, dӵ trӳ thức ăn. 

ATCĐ: 

 ThiӃu nѭӟc sinh hoҥt 
cho các hӝ vùng cao 
(thôn Thái Thӏnh, Thái 

Hӑc, Thái Sѫ, Thái 
Phúc) 

SXKD: 

 Giҧm năng suҩt lúa và 
hoa màu và mҩt mùa do 

thiӃu nѭӟc 

SKVSMT : 

 BӋnh đau mắt và bӋnh 
đѭӡng ruӝt đӕi vӟi trẻ 

em 

 Dӏch bӋnh ӣ vұt nuôi 
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TCXH: 

 Chѭa có nhiӅu công tác chia sẻ kinh 
nghiӋm sҧn xuҩt khi gặp hҥn hán 

Rétăđұm - ĐӃn sӟm. NhiӋt 

đӝ thҩp 8-100C 
(trѭӟc 10-140C) 

NTKN: 

 Không thѭӡng xuyên thăm đӗng đӇ 
phát hiӋn bӋnh kӏp thӡi 

 NhiӅu hӝ chӫ quan không áp dөng 

các biӋn pháp chӕng rét theo quy 
trình (tháo mӣ ny long khi có nắng).  

 Không che ҩm chuӗng trҥi, không 
tiêm phòng và thiӃu thức ăn cho gia 
súc.  (50% dân) 

TCXH: 

 Chѭa có nhiӅu công tác chia sẻ kinh 

nghiӋm sҧn xuҩt khi gặp rét đұm 

NTKN: 

 Mӝt sӕ hӝ áp dөng cách chӕng rét cho 
mҥ nhѭ dùng tro bӃp, trҩu, phӫ ny long 
cho mҥ...  

TCXH: 

 70% ngѭӡi dơn đѭӧc trang bӏ kƿ thuұt 

chăn nuôi vƠ biӋn pháp chӕng rét 

SXKD: 

 Giҧm năng suҩt lúa vө 
Đông Xuơn vƠ hoa mƠu 
vө Đông 

SKVSMT: 

 Tăng dӏch bӋnh ӣ ngѭӡi  

 Gia súc gia cҫm bӏ dӏch 
bӋnh và chӃt 

Lөt TiӇu 
mãn 

  

Thҩt thѭӡng VC: 

 Phҫn lӟn diӋn tích lúa, hoa màu ӣ 
trong vùng trũng. 

NTKN: 

 ThiӃu nhân lӵc đӇ thu hoҥch do thanh 
niên đi lƠm ăn xa. 

NTKN: 

 Huy đӝng nhân dân vӟi phѭѫng chơm 
xanh nhƠ hѫn giƠ đӗng 

SXKD: 

 ThiӋt hҥi Lúa vө Đông 
Xuân, giҧm năng suҩt 
lúa vө Mùa 
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Lӕc xoáy,  

 

Thҩt thѭӡng NTKN: 

 NhiӅu hӝ dơn có nhƠ còn đѫn sѫ. 

 Ngѭӡi dân bҩt ngӡ không kӏp chằng 

néo nhà cӱa 

TCXH: 

 Các hӝ gia đình giúp đӥ nhau khi khắc 
phөc hұu quҧ 

ATCĐ: 

 Hѭ hӓng nhà ӣ 

SXKD: 

 ThiӋt hҥi, giҧm năng 
suҩt lúa Đông Xuơn 

Công cө XӃp hҥng 

Rӫi ro quan tâm 
Nӳ 

(15ăngѭӡi) 

Nam 

(16ăngѭӡi) 
Tәng Thӭ tӵ ѭuătiên 

Hѭăhҥi nhà ở,ătrѭӡng hӑc 4 8 12 3 

Giҧmănĕng suҩt lúa, màu và mҩt mùa 7 6 14 2 

Hӑc sinh nghӍ hӑc 6 4 10 5 

Ô nhiӉmămôiătrѭӡng 2 2 4 7 

Dӏch bӋnh ở ngѭӡi 3 2 5 6 

Dӏch bӋnh ở cây trӗng, vұt nuôi 5 6 11 4 

Mҩtăđҩt sҧn xuҩt 1 1 2 9 

ThiӃuănѭӟc sinh hoҥt 2 1 3 8 

ThiӋt hҥi vӅ ngѭӡi 7 7 14 1 
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Công cө Phân tích nguyên nhân và Tәng hӧp giҧi pháp PCTT 

TT Rӫi to thiên tai TTDBTT Nguyên nhân Giҧi pháp 

1 ThiӋt hҥi vӅ 
ngѭӡi 

 Các hӝ đi biӇn không 
tiӃp cұn thông tin kӏp thӡi 

 Đa sӕ phө nӳ và trẻ em gái 
không biӃt bѫi 

 ThiӃu thông tin liên lҥc vӟi tàu thuyӅn 
đánh cá 

 HӋ thӕng truyӅn thanh tӯ xư đӃn các 
thôn xa trung tâm bӏ hѭ vƠ chѭa đѭӧc 
sӱa lҥi nên thông tin cҧnh báo chѭa 
đӃn đѭӧc ngѭӡi dân  

 Đѭӡng tӯ thôn thҩp trũng đӃn các 

trѭӡng hӑc chѭa đѭӧc nâng cҩp. 

 BiӇn báo cӫa 4 điӇm nguy hiӇm bӏ 
hӓng. 

 Nâng cao nhұn thức cho ngѭ dơn đӇ nâng 
cҩp thông tin liên lҥc cӫa tàu thuyӅn đánh cá 

 Lұp kӃ hoҥch phòng, chӕng lөt bão cҩp gia 
đình đӇ đҧm bҧo có đӫ nhân lӵc hoặc hӛ trӧ 
khi có bão vӟi sӵ tham gia cӫa trẻ em, phө 

nӳ.  

 Nâng cҩp đѭӡng tӯ thôn thҩp trũng đӃn các 

trѭӡng hӑc, Thѭӡng xuyên tu sӱa, khѫi thông 
các cӕng rҧnh tiêu thoát nѭӟc các đoҥn 

đѭӡng thѭӡng bӏ ngұp úng. 

 Trang bӏ áo phao cho hӑc sinh vùng thҩp 
trũng 

 Sӱa hӋ thӕng biӇn báo cӫa các điӇm nguy 
hiӇm. 

 Dҥy bѫi cho phө nӳ và trẻ em gái  

2 Giҧm năng suҩt 
lúa, màu và mҩt 

mùa 

 Phҫn lӟn diӋn tích lúa, 
hoa màu ӣ trong vùng trũng. 

 ThiӃu hӋ thӕng tiêu 
thoát nѭӟc 

 Không thѭӡng xuyên thăm đӗng 
đӇ phát hiӋn bӋnh kӏp thӡi 

 NhiӅu hӝ chӫ quan không áp dөng 
các biӋn pháp chӕng rét theo quy trình 

 Huy đӝng nhân dân vӟi phѭѫng chơm 
xanh nhƠ hѫn giƠ đӗng 

 Nâng cao nhұn thức và chia sẻ kinh 
nghiӋm sҧn xuҩt, phòng, chӳa bӋnh vƠ đӕi 
phó vӟi thiên tai, đặc biӋt vӅ hҥn hán và rét 
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 ThiӃu nhân lӵc thu 
hoҥch lúa Đông Xuơn khi có 
bão. 

(tháo mӣ ny long khi có nắng). 

 Chѭa có nhiӅu công tác chia sẻ 
kinh nghiӋm sҧn xuҩt khi gặp hҥn hán. 

 Không có dөng cө sҩy lúa nên lúa 
gặt vӅ bӏ lên mӝng  

 Lao đӝng chính thѭӡng đi lƠm xa, 
chӫ yӃu có ngѭӡi cao tuәi, phө nӳ, trẻ 
em ӣ nhà 

đұm: các biӋn pháp kƿ thuұt, che ҩm chuӗng 
trҥi,  tiêm phòng và dӵ trӳ thức ăn 

 Xây hӋ thӕng mѭѫng tѭӟi  

 Chuҭn bӏ giӕng chӏu hҥn. giӕng lúa ngắn 
ngày 

 Lұp kӃ hoҥch phòng, chӕng lөt bão cҩp 
gia đình đӇ đҧm bҧo có đӫ nhân lӵc hoặc hӛ 
trӧ khi có bão vӟi sӵ tham gia cӫa trẻ em, 

phө nӳ, các ngѭ dơn 

3 Hѭ hҥi nhà ӣ, 
trѭӡng hӑc 

 NhiӅu hӝ dân có nhà 
còn đѫn sѫ. 

 2 trѭӡng tiӇu hӑc đư 
xuӕng cҩp: cӱa kính và mái 
tôn yӃu. 

 Ngѭӡi dân bҩt ngӡ không kӏp 
chằng néo nhà cӱa 

 

 Chӫ đӝng chằng néo nhà cӱa  

 Hӛ trӧ các hӝ nghèo, hӝ neo đѫn nơng 
cҩp nhà ӣ 



100 

 

TÀI LIӊU THAM KHҦO 

 

1. Bộ NN&PTNT (2012). Báo cáo đánh giá tác động của dự th̫o Luật Phòng 
chống thiên tai. 

2. CARE quốc tế t̩i Việt Nam. Công cụ đánh giá giá rủi ro thiên tai có sự tham gia 
của cộng đồng 

3. Cục qu̫n lý đê điềiu và phòng chống lụt bão, DMC – UNDP. Tài liệu Kỹ thuật 
Qu̫n lý rủi ro thiên tai và Thích ứng với Biến đổi khí hậu. 

4. Cục qu̫n lý đê điều và phòng chống lụt bão, DMC. ảướng dẫn tổ chức thực hiện 
nâng cao nhận thức cộng đồng và qu̫n lý thiên tai dựa vào cộng đồng. 

5. Cục qu̫n lý đê điều và phòng chống lụt bão. Sổ tay hướng dẫn đánh giá thiệt h̩i 

và nhu cầu cứu trợ thiên tai 

6. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IạRC). Đánh giá tình tr̩ng 

dễ bị tổn thương và kh̫ năng là gì? 

7. ảiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Phim ngắn ABC về 
đánh giá TTDBTT và năng lực 

8. ảội chữ thập đỏ Việt Nam, ảội chữ thập đỏ ảà Lan. Đánh giá tình tr̩ng dễ bị 
tổn thương và kh̫ năng (VCA), Sổ tay dành cho hướng dẫn viên đánh giá VCA 
ảội chữ thập đỏ Việt Nam, Tập I, Tập II 

9. ảội chữ thập đỏ Việt Nam, ảội chữ thập đỏ ảà Lan. Ảiới thiệu về qu̫n lý thiên 
tai dựa vào cộng đồng 

10. Luật phòng, chống thiên tai. Quốc ảội, luật số 33/2013/Qả13. 

11. Malterser, JANI. Tài liệu hướng dẫn Qu̫n lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 
có lồng ghép hòa nhập người khuyết tật.  

12. Oxfam, Sở NN và PTNT Tiền Ảiang, ảội CTĐ Tiền Ảiang. Lập kế ho̩ch hành 
động qu̫n lý thiên tai dựa vào cộng đồng 

13. Quyết định 333/QĐ-Ttg  phê duyệt Kế ho̩ch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 
thức cộng đồng và qu̫n lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đo̩n 2013 - 
2015 

14. Quyết định số 1002/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng 
và qu̫n lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

15. Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22 tháng 8 năm 2011 về Phê duyệt nội 
dung tài liệu tham kh̫o ảướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức 
cộng đồng và Qu̫n lý rủi ro thiên tai dự vào công đồng của Tổng cục Thủy lợi, 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 



101 

 

16. Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế (CECI). ảệ thống tài liệu hướng dẫn 
QLRRTT-DVCĐ 

17. Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế (CECI). Qu̫n lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng 

18. Trung tâm Phòng tránh và Gi̫m nhẹ thiên tai, tổ chức Oxfam.  Sổ tay hướng dẫn 

"Qu̫n lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng". 

19. Văn phòng dự án Trung ương, Bộ NN và PTNT. Tài liệu tập huấn Đánh giá rủi 
ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng và lập kế ho̩ch xã an toàn hơn 

20. World Vision. Tài liệu tập huấn về phòng ngừa th̫m họa. 




